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ĐỀ 1
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
1/ Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm):
Câu 1. Cách nhận biết của thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật là gì?
A. Số tiếng: 7 tiếng; số dòng: 4 dòng
B. Vần: vần chân, độc vần, gieo vần cách
C. Hài thanh: theo luật trắc hoặc luật bằng
D. Tất cả các ý trên
Câu 2.  Đâu không phải là nguyên nhân ra đời của Thần thoại?
A. Xã hội phân hóa giai cấp.
B. Nhu cầu nhận thức, lí giải thế giới tự nhiên.
C. Khát vọng chinh phục thế giới tự nhiên.
D. Quan niệm “vạn vật hữu linh”.
Câu 3. Hình ảnh thơ trong thơ Đường thường:
           A. Xúc tích, mang tính biểu đạt cao
B.	Tả cảnh ngụ tình, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
C.	Mang tính ước lệ, tượng trưng cao, chứa đựng tâm sự, cảm xúc của tác giả về thiên nhiên, thời cuộc, thân phận con người.
D.	Bình dị, thân thuộc, thể hiện cá tính của nhà thơ.
Câu 4. Ba bài thơ thu gồm Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm là của tác giả nào?
A.	Nguyễn Khuyến				C. Trần Tế Xương
B.	Bà Huyện Thanh Quan			D. Nguyễn Trãi
Câu 5. Quan hệ con người trong tác phẩm sử thi là quan hệ gì?
A.	Cá nhân đứng trên cộng đồng thị tộc
B.	Cá nhân gắn bó với cộng đồng thi tộc
C.	Cá nhân đứng bên ngoài cộng đồng thi tộc
D.	Cá nhân xung đột với cộng đồng thị tộc
Câu 6. Thần thoại và sử thi đều sử dụng ngôi kể:
A.	Ngôi thứ nhất				C. Ngôi thứ hai
B.	Ngôi thứ ba 				D. Ngôi thứ nhất kết hợp với ngôi thứ ba
Câu 7. Thủ pháp nghệ thuật nào thường được sử dụng trong sử thi:
         A. So sánh                                           	C. Ẩn dụ 
         B. Nhân hoá                                                D. Hoán dụ
Câu 8. Điều gì làm nên Sức hấp dẫn của truyện thần thoại?
A. Nhân vật truyện
B. Các chi tiết kì ảo
C. Giá trị nội dung, tư tưởng.
D. Đặc sắc nghệ thuật và giá trị nội dung, tư tưởng.
2/ Tự luận:
Đọc văn bản sau đây và trả lời các câu hỏi bên dưới (2,0 điểm).
Một người đàn ông đi qua một trại voi và anh ta phát hiện ra rằng những con voi không bị nhốt trong chuồng hay bị cột bằng những sợi xích lớn. Tất cả những gì giữ chúng lại chỉ là một sợi dây thừng nhỏ buộc vào chân.
Trong đầu anh ta liền đặt ra một câu hỏi: Những con voi này có thể dễ dàng dùng sức mạnh của nó và thoát khỏi sợi dây thừng đó nhưng tại sao chúng không làm vậy?
Tò mò và muốn biết câu trả lời. Anh đã hỏi một huấn luyện viên gần đó tại sao những con voi chỉ đứng đó và không bao giờ cố gắng trốn thoát.
Huấn luyện viên trả lời: “Khi chúng còn rất nhỏ và nhỏ hơn nhiều, chúng tôi sử dụng một sợi dây có cùng kích thước để buộc chúng, nó đủ để giữ chúng. Khi chúng lớn lên, chúng tin rằng chúng không thể tách rời và thoát ra khỏi sợi dây thừng đó vì vậy những chú voi không bao giờ cố gắng thoát ra”.
Lý do duy nhất khiến những con voi không thoát ra và trốn khỏi trại là vì theo thời gian. Chúng chấp nhận niềm tin rằng điều đó là không thể.
 (Theo Internet – Nghệ thuật sống)
Câu 1 (1,0 điểm). anh/chị có suy nghĩ gì về hình ảnh “sợi dây thừng”. 
Câu 2  (1,0 điểm). Từ văn bản trên, anh/chị hãy rút ra cho mình một thông điệp ý nghĩa nhất? (viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng). 
Phần II. Viết (4,0 điểm)
      Cảm nhận của anh/ chị về bài thơ Chùa Trấn Bắc1 của Bà Huyện Thanh Quan:
Trấn Bắc hành cung2 cỏ dãi dầu
Khách đi qua đó chạnh niềm đau
Mấy toà sen rót mùi hương ngự3
Năm thức mây phong nếp áo chầu
Sóng lớp phế hưng4 coi đã rộn
Chuông hồi kim cổ5 lắng càng mau
Người xưa, cảnh cũ, nào đâu tá?
Khéo ngẩn ngơ thay lũ trọc đầu!6
(Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951)
1.	Chùa Trấn Bắc ở bờ phía đông Hồ Tây, Hà Nội, nguyên tên là chùa An Quốc, được xây từ đời Trần, đến năm Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê được làm lại và đổi là chùa Trấn Quốc, năm Dương Hoà thứ 5 (1639) chúa Trịnh Tráng lại cho sửa sang rộng thêm và đổi là chùa Trấn Bắc. Vua Lê, chúa Trịnh thường ngự ở đây thưởng sen.
2.	Hành cung là cung điện xây ở ngoài kinh thành để khi vua đi chơi thì nghỉ chân ở đó.
3.	Hương ngự: hơi của vua còn vương lại
4.	Phế hưng: bỏ đi và hưng thịnh, chỉ các triều đại thay đổi: Lê, Tây Sơn, Nguyễn.
5.	Kim cổ: nay và xưa
6.	Ý cả câu nói các vị sư trong chùa không biết gì tới thời cuộc, triều đại thay đổi ở bên ngoài đời.
Tiểu dẫn:
Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỉ XIX, chưa rõ năm sinh năm mất, quê ở làng Nghi Tàm nay thuộc quận Tây Hồ, Hà Nội. Bà là một trong số nữ sĩ tài danh hiếm có trong thời đại ngày xưa. Phần quan trọng trong thơ văn của Bà huyện Thanh Quan là phần hoài cổ, tiếc thương quá khứ vàng son của tiền triều. Sinh trưởng vào thời Lê mạt và Nguyễn Sơ, bà đã chứng kiến bao cảnh thay ngôi đổi vị, chiến tranh tang thương. Cái ươn hèn của con cháu Hậu Lê, vua Lê Chiêu Thống toan "rước voi về dày mả tổ", ... Bà huyện Thanh Quan muốn dùng văn thơ để nói lên lòng tha thiết tiếc thương cho một thời rực rỡ xa xưa bị vùi dập vì loạn ly khói lửa.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.1
	
	Đọc hiểu
	4,0

	
	1
	D
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	D
	0.5

	I.2
	
	Tự luận
	2.0

	
	1
	Gợi ý: "Sợi dây thừng" ẩn dụ cho sự chần chừ, không dám đối mặt với thất bại. Đó chính là giới hạn của mỗi con người khi đứng trước những khó khăn, thử thách.
	1.0

	
	2
	Gợi ý: Bất kể thế giới có đang kìm hãm bạn như thế nào, hãy luôn tin tưởng rằng những gì bạn mong muốn đạt được là hoàn toàn khả thi. Tin tưởng bạn có thể thành công là một yếu tố quan trọng để bạn thực sự đạt được nó. Niềm tin sẽ định nghĩa nên bạn là ai. Nhưng đôi khi, việc duy trì niềm tin cố hữu khiến chúng ta không thể tiến lên được, buông nó lại khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
	1.0

	II
	
	Viết
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Thiên nhiên và tâm tình của tác giả qua bài Chùa Trấn Bắc
	0,25

	
	
	c.Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu sơ lược về tác giả, tác phẩm
2. Thân bài
* Khái quát: nêu bối cảnh ra đời (dựa vào phần tiểu dẫn), thể thơ (thất ngôn bát cú Đường luật), xác đinh các yếu tố thi pháp thơ Đường như niêm – luật – vần – đối (bài thơ có luật trắc vần bằng, gieo vần thông “dầu – đau – chầu – mau – đầu”. Cách gieo vần “âu - au” tạo độ trầm, gợi ra một âm điệu buồn bã, âu sầu, ngân dài như tiếng khóc, nên có thể thấy âm hưởng chung của toàn bài thơ là nỗi buồn sầu. Bài thơ theo niêm nhị chặt chẽ; các cặp câu 3-4, 5-6 đối nhau theo đúng luật thơ Đường).
* Phân tích
-	 Hai câu đề: khái quát cảnh và tình của toàn bài thơ: khung cảnh “Trấn Bắc hành cung” nay hoang vắng, điêu tàn, dãi dầu trước nắng mưa “cỏ dãi dầu” làm chạnh lòng người khách đến viếng “chạnh niềm đau”. Hình ảnh chùa Trấn Bắc, hay nói rộng ra là thành Thăng Long cổ trở thành một hoài niệm vấn vương trong lòng nhà thơ.
-	Hai câu thực đối nhau: “mấy tòa sen – năm thức mây”, “rót mùi hương ngự - phong nếp áo chầu” tưởng như phảng phất đâu đó còn sót lại dấu ấn của thời đại trước qua mùi hương ngự, nếp áo chầu. Có thể thấy tâm trạng tiếc nuối, lưu luyến, nỗi buồn man mác của nhà thơ về một thời đại yên bình đã qua. -> bút pháp tả cảnh ngụ tình.
-	Hai câu luận cũng là cặp đối nhau: “Sóng lớp phế hưng - Chuông hồi kim cổ”, “coi đã rộn - lắng càng mau”. “Lớp phế hưng”, là sự thịnh suy của các triều đại. “Hồi chuông kim cổ” hay chính là âm thanh thời gian đang vùn vụt qua đi. Nhìn cảnh mà nhà thơ tưởng như nhìn thấy được, lắng nghe được cả quá trình đổi thay của lịch sử -> bút pháp tả cảnh ngụ tình.
-	Hai câu kết, câu hỏi tu từ kết thúc bài thơ bộc lộ nỗi niềm đau đáu về thực cảnh nước nhà: cảnh cũ người xưa huy hoàng một thời không còn nữa, chỉ còn lại lớp người thờ ơ, chẳng biết chẳng màn tới thời cuộc. 
-	Có thể thấy, mối quan tâm đến thời cuộc và chính sự đã trở thành một nỗi niềm sâu sắc mà kín đáo trong bài thơ Chùa Trấn Bắc. Nỗi niềm đó khi thì được thể hiện bằng mối hoài niềm quá khứ xưa cũ, khi thì bằng nỗi cô đơn trước cảnh phế hưng.
-	Không gian đìu hiu, quạnh quẽ của một ngôi chùa hoang vắng tạo nên những ấn tượng buồn sầu, tàn tạ đã nói lên tâm trạng đau xót của nhà thơ. Đó là sự biến thiên, sự đổi dời của thiên nhiên, xã hội, nó như một quy luật khắc nghiệt, cứ vận hành mà con người không có cách gì ngăn giữ được. Sự biến thiên đó nhiều khi có sức tàn phá thật dữ dội, nó khiến cho những ai có lòng nhân ái, có trái tim dễ rung cảm phải nuối tiếc xót xa.
 3. Kết bài
Tổng kết giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm và tài năng sáng tạo của Bà Huyện Thanh Quan.
	





0.5

0.5










1.0






































0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
VỊNH TIẾN SĨ GIẤY (BÀI 2)
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng(1),
Nét son điểm rõ mặt văn khôi(2).
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời(3)!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!
(Nguyễn Khuyến, Dẫn theo https://www.thivien.net)
(1) giáp bảng: bảng đề tên từ học vị Tiến sĩ trở lên.
(2) văn khôi: đầu làng văn. Ở đây chỉ người đỗ đạt cao.
(3) hời: giá rẻ.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường luật 
B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
C. Ngũ ngôn bát cú Đường luật
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
Câu 2. Có thể chia bố cục bài thơ theo những cách nào?
A. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (2 câu đầu và 6 câu cuối)
B. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (6 câu đầu và 2 câu cuối)
C. Hai phần (mỗi phần 4 câu) hoặc bốn phần (mỗi phần 2 câu)
D. Ba phần (3 câu đầu, 3 câu tiếp và 2 câu cuối) hoặc ba phần (2 câu đầu, 2 câu tiếp và 4 câu cuối)
Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào? 
A. 1 – 2 và 3 – 4
B. 3 – 4 và 5 – 6
C. 5 – 6 và 7 – 8
D. 1 – 2 và 7 – 8 
Câu 4. Trường hợp nào không phải là đối tượng miêu tả và châm biếm trong bài thơ?
A. Những người đỗ tiến sĩ bằng tài năng thực sự và đem cái tài của mình ra phục vụ cho đất nước.
B. Chính con người tác giả với thân phận éo le và tình cảnh trớ trêu của ông.
C. Những đồ chơi hình ông tiến sĩ làm bằng giấy cùng một ít phẩm màu xanh đỏ, dành cho trẻ em trong dịp tết Trung thu.
D. Những kẻ mang danh khoa bảng mà không có thực chất, luôn vênh vang không biết liêm sỉ.
Câu 5. Nét nghĩa nào phù hợp với từ “cũng” (được lặp lại bốn lần) trong hai câu đầu bài Vịnh tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến?
A. Như mọi trường hợp thông thường, mặc dù hoàn cảnh, điều kiện trong trường hợp nêu ra là khác thường.
B. Như những trường hợp tương tự, theo nhận định chủ quan của người nói (dùng để làm cho lời nói bớt vẻ khẳng định).
C. Đồng thời diễn ra trong một hoàn cảnh, điều kiện.
D. Không khác, so với trường hợp nêu ra hoặc so với những trường hợp thông thường, hay là với trước kia.
Câu 6. Hàm ý của hai câu thực trong bài thơ là gì?
A. Nói về sự màu mè, lòe loẹt của những ông “tiến sĩ đồ chơi”.
B. Nói về sự sang trọng, quý phái của những ông nghè “thật”.
C. Nói về giá trị xoàng xĩnh của những ông nghè “thật”.
D. Nói về sự danh giá, cao quý của những ông nghè “thật”.
Câu 7. Nội dung của câu thơ kết bài là gì?
A. Tác giả cho rằng những ông nghè thật chỉ đáng là đồ chơi cho trẻ con.
B. Nêu lên một phát hiện của nhà thơ về bản chất của những ông tiến sĩ giấy.
C. Nêu lên sự nhầm lẫn của tác giả khi quan sát những ông tiến sĩ giấy.
D. Tác giả lột trần thực chất trống rỗng của những người mua danh ông nghè.
Câu 8. Nhận định nào không đúng mục đích của tác giả Nguyễn Khuyến khi sáng tác bài thơ?
A. Tự cười về sự bất lực của mình trước những đòi hỏi của thời cuộc.
B. Châm biếm, phê phán tệ mua quan bán tước đương thời.
C. Chỉ ra mâu thuẫn giữa cái danh và cái thực trong những ông tiến sĩ thật.
D. Phê phán việc triều đình bấy giờ không chọn đúng người hiền tài.
Câu 9. Qua bài thơ, anh / chị cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Khuyến? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Từ bài thơ, anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
Phần II. Viết (5,0 điểm)
Vấn đề “danh” và “thực” trong cuộc sống hiện nay như thế nào? Hãy nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này.
----- Hết -----
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN
Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Đáp án: 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – D.
Câu 9. HS nêu suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng. Qua bài thơ, Nguyễn Khuyến hiện lên là người có tấm lòng yêu nước thương dân, có trách nhiệm với dân, với nước. Bởi vậy ông luôn đau đớn, trăn trở trước những vấn nạn của xã hội đồng thời nhà thơ cũng luôn cảm thấy băn khoăn, day dứt vì mình cũng là một tiến sĩ giấy, không làm được điều gì có ích cho dân, cho nước.
Câu 10. HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí, viết đúng dung lượng. Bài thơ đã mang đến cho người đọc những suy nghĩ sâu sắc về cái danh và cái thực, về thái độ cần có của người có học trong thời cuộc. Sống ở trên đời không nên coi trọng hư danh. Điều quan trọng là làm được gì có ích cho đời chứ không nên theo đuổi hư danh hão huyền. Người có học phải ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình trước cuộc đời. Phải sống sao để không trở thành kẻ vô tích sự với cuộc đời.
 Phần II. Viết (5,0 điểm)
* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng. (0,5 điểm)
 Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận (vấn đề “danh” và “thực” trong cuộc sống hiện nay) (0,25 điểm)
 Thân bài: 
+ Giải thích “danh”, “thực”. (1,0 điểm)
+ Bàn luận thực trạng “danh” và “thực” trong cuộc sống hiện nay; phân tích hậu quả; có ví dụ minh hoạ. (1,5 điểm)
+ Liên hệ bản thân và rút ra bài học về nhận thức và hành động. (0,5 điểm)
 Kết bài: Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận. (0,25 điểm)
 Diễn đạt độc đáo và sáng tạo (dùng từ, đặt câu). (0,5 điểm)
 Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,5 điểm)
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I.	 PHẦN ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”
			 (“Đây thôn Vĩ Dạ”- Hàn Mặc Tử)
Thực hiện yêu cầu:
Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản trên. 
Câu 2: Xác định một biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau: 
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”
Câu 3: Tìm những hình ảnh gợi nỗi buồn chia ly của chủ thể trữ tình trong đoạn thơ: 
“Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?”
Câu 4: Nêu nội dung chính của khổ thơ sau:
 “Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?”
Câu 5: Phân tích tác dụng của câu hỏi tu từ trong khổ thơ sau:
“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?”
Câu 6: Từ những rung cảm của chủ thể trữ tình trước thiên nhiên trong văn bản, anh/chị có suy nghĩ gì về vai trò của thiên nhiên trong đời sống mỗi người?
II.	 PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên và con người qua đoạn thơ:
“Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”

-----Hết-----
-  Học sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
	
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

	Năm học: 2022 – 2023

	Môn: Ngữ văn – Lớp 10

	------------------------------------

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ: bảy chữ
Hướng dẫn chấm: 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án hoặc tương đương (thất ngôn): 1,0 điểm.
- Câu trả lời khác hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	2
	Biện pháp tu từ: Câu hỏi tu từ
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời không như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0





	
	3
	Những hình ảnh gợi nỗi buồn chia li của chủ thể trữ tình: “Gió theo lối gió”, “mây đường mây”
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời không như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	4
	Nội dung chính của khổ thơ:
- Cảnh thiên nhiên buồn, chia li
- Khát vọng sống mãnh liệt của chủ thể trữ tình
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời không như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	5
	Tác dụng của câu hỏi tu từ: nhấn mạnh nỗi cô đơn trống vắng, khát vọng được yêu thương, tâm trạng hoài nghi của chủ thể trữ tình.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời tương đương 2 trên 3 ý như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời tương đương 1 ý như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời không như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1.0

	
	6
	Vai trò của thiên nhiên trong đời sống con người:
- Đối với cuộc sống: cung cấp Oxi, lương thực thực phẩm,…
- Đối với tinh thần con người: thoải mái, yêu đời,…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1.0 điểm.
- Học sinh trả lời tương đương 01 ý như đáp án: 0.5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0.25 – 0.75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	II
	II
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người trong khổ một của bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề: không cho điểm
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận 
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các kỹ năng phân tích một văn bản thơ trữ tình (kết hợp phân tích nội dung và nghệ thuật). Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu tác giả tác phẩm và vấn đề nghị luận 
	0.25

	
	
	-  Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong đoạn thơ như: từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, chủ thể trữ tình.
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện, cảm nhận được các giá trị văn hóa từ đoạn thơ.
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh phân tích, đánh giá đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm.
+ Học sinh phân tích, đánh giá chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,0 điểm - 1,25 điểm.
+ Học sinh phân tích chung chung, chưa rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,75 điểm - 1,0 điểm.
+ Học sinh phân tích sơ lược, không rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,25 điểm - 0,5 điểm.
	1.5

	
	
	- Đánh giá chung:
+ Đặc sắc nghệ thuật 
+ Ý nghĩa giá trị tư tưởng của đoạn thơ
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh trình bày được 2 ý: 0,25 điểm.
+Học sinh trình bày được 1 ý hoặc không làm: 0 điểm.
	0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: 
-  So sánh với các văn bản thơ trữ tình khác liên quan đến vấn đề phân tích, đánh giá.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau
Từ thời vua Hùng dựng nước đã truyền lại câu chuyện về thần lúa, một vị thần xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi. Nàng là con gái Ngọc Hoàng. Sau những trận lụt ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất, thần sai nữ thần lúa xuống trần gian nuôi sống loài người. Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần gặt và không cần phơi phóng gì cả. Cần ăn cứ ngắt bông vào nồi là lúa sẽ thành cơm. Một hôm cô con gái nhà kia đang bận việc. Sân chưa quét dọn, của kho cũng chưa mở, lúa ở ngoài đã ùn ùn kéo về. Co gái cuống quýt đâm cáu. Sẵn tay đang cầm cái chổi cô đập vào đầu bông lúa mà mắng:
- Người ta chưa dọn dẹp xong đã bò về. Gì mà gấp thế?
Nữ thần lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân, đường bẩn thỉu rác rưởi đã bực trong lòng lại bị phang một cán chổi vào đầu thì túc lắm. Cả đám lúa đều kêu lên:
- Muốn mệt thì ta cho mệt luôn. Từ nay có hái tre, liềm sắc cắt cổ tao, tao mới về.Từ đó nữ thần lúa dỗi nhất định không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá người ta mới chế ra liềm, hái để cắt lúa cho nhanh và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo. Sự hờn dỗi của nữ thần lúa đôi khi còn cay nghiệt hơn nữa. Nữ thần vẫn giận sự phũ phàng của con người nên nhiều lần đã cấm không cho các bông lúa nảy nở, có kết hạt cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Vì thế sau mỗi lần gặt xong người trần gian phải làm lễ cúng thần lúa. Có nơi không gọi như thế mà gọi là cúng cơm mới. Cúng hồn lúa, cơm mới do các gia đình tổ chức trong nhà mình. Các làng, các bản cũng phải mở lễ hội chung đẻ cúng thần lúa..

 (Thần thoại về thần lứa, Thần thoại Việt Nam,TheGioiCoTich.Vn)


Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1 (0.5đ). Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản?
Câu 2. (0.5đ). Xác định thời gian, không gian xuất hiện câu chuyện về thần lúa?
Câu 3. (0.5đ) Theo văn bản thần lúa là vị thần như thế nào?
Câu 4. ( 0.5đ) Chi tiết nào trong văn bản thể hiện sự giận dỗi của nữ thần lúa?
Câu 5. ( 1,0đ) Em hãy chỉ ra và nêu vai trò của những yếu tố hoang đường kì ảo đó?
Câu 6.(1.0đ) Chi tiết: “Người trần gian phải xuống ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá người ta mới chế ra liềm, hái để cắt lúa cho nhanh và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo” đã phản ánh quá trình gì của người lao động?
Câu 7: (1.0đ) Từ câu chuyện về cây lúa, em hãy nêu những tục lệ nào có từ thời vua Hùng vẫn còn đến ngày nay để thể hiện sự tôn kính và biết ơn của con người với thần linh?
Câu 8.(1.0đ) Thông điệp nào có ý nghĩa nhất từ văn bản? vì sao?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Cảm nhận về vẻ đẹp của đoạn thơ sau
 			“Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.”
( Chợ tết- Đoàn Văn Cừ [*], trích Đoàn Văn Cừ toàn tâp, NXB, Hội nhà văn 2013)



Chú thích

[*]Đoàn Văn Cừ sinh ngày 25 tháng 11 năm 1913 ở Thôn Đô Đò xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trong một gia đình nông dân. Trước Cách mạng tháng Tám, Đoàn Văn Cừ dạy học, ông đã tham gia phong trào công nhân Nhà máy sợi Nam Định năm 1936. Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định (1946). Năm 1948 ông tham gia Việt Minh trong Kháng chiến chống Pháp làm công tác văn nghệ, phiên dịch, công tác địch vận Liên khu III. Từ 1959, ông là cán bộ biên tập Nhà xuất bản Phổ Thông (Bộ Văn hóa). Năm 1974 công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam Ninh (hiện nay huyện Nam Trực thuộc tỉnh Nam Định). Từ 1971, ông là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh (gồm ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình), hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông gần như sống ẩn dật ở quê trong những năm cuối đời và mất tại đây ngày 27 tháng 6 năm 2004. Ông còn có các bút danh khác là Kẻ Sỹ, Cư sỹ Nam Hà, Cư Sỹ Sông Ngọc và ngoài thơ cũng sáng tác văn xuôi. Đoàn Văn Cừ được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. 
Chợ tết được đăng trên báo Ngày nay số xuân Kỷ Mão – 1939, mở đầu cho sự xuất hiện của một tên tuổi mới trong nền thi ca Việt Nam: Đoàn Văn Cừ.


------------Hết-------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.             
Họ và tên học sinh :..........................................Số báo danh : .....................……...










ĐÁP ÁN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	-Phương thức biểu đạt chính: Tự sự
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm
-Học sinh không trả lời được không có điểm
	0.5


	
	2
	-Thời gian xuất hiện câu chuyện: từ thời vua Hùng dựng nước đã có câu chuyện.
- Không gian: trên mặt đất
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được như trong đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời được không có điểm 
	0,5

	
	3
	- Theo văn bản thần lúa, một vị thần xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời được không có điểm
	0.5

	
	4
	 Chi tiết thể hiện sự giận dỗi của nữ thần lúa: nhất định không cho lúa bò về nữa… cấm không cho các bông lúa nảy nở, có kết hạt cũng chỉ là lúa lép mà thôi
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời được như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời được ½ ý : 0.25 điểm
	0.5



	
	5
	-Yếu tố hoang đường kì ảo xuất hiện trong văn bản:
Những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần gặt và không cần phơi phóng gì cả. Cần ăn cứ ngắt bông vào nồi là lúa sẽ thành cơm.
Vai trò của những yếu tố hoang đường kì ảo
- Lí gải sự xuất hiện của cây lúa 
-Thể hiện trí tưởng tượng phong phú của người xưa
-Thần thánh hóa sức mạnh của các vị thần
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như Đáp án 1.0 điểm
- Học sinh trả lời1/2 ý: 0,5 điểm
-Học sinh không trả lời được không có điểm
	0.5





0.5

	
	6
	-Chi tiết: “Người trần gian phải xuống ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá người ta mới chế ra liềm, hái để cắt lúa cho nhanh và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo” đã phản ánh quá trình: gặt lúa, chế tạo dụng cụ lao động để cắt lúa và quá trình xay sát lúa tạo thành hạt gạo Đây là quá trình lao động vất vả của người dân lao động
- Học sinh trả lời như Đáp án 1.0 điểm
- Học sinh trả lời1/2 ý: 0,5 điểm
-Học sinh không trả lời được không có điểm.
	1.0

	
	7
	Tục lệ gói bánh chưng, bánh giày 
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời như Đáp án: 1.0 điểm
-Học sinh không trả lời được ½ ý: 0.5 điểm
	1.0

	
	8
	- Học sinh nêu được chi tiết trong văn bản
- Có cách lí giải hợp lí, lập luận chặt chẽ, thuyết phục
Hướng dẫn chấm
- Học sinh trả lời đầỳ đủ rõ ràng hợp lí: 1.0 điểm
- Học sinh hiểu nhưng lí giải chưa rõ ràng, chưa đầy đủ:.0.5 điểm. - Học sinh trả lời chung chung, chưa thuyết phục: 0.25 điểm
	0.25
0.75

	Phần II
Làm văn
	Cảm nhận về vẻ đẹp của đoạn thơ trong bài thơ Chợ tết của Đoàn Văn Cừ
	4.0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Vẻ đẹp của đoạn thơ
	0.25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	* MB:Giới thiệu khái quát về nhà thơ Đoàn Văn Cừ và bài thơ Chợ tết
	0.5

	
	* TB: Phân tích được vẻ đẹp của hình ảnh thơ 
- Nội dung: Hs cần phân tích được các hình ảnh thơ
+ Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
+ Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
+ con đường viền trắng /  mép đồi xanh,
+ Người các ấp tưng bừng ra chợ tết.
Bức tranh thiên nhiên buổi sớm tinh khôi, sống động, tràn đầy ánh sáng
Không khí vui tươi, nhộn nhịp của đoàn người đi chợ tết
- Nghệ thuật
+ Miêu tả, nhân hóa  làm nổi bật cảnh sắc của bức tranh thiên nhiên vùng núi buổi sáng sớm.
+ Hình ảnh thơ gợi hình, gợi cảm
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích chi tiết, làm rõ vẻ đẹp của các hình ảnh thơ , 1.5 điểm-2.0 điểm
- Phân tích được vẻ đẹp nhưng chưa thật chi tiết, đầy đủ: 0.5 điểm  -1.0 điểm
- Phân tích chung chung, chưa làm rõ hình ảnh thơ 0,25 điểm -0.5 điểm

	2.0








0.5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0.25

	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với các tác phẩm khác để làm nổi bật hình ảnh thơ; biết liên hệ vấn đề nghị luận với thực tiễn đời sống; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Học sinh đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Học sinh đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.25


                          ..........................Hết............................
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I/ ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau: 
 Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
Mõ thảm không khua mà cũng cốc
Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom
(Tự tình I - Hồ Xuân Hương)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	A. Thơ tự do
	B. Thơ thất ngôn tứ tuyệt

	C. Thơ lục bát
	D. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật


Câu 2: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong trong hai câu thơ in đậm.
	A. Phép đối
	B. So sánh

	C. Ẩn dụ
	D. Hoán dụ


Câu 3: Hai câu thơ “Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom/ Oán hận trông ra khắp mọi chòm” thể hiện tâm trạng gì của nhân vật trữ tình?
	A. Oán hận
	B. Hạnh phúc

	C. Vui vẻ
	D. Nhớ nhung


Câu 4: Trong câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom”, từ “Thân này” chỉ ai?
	A. Người đọc
	B. Nguyễn Khuyến

	C. Nguyễn Du
	D. Hồ Xuân Hương


Câu 5. Từ láy “văng vẳng” trong câu thơ “Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom” gợi cảm giác về điều gì?
	A. Tiếng trống thưa thớt, xa xắm
	B. Thời gian càng trở nên khuya khoắt hơn

	C. Một không gian rộng và tĩnh mịch
	D. Nhỏ bé, ít ỏi


Câu 6: Đọc bài thơ, anh (chị) nhận thấy khát vọng gì của Hồ Xuân Hương?
	A. Khát vọng công danh, sự nghiệp
	B. Khát vọng hạnh phúc lứa đôi

	C. Khát vọng cuộc sống ấm no
	D. Khát vọng được đi ngao du sơn thủy


Câu 7: Sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương thể hiện trong hai bài thơ “Tự tình I” và “Tự tình II” là:
	A. Sự căm thù chế độ phong kiến thối nát
	B. Buồn tủi, xót xa, phẫn uất trước duyên phận

	C. Sự thách thức cuộc đời
	D. Buồn đau, chán chường vì cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị.


Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Xác định ý nghĩa nhan đề “Tự tình”.
Câu 9. Câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom” thể hiện điều gì trong tính cách, con người của nhân vật trữ tình?
Câu 10. Từ bài thơ “Tự tình II”, anh (chị) hãy viết 5- 7 dòng nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến?
II/ VIẾT
Bạn hãy viết bài văn nghị luận về lòng khoan dung.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ
Môn Ngữ văn, lớp 10

	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Ý nghĩa nhan đề: 
- Tự bộc lộ tâm tư, tình cảm một cách trực tiếp. Đó là lời tự bạch, tự trải lòng mình của Hồ Xuân Hương
- Bài thơ Tự tình I chính là nỗi đau của Hồ Xuân Hương cũng như những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
	0,75

	
	9
	Câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom” thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ, ngang tàng, quyết liệt của Hồ Xuân Hương.
	0,75

	
	10
	- Số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến: bị chèn ép, bất hạnh, khổ đau, chất chứa đầy bi kịch,..
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý: 
- Khoan dung: Là sự tha thứ, là sự rộng lượng đối với người khác, nhất là những người gây ra đau khổ cho mình; Là thái độ sống, lẽ sống cao đẹp,là phẩm chất, đức tính tốt đẹp của con người.
- Biểu hiện: Khoan dung trước hết là cách đối xử độ lượng, là biết hi sinh, nhường nhịn đối với người khác; khoan dung là tha thứ cho những khuyết điểm, những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình hoặc xã hội.
- Vai trò: Cần phải khoan dung vì đó là một phẩm chất cao đẹp, một cách ứng xử cao thượng cần được thực hiện, ngợi ca, vì đã là con người thì "vô nhân thập toàn" nên cần phải được đối xử rộng lượng và nhân bản,..
- Bàn luận: Khoan dung không có nghĩa là bao che, dung túng cho những việc làm sai trái; Ngày nay, vẫn có những người ích kỉ, sống thờ ơ, lạnh nhạt, thiếu đi sự thứ tha, khoan dung...
- Liên hệ bản thân: nhận thức và hành động
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
	0,5
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I.	ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)      
Đọc văn bản sau:
Câu chuyện về Thần núi Tản Viên
[…]
Có truyền thuyết kể rằng thần núi Tản Viên tuy thuộc dòng dõi vua Lạc Long Quân nhưng thuở lọt lòng bị bỏ rơi trong rừng, được một người tiều phu gặp đem về nuôi, đặt tên là Kỳ Mạng. Sở dĩ thần có tên này là vì trước khi gặp cha nuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Kỳ Mạng chóng lớn khôn, theo nghề cha nuôi ngày ngày vác rìu vào rừng đốn củi.
Một hôm, Kỳ Mạng đốn một cây đại thụ. Cây to lớn quá, chặt từ sáng đến chiều mà vẫn chưa hạ nổi. Bỏ dở ra về, đến sáng hôm sau trở vào rừng, Kỳ Mạng hết sức ngạc nhiên thấy những vết chặt đã dính liền lại khắp thân cây. Kỳ Mạng xách rìu lại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra công cố chặt, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thể. Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ. Kỳ Mạng nhảy ra khỏi chỗ nấp, tức giận hỏi bà lão sao lại phá công việc của mình. Bà lão nói :
– Ta là thần Thái Bạch. Ta không muốn cho cây này bị chặt vì ta vẫn nghỉ ngơi ở trên cây.
Kỳ Mạng mới phản đối:
– Không chặt cây thì tôi lấy gì mà nuôi sống?
Bà thần đưa cho Kỳ Mạng cái gậy và dặn rằng : “Gậy này có phép cứu được bách bệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế”.
Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Được vài hôm, bỗng có một người con trai, đem đồ vàng ngọc, châu báu đến nói rằng :
– Thưa ngài, tôi là Tiểu Long Hầu, con vua Long Vương bể Nam. Bữa trước tôi đi chơi trên trần, chẳng may bị bọn trẻ con đánh chết. Nhờ có ngài mới được sống, nay mang lễ vật lên xin được tạ ơn.
Kỳ Mạng nhất định không lấy. Tiểu Long Hầu mới cố mời xuống chơi dưới bể, đưa ra một cái ống linh tê, để Kỳ Mạng có thể rẽ nước mà đi.
Long Vương thấy ân nhân cứu con mình xuống chơi thì mừng lắm, mở tiệc thết đãi ba ngày, rồi đưa tặng nhiều của quý lạ, nhưng Kỳ Mạng vẫn một mực chối từ. Sau cùng Long Vương mới biếu một quyển sách ước. Lần này Kỳ Mạng nhận sách mang về trần. Cuốn sách ước chỉ gồm có ba tờ bằng da cá, ngoài bọc vỏ rùa. Ba trang sách, mỗi trang chứa một tính chất : Kim, Mộc, Hỏa… chỉ thiếu một trang Thủy mà Long Vương giữ lại.
Kỳ Mạng mới bắt đầu thử xem linh nghiệm ra sao, mở sách ra đặt tay vào trang Hỏa khấn khứa thì được nghe thấy sấm sét giữa lúc trời quang mây tạnh, rồi chỉ trong nháy mắt trên trời vần vũ đầy mây, chớp sáng, sấm sét nổi lên rung chuyển cả bầu trời.
Kỳ Mạng mỉm cười đắc ý, đặt tay vào trang Mộc, ước ao thấy một rừng cây đi. Tức thì những cây ở trước mặt chàng tự nhiên tiến bước như một đạo quân.
Kỳ Mạng gấp sách lại, thấy mình từ đấy uy quyền, sức mạnh không còn ai sánh kịp. Rồi bắt đầu lang thang đó đây cứu giúp đời. Khi đã thành thần rồi, nhân một hôm qua cửa Thần Phù, ngài mới ngược dòng sông lên núi Tản Viên, ở luôn tại đấy. Với cuốn sách ước, ngài dựng lên những lâu đài cung điện nguy nga giữa chốn rừng núi hoang vu.
Từ đó tiếng đồn đi rằng núi Tản Viên do một vị thần phép thuật thần thông cai quản. Thần Tản Viên còn có tên gọi là Sơn Tinh nữa.
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1 (0,5đ) Xác định thể loại của văn bản trên:
A. Thần thoại 
B. Sử thi
C. Cổ tích
D. Truyền thuyết


Câu 2 (0,5đ)Theo văn bản, thần núi Tản Viên còn được biết đến với tên gọi nào khác?
A. Lạc Long Quân
B. Sơn Tinh
C. Kỳ Mạng
D. Thái Bạch
Câu 3 (0,5đ) Cuốn sách Long Vương tặng Kỳ Mạng thiếu trang nào?
A. Thủy
B. Kim
C. Hỏa
D. Mộc
Câu 4 (0,5đ) Câu văn nào thể hiện đầy đủ nhất sự thần kì của cây gậy được thần Thái Bạch tặng Kỳ Mạng?
A. Gậy này có phép cứu được bách bệnh. Hễ ai ốm đau chỉ cầm gậy gõ vào chỗ đau là khỏi, vậy ta cho ngươi để cứu nhân độ thế.
B.  Vào khoảng nửa đêm, Kỳ Mạng thấy một bà lão hiện ra, tay cầm gậy chỉ vào cây, đi một vòng quanh cây, tự nhiên những vết chặt lại liền như cũ.
C. Kỳ Mạng nhận gậy thần, từ đấy bỏ nghề kiếm củi, đi chữa bệnh cho người đau. 
D. Có một hôm, đi qua sông thấy lũ trẻ chăn trâu đánh chết một con rắn trên đầu có chữ vương, Kỳ Mạng biết là rắn lạ mới cầm gậy thần gõ vào đầu con rắn thì con rắn ấy sống lại, bò xuống sông mà đi mất.
Câu 5 (0,5đ) Để giải thích tên Kỳ Mạng, văn bản có viết: Sở dĩ thần có tên này là vì trước khi gặp cha nuôi, đứa bé mới lọt lòng đã được dê rừng cho bú, chim chóc ấp ủ cho khỏi chết. Nhận xét về tuổi thơ của Kì Mạng:
A. Nguồn gốc thần linh
B. Nguồn gốc thần linh nhưng số phận bất hạnh
C. Sống vui vẻ với thiên nhiên vạn vật
D. Khi ra đời được thần linh trao cho quyền năng lớn.
Câu 6 (0,5đ) Việc Kỳ Mạng chặt cây cổ thụ: “Kỳ Mạng xách rìu lại chặt nữa, suốt ngày ráng hết sức không xong, đến ngày thứ hai trở lại cũng thấy cây vẫn nguyên vẹn như chưa hề bị động tới. Không nản chí, Kỳ Mạng ra công cố chặt, quyết hạ cho kỳ được, rồi đến tối ở lại nấp gần cây rình xem sự thể..” cho thấy phẩm chất nào của nhân vật?
A.	Chăm chỉ và thẳng thắn
B.	 Kiên trì và quyết tâm
C.	Chăm chỉ và thông minh
D.	Kiên trì và ngay thẳng
Câu 7 (0,5đ) Dòng nào trong các phương án dưới đây thể hiện rõ nhất những phẩm chất của Kỳ Mạng?
A. Chăm chỉ
B. Thương người
C. Ngay thẳng
D. Tất cả các ý trên
Trả lời câu hỏi:
Câu 8 (0,5đ) Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với bạn? Vì sao?
Câu 9 (1,0đ)  Qua nhân vật Kỳ Mạng, bạn có suy nghĩ gì về những phẩm chất cần có của con người trong cuộc sống hiện nay?
Câu 10 (1,0đ) Viết từ 3-5 câu nêu vai trò của 01 chi tiết kì ảo xuất hiện trong văn bản trên?
II.VIẾT : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (4.0Đ)
Anh/ chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội ngắn bàn về việc đề mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ trong cuộc sống hiện nay.
----------------------------HẾT------------------------


                               HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Đáp án: A
	0.5

	
	2
	Đáp án: B
	0.5

	
	3
	Đáp án: A
	0.5

	
	4
	Đáp án: A
	0.5

	
	5
	Đáp án: B
	0.5

	
	6
	Đáp án: C
	0.5

	
	7
	Đáp án: B
	0.5

	
	8
	- Thông điệp về tình yêu thương, giúp đỡ con người (0,25đ)
- Tình yêu thương, giúp đỡ con người sẽ khiến xoa dịu nỗi đau, những mảnh đời bất hạnh sẽ được cứu giúp, cuộc sống ý nghĩa hơn (0,25đ)
	0.5

	
	9
	- Những phẩm chất con người cần có:
+ Yêu thương, sẻ chia (0,5đ)
+Ngay thẳng (0,5đ)
	1.0

	
	10
	-HS chọn 1 chi tiết kì ảo: Cây gậy của Thái Bạch hoặc chi tiết Ký Mạng cứu giúp Tiểu Long hầu (0,5đ)
-Ý nghĩa của chi tiết kì ảo: (0,5đ)
+ Khẳng định phẩm chất của nhân vật: yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ người khác, làm việc thiện
+Tăng sự hấp dẫn cho câu chuyên 
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
- Suy nghĩ về mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ
2. Thân bài
a. Giải thích
- Sắc đẹp là vẻ đẹp bề ngoài: hình dáng, đường nét..
-Trí tuệ là sự hiểu biết, tri thức về cuộc sống tự nhiên, xã hội, con người; là linh hoạt trong cách đối nhân xử thế..
 b. Bàn luận
* Vai trò của sắc đẹp trong cuộc sống con người?
-Sắc đẹp là một lợi thế của ngươi phụ nữ, giúp ta chiếm được cảm tình của người đối diện
*Vai trò của trí tuệ trong cuộc sống của người phụ nữ
-Trí tuệ giúp người phụ nữ làm chủ cuộc sống của mình, nắm bắt cơ hội, có được thành công, ứng phó thông minh, linnh hoạt trong các tình huống đặt ra trong đời sống
-Người phụ nữ có trí tuệ luôn được xã hội coi trọng
Dẫn chứng: Hoa hậu hòa bình thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên
*Mối quan hệ giữa sắc đẹp và trí tuệ
-Sắc đẹp không phải là thứ quyền lực tuyệt đối của người phụ nữ. 
-Có sắc đẹp nhưng thiếu trí tuệ, thiếu sự tinh tế thì cũng chỉ như những bình hoa di động.
-Tuy nhiên, trí tuệ mà thiếu sắc đẹp thì cũng mất một khoảng thời gian nhất định mới gây được ấn tượng cho người đối diện. Sắc đẹp khiến trí tuệ càng lên ngôi.
-Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết kết hợp giữa sắc đẹp và trí tuệ. Sắc đẹp giúp họ sở hữu nhiều thuận lợi hơn trong việc tạo thiện cảm. Trong khi đó, trú tuệ giúp họ khẳng định vị thế chính mình
3.Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học cho bản thân
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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ĐỀ 7
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
Khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế[footnoteRef:1] thác[footnoteRef:2] bao giờ?
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ?
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó?
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ. [1:  Thục đế: vua nước Thục, có tên là Đỗ Vũ. Tương truyền sau khi mất nước, vua Thục chết, hồn hoá thành con chim đỗ quyên (còn gọi là chim quốc), ngày đêm kêu “cuốc, cuốc”, tiếng kêu nghe rất ai oán. Chú ý: tiếng chim “cuốc, cuốc” đồng âm với từ Hán “quốc” nghĩa là nước, Tổ quốc, nên tiếng chin cuốc kêu đã gợi người ta nhớ đến nước là vậy. ]  [2:  Thác: chết] 

               (Cuốc kêu cảm hứng, Nguyễn Khuyến, Theo Văn học 11, tập 1, NXB Giáo dục – Sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000, tr.51)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú 
B. Thất ngôn tứ tuyệt
C. Lục bát
D. Tự do
Câu 2. Bài thơ được gieo vần gì?
A. Vần lưng 
B. Vần chân
C. Vần liền
D. Vần cách
Câu 3. Tác giả đã dùng những từ ngữ nào để thể hiện tâm trạng, cảm xúc?
A. Máu chảy, hồn tan
B. Năm canh, sáu khắc
C. Sầu, ngẩn ngơ
D. Hồn tan, bóng nguyệt mờ
Câu 4. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở cặp câu nào? 
A. 1 – 2 
B. 3 – 4 
C. 5 – 6 
D.7 – 8 
Câu 5. . Hãy tìm trong vốn từ tiếng Việt từ đồng nghĩa với từ “thác”?
A. Mất
B. Sống
C. Nhớ
D. Buồn
Câu 6. Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình yêu quê hương, đất nước
B. Niềm hạnh phúc khi ở ẩn
C. Sự chán ghét chốn quan trường
D. Trân trọng niềm độc lập dân tộc
Câu 7. Nhận định nào nói đầy đủ và chính xác nhất về nội dung bài thơ?
A. Bài thơ diễn tả được nỗi lòng của chính Nguyễn Khuyến dành cho đất nước khi đêm đêm vẫn nằm mơ mà nhớ nước. 
B. Bài thơ là sự chua xót của một nhà nho từng dùi mài kinh sử, từng lấy mộng khoa danh làm mục đích sống. 
C. Bài thơ là nỗi niềm khắc khoải cho hồn cốt của đất nước. Nỗi buồn, khắc khoải đến bơ vơ, nhớ nước như thấm đượm vào từng câu chữ
D. Bài thơ đã giãi bày một tấm lòng yêu nước không nguôi, một tâm trạng đầy bi kịch: xót xa đau buồn, tủi nhục vì nước mất nhà tan.
Câu 8. Nhận định nào Không đúng về tâm trạng, thái độ của nhân vật trữ tình?
A. Nhớ tiếc cuộc sống giàu sang mà mình đã từng trải qua
B. Một trí thức bất lực trước thời cuộc
C. Tình yêu quê hương đất nước 
D. Đau đớn, tủi nhục vì nước mất nhà tan
Câu 9. Những câu thơ nào trong bài thơ để lại cho anh/chị ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Anh/chị có yêu quê hương, đất nước của mình không? Hãy lí giải cụ thể? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
LÀM VĂN (5,0 điểm) 
Câu 1 (2 điểm)
Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ ) trình bày suy nghĩ về lối sống thực dụng của giới trẻ hiện nay?


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KÌ I
Môn Ngữ văn, lớp 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	A
	0.5

	
	9
	Hs có thể tuỳ ý lựa chọn những câu thơ mà bản thân thấy có ấn tượng sâu sắc nhất. Đồng thời, phải phân tích được ý nghĩa của những câu thơ đó, phải lí giải thuyết phục được ấn tượng cụ thể của những câu thơ đó.
	0,5

	
	10
	HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí, viết đúng dung lượng.
	0,5

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng. 
- Mở bài: Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận (lối sống thực dụng của giới trẻ hiện nay). 
- Thân bài: 
+ Giải thích:  Lối sống thực dụng là lối sống coi nặng giá trị vật chất, chạy đua theo những nhu cầu trước mắt, đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả, gần với sự ích kỉ, trục lợi. Lối sống thực dụng là một căn bệnh nguy hiểm có thể làm băng hoại đạo đức con người. (1,0 điểm)
+ Bàn luận:
 ++ Biểu hiện của lối sống thực dụng:
+++ Sống buông thả, thờ ơ, ăn chơi, đua đòi
+++ Hành xử thô bạo, vi phạm pháp luật nhà nước….
++ Nguyên nhân của lối sống thực dụng:
         +++ Ý thức của bản thân: tính ích kỷ cá nhân, ít chịu tu dưỡng, rèn luyện
+++ Môi trường giáo dục còn chưa chú trọng đến đạo đức, nhân cách, kĩ năng sống
+++ Gia đình thiếu sát sao, quan tâm…..
++  Tác hại của lối sống thực dụng:
 +++ Làm tha hóa con người, khơi dậy những ham muốn bản năng, cơ hội, chạy theo hưởng lạc, những lợi ích trực tiếp trước mắt, xa rời những mục tiêu phấn đấu.
Lấy ví dụ minh hoạ. 
+ Liên hệ bản thân và rút ra bài học về nhận thức và hành động. 
- Kết bài: Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận. 
- Diễn đạt độc đáo và sáng tạo (dùng từ, đặt câu). 
- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. 
	






0,5
0,25


1,0




1,5
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0,5

	
	
	
	

	Tổng điểm
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Xinh Nhã trả thù nhà
      Mấy ngày sau, cây kơ-lơng mới đổ. Xing Nhã tiếp tục chặt cành. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Xing Nhã mới làm xong chiếc khiên. Hàng trăm, hàng nghìn dân làng nhấc khiên không nổi. Xing Nhã bước tới, một tay nâng khiên, một tay giơ lên đầu, đội về buôn[footnoteRef:3]. Về tới nhà, ở một ngày, nghỉ một tháng, Xing Nhã suy tính chuyện đi đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ. [3:  Buôn: giống như làng (người Việt), bản (người Thái, H’Mông…)] 

      […] Bang Ra  và Xing Yuê – Ta hãy lấy bảy ché rượu ngon, bảy con trâu đực trắng, cũng cho Trời, cho Đất phù hộ con trai ta khoẻ mạnh. Ta hãy lấy con gà cúng thần Nước, ta lấy con lợn cúng Y Rít phù hộ con trai ta khôn lớn, đừng đi chết bỏ xương nơi đất khác.
(Đoạn dưới đây miêu tả cuộc chiến đấu cuối cùng của Xing Nhã với anh em Gia – rơ Bú)
     […] Hai bên đánh nhau. Năm em trai của Gia-rơ Bú đã bỏ đầu tại gốc cây đa, bỏ thân tại núi lạ. Gia-rơ Bú bứt rứt, ngồi không yên, nằm không được, tay trái lấy chiếc khiên, tay phải nắm cán đao, Gia-rơ Bú đi vào rẫy của Hơ-bia Bơ-lao[footnoteRef:4]. [4:  Hơ-bia Bơ-lao: cô gái giữ rẫy cho Gia-rơ Bú và là người yêu của Pơrong Mưng.] 

     Xing Nhã – (Gặp Gia-rơ Bú) Ơ Gia-rơ Bú, ai chạy trước?
     Gia-rơ Bú -  Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh[footnoteRef:5], hãy múa thử đi! [5:  Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh: cách nói hàm chứa sự coi thường của Gia-rơ Bú dành cho Xing Nhã] 

Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều chim ó.
     Gia-rơ Bú nhìn theo, tối mày tối mặt, không đoán được đường đao của Xing Nhã chĩa về hướng nào.
     Gia-rơ Bú – Được, bây giờ ta không giất được mày thì ta sẽ tìm cách phá sạch làng mày! Té ra đứa nào cũng là đầu đen máu đỏ[footnoteRef:6] cả sao? [6:  Đầu đen máu đỏ: ý nói cúng đầu cứng cổ, gan góc, chẳng kiêng nể ai] 

     Xing Nhã – (ngừng múa) Ơ Gia-rơ Bú! Ta đang đứng ở phái Mặt Trời mọc đây rồi. Bây giờ thì ngươi múa đi, ta đuổi theo.
      Gia-rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc tóc, như sao lạc đường. Dường đao chỉ đâm vào giữa trống không.
     Xing Nhã mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân Gia-rơ Bú.
     Xing Nhã – Ơ Gia-rơ Bú, máu gì chảy ở chân đấy?
     Gia-rơ Bú – Máu con vắt ở núi Hơ-mũ cắn tao.
     Gia-rơ Bú múa tiếp, Xing Nhã chém luôn cánh tay phải, chiếc đao rơi “rỏn rẻn”…
     Xing Nhã – Tại sao khiên của ngươi rơi mất rồi?
     Gia-rơ Bú – Không phải! Đó là tiếng kêu của chiếc lục lạc cho trẻ con chơi, tiếng  vù của con diều đói gió đấy!
     Gia-rơ Bú cố sức múa nữa, nhưng lần này chưa kịp chở tay thì chiếc khiên đã bị Xing Nhã đánh vỡ tung, rơi xuống đất.
     Cuối cùng đôi bên chỉ còn Pơ – rong Mưng[footnoteRef:7] và Xing Nhã đánh nhau [7:  Pơ –rong Mưng: em trai thứ bảu của Gia-rơ Bú] 

     […] Trên trời, dưới đất, mây mưa mịt mù, gió bão ầm ầm, đổ cây lở núi. Hai bên đánh nhau từ khi trái khơ-la chín, đến mùa kê trổ, vẫn không phân thắng bại. Cả hai đều kiệt sức, ngã trước chòi của Hơ-bia Bơ-lao
(Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của Hơ-bia Bơ-lao, Xing Nhã giết chết Pơ-rong Mưng – người cuối cùng trong bảy anh em nhà Gia-rơ Bú, trả thù cho cha, cứu mẹ già thoát khỏi cuộc sống nô lệ)
           (Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I : Văn học dân gian, phần III, NXB Giáo dục, 1974. Tr.219-228)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì
A. Cổ tích
B. Sử thi
C. Truyền thuyết
D. Ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong văn bản là ai?
A. Xing Nhã
B. Gia-rơ Kốt
C. Gia-rơ Kốt
D. Pơ-rong Mưng
Câu 3. Trong câu truyện, Xing Nhã đi tìm ai để trả thù?
A. Hơ – bia Guê
B. Hơ-bia Bơ-lao
C. Bơ-ra Tang
D. Gia-rơ Bú
Câu 4. Xing Nhã đi trả thù vì kẻ thù đã giết hại cả cha và mẹ chàng.
A. Đúng                                     B. Sai
Câu 5. Dòng nào miêu tả đúng và đầy đủ đặc điểm của chiếc khiên mà Xing Nhã sử dụng?
(1)	Khiên được làm bằng gỗ cây kơlong
(2)	Khiên được làm trong ba tháng
(3)	Hàng trăm người tập trung mới nhấc được khiên
(4)	Khi múa khiên. Đất trời nổi dông giá mù mịt
(5)	Vành khiên nạm bạc sáng chói
A. (1) – (2) – (4)                                         C. (2) – (3) – (4)
B. (1) – (3 – (5)                                           D. (2) – (4) – (5)
Câu 6. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn sau:
     Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều chim ó.
A. Nhân hoá                                             C. Ẩn dụ 
B. So sánh                                                 D. Cường điệu
Câu 7. Dòng nào sau đây không thể hiện đúng ý nghĩa của chiến thắng mà Xing Nhã đã đạt được trong văn bản trên?
A. Sức mạnh của chính nghĩa
B. Kẻ ác phải bị trừng phạt
C. Vẻ đẹp của người anh hùng lí tưởng trong mơ ước của cộng đồng.
D. Chinh phục những vùng đất mới và thu phục những nô lệ mới.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Qua nhân vật Xing Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm như thế nào về người anh hùng?
Câu 9. Có thể khẳng định Xing Nhã là người anh hùng có sức mạnh phi thường không? Vì sao?
Câu 10. Từ văn bản và phần chú thích ở chân trang, em hiểu thêm điều gì về đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá”.


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Qua nhân vật Xing Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm về người anh hùng: có sức mạnh, sự dũng cảm, nhân hậu
	0.5

	
	9
	Xing nhã là người anh hùng có sức mạnh phi thường. Điều đó được thể hiện qua các chi tiết: Xing Nhã đốn cây kơlơng làm khiên, Xing Nhã múa khiên, Xing Nhã đánh nhau với Gia-rơ Bú
	1,0

	
	10
	HS tự trả lời theo hiểu biết của mình. Ví dụ: lễ thổi tai – một lễ nghi cầu mong cho con cháu mau khôn lớn của đồng bào dân tộc Tây Nguyên xưa
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nhĩa của tinh thần lạc quan
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá.
Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.
2. Thân bài
a. Giải thích
Viết lên cát sẽ nhanh chóng bị sóng cuốn trôi và cát sẽ trở về trạng thái ban đầu. Viết lên đá không gì có thể xóa nhòa được và trường tồn với thời gian. Câu nói khuyên nhủ con người hãy mau chóng quên đi hờn giận để cuộc sống tốt đẹp hơn và ghi nhớ những ân nghĩa người khác làm cho mình để vươn lên, sống tốt đẹp hơn.
b. Phân tích
Trong cuộc sống, chúng ta hoặc người khác sẽ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, việc khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và ta cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng hơn.
Đối với những ơn nghĩa của người khác làm cho mình, ta cần ghi nhớ, có hành động đền ơn đáp nghĩa để lan tỏa được những thông điệp tích cực ra cuộc đời.
Người sẵn sàng tha thứ những hờn giận và khắc ghi những ơn nghĩa là những người có nhân cách cao đẹp đáng được tôn trọng, học tập và noi theo.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng cho bài làm văn của mình. (Lưu ý: dẫn chứng phải nổi bật được nhiều người biết đến).
e. Phản biện
Trong xã hội vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác và không tha thứ cho những lỗi lần của người khác. Những người này sẽ luôn cảm thấy khó chịu và tự mình làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Họ cần phải sửa đổi, sống bao dung hơn nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá và rút ra bài học cho bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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    I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn. Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khẩn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ô-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo lời dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng mà trước đây ông hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.
(Điều ước của vua Mi-đát, trích Thần thoại Hi Lạp, Nhữ Thành dịch)
Lựa chọn đáp án đúng:
1. Nội dung chính của câu chuyện là ?
A. Mong muốn của vua Mi-đát và sự giúp đỡ của thần Đi-ô-ni-dốt
B. Những ước muốn của vua Mi-đát
C. Ước muốn tham lam của vua Mi-đát
C. Niềm hạnh phúc của vua Mi-đát
2. Đâu là lời người kể chuyện?
A. Xin Thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
B. Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
C. Có lần thần Đi-ô-ni-dốt hiện ra, cho vua Mi-đát được ước một điều.
D. Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng mình vào dòng nước, phép màu sẽ biến mất và nhà người sẽ rửa sạch được lòng tham.
3. Chi tiết nào giúp vua Mi-đát hiểu ra điều ước của mình là khủng khiếp? 
	A. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng
	B. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng
	C. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt
	D. Nhà vua sung sướng ngồi vào bàn
4.. Nhân vật vua Mi-đát trong câu chuyện trên là người như thế nào?
A. Nhu nhược, bù nhìn
B. Tham lam, ngu ngốc
C. Khôn ngoan, tư lợi
D. Xảo trá, gian tham.
5. Bài học mà nhà vua Mi-đát hiểu ra là gì?
A. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam;
B. Không nên ước những điều ngu ngốc;
C. Trước khi ước điều gì cần phải suy nghĩ chín chắn
D. Không gì quý giá bằng miếng ăn.
6. Ý nghĩa của câu chuyện trên là gì?
A. Ngưỡng mộ sự màu nhiệm của điều ước;
B. Tôn vinh trí tuệ của thần Đi-ô-ni-dốt;
C. Trân trọng khát vọng giàu sang của con người;
D. Phê phán những ước muốn tham lam của con người.
7. Ý nào không nêu đúng lý do khiến chi tiết  “Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng” là chi tiết tiêu biểu, không thể lược bỏ: 
A. Tăng kịch tính cho câu chuyện
B. Làm nổi bật sự tham lam của vua Mi-đát 
C. Giúp người đọc hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu chuyện
D. Cho thấy ước muốn của vua Mi-đát là ngu ngốc và khủng khiếp 
Trả lời các câu hỏi:
8. Chỉ ra và nêu tác dụng của chi tiết thần kì được sử dụng trong câu chuyện. 
9. Thông điệp có ý nghĩa nhất anh(chị) rút ra được sau khi đọc xong câu chuyện. 
10. Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam” không? Vì sao?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một bài luận (khoảng 500 chữ) phân tích đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm Điều ước của vua Mi- đát 
------ Hết ------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Nêu 2 chi tiết thần kì của văn bản: 
+ Cành sồi biến thành vàng; quả táo biến thành vàng
+ Thức ăn, thức uống biến thành vàng
+ Dòng nước sông Pác-tôn
Tác dụng của chi tiết thần kì đối với văn bản: Thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện; tạo nên sự li kì hấp dẫn cho câu chuyện; đây chính là "sức mạnh" của các chi tiết thần kì, chi tiết thần kì còn thể hiện trí tưởng trượng kì diệu của người cổ đại.
	1.0

	
	9
	Thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm qua văn bản: 
+ Đừng sống tham lam, ham muốn ích kỉ.
+ Phải sống bằng sức lao động chân chính của bản thân để đạt được hạnh phúc trọn vẹn.
+ Nếu luôn tham lam, tranh giành lợi lộc sẽ chịu những hậu quả thích đáng.
	  1.0

	
	10
	Quan điểm: “Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam”
Hạnh phúc là phạm trù tinh thần, vàng bạc là phạm trù vật chất. Dù cuộc sống tinh thần của con người có được một phần nhờ vào sự đầy đủ của vật chất nhưng tham lam vô độ chỉ khiến con người rơi vào bi kịch. 
Ước muốn cao đẹp, sống hết mình vì đam mê chính đáng mới đem lại hạnh phúc.
Tham lam vô độ không thể đạt được hạnh phúc.
	0.5

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Ư nghĩa, giá trị của tác phẩm Điều ước của vua Mi-đát.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu ngắn gọn về xuất xứ, nhân vật chính và nội dung bao quát của tác phẩm Điều ước của vua Mi-đát.
- Đặc điểm về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm:
+ Về nội dung, câu chuyện kể về Phê phán những ước muốn tham lam của con người, cụ thể là ước muốn có thật nhiều vàng của vua Mi-đát.
+ Về nghệ thuật, tác phẩm chứa đựng những đặc trưng của nghệ thuật cổ đại Hy Lạp: sự phong phú của trí tưởng tượng; tính hấp dẫn, li kì của thử thách để làm bật những phẩm chất của nhân vật chính…
- Nêu được bài học rút ra từ câu chuyện (có thể là bài học dựa vào chính bản thân mình hoặc không ngại khi phải đương đầu với thử thách) / thể hiện sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của câu chuyện trong tác phẩm….
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, (1)
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. (2)
Ao sâu nước cả, khôn chài cá, (3)
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. (4)
Cải chửa ra cây, cà mới nụ, (5)
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. (6)
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, (7)
Bác đến chơi đây, ta với ta.  (8)
                                 (Nguyễn Khuyến, dẫn theo https://ww.thivien.net)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8.
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
          A. Tự do
          B. Thất ngôn bát cú Đường luật         
          C. Lục bát         
          D. Song thất lục bát
Câu 2. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai, xuất hiện như thế nào?
          A. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp, xưng tên riêng
          B. Là tác giả, xuất hiện gián tiếp
          C. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “bác”
          D. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “ta”
Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào?
          A. 1 – 2 và 3 – 4
          B. 1 – 2 và 7 – 8
          C. 3 – 4 và 5 – 6
          D. 5 – 6 và 7 – 8
Câu 4. Bài thơ có cụm từ “ta với ta”, cụm từ này làm anh/chị nhớ đến bài thơ nào cũng có từ đó? Tác giả bài thơ đó là ai?
         A. Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi
         B. Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm
         C. Qua đèo ngang – Bà Huyện Thanh Quan
         D. Tự tình I – Hồ Xuân Hương
Câu 5. Việc sử dụng đại từ nhân xưng “bác” trong câu thơ “Đã bấy lâu nay bác tới nhà” có tác dụng thể hiện thái độ gì của tác giả?
          A. Thái độ hờ hững                                                 B. Thái coi thường
          C. Thái độ niềm nở, thân mật, kính trọng               D. Thái độ bình thường
Câu 6. Chủ đề của bài thơ trên là gì?
A.	Tình bạn
B.	Lòng biết ơn
C.	Tình yêu
D.	Thiên nhiên
Câu 7. Câu thơ (2)-(7) thể hiện cuộc sống như thế nào của nhân vật trữ tình?
A.	Cuộc sống thanh bạch giản dị, thiếu thốn đủ điều về vật chất.
B.	Cuộc sống giàu có với nhiều tài sản giá trị.
C.	Cuộc sống nay đây mai đó, bấp bênh.
D.	Cuộc sống có nhiều thú vui tao nhã.
Câu 8. Qua bài thơ “Bạn đến chơi nhà” nhân vật trữ tình đã đề cao điều gì?
          A. Lòng yêu nước                              B. Tình yêu thiên nhiên
          C. Tình bạn chân thành                     D. Tình yêu thương con người
Câu 9. Anh (chị) nhận xét gì về tình cảm của tác giả dành cho bạn? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
Câu 10. Vẻ đẹp của tình bạn tri âm, tri kỷ trong bài thơ gợi cho anh chị suy nghĩ gì về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người? Trả lời trong khoảng 7 – 9 dòng.
Phần II. Viết (5,0 điểm)
          Theo anh/chị, mỗi người chúng ta có cần tình bạn chân thành trong cuộc sống không? Vì sao? Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề này.
---------Hết-----------

	SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
  TRƯỜNG THPT …..

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC: 2022 - 2023
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	Phần
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	ĐỌC HIỂU
	5,0

	ĐỌC HIỂU
	1-8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	D
	C
	C
	C
	A
	A
	C


Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2

	
	9
	Học sinh nêu suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng Có thể theo gợi ý sau:
- Bài thơ thể hiện tình cảm của tác giả dành cho bạn. Bạn tới chơi nhưng nhà không có gì để thết đãi bạn. Từ những món cao sang: cá, gà cho đến những món dân giã như cải, cà, bầu, mướp, trầu đều không có để thết đãi bạn hiền.
- Vật chất không có, ngay cả đến vật chất tối thiểu cũng không vì vậy tiếp bạn chỉ còn có mỗi cái tình. Câu thứ cuối cùng và cụm từ ta với ta nhấn mạnh tình cảm tri âm không cần phải vật chất đầy đủ mà chỉ cần cái tình chân thực thôi. Những người tri âm, tri kỉ có khi chỉ cần gặp nhau ngâm mấy câu thơ, đàn vài bản nhạc là đã đủ vui rồi.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hay 2  ý:1,5 điểm.
- Học sinh trả lời 01 ý: cho 0,75 điểm.
	1,5

	
	10
	 HS nêu được suy nghĩ gì về vai trò của những giá trị tinh thần trong cuộc sống của mỗi người. Có thể theo hướng sau:
- Những giá trị tinh thần đôi khi còn đáng quý hơn những giá trị vật chất tầm thường, nó mang những tâm hồn đồng điệu đến với nhau, nó đem lại niềm vui trong cuộc sống mỗi người…
- Phê phán những người luôn chạy theo những giá trị vật chất, xem nhẹ những giá trị tinh thần.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hay 2 ý:1,5 điểm.
- Học sinh trả lời 01 ý: cho 0,75 điểm.
	1,5

	II
	
	VIẾT


	5,0

	
	2
	Theo anh/chị, mỗi người chúng ta có cần tình bạn chân thành trong cuộc sống không? Vì sao? Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề này.
* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng.  
- Mở bài: dẫn dắt và nêu vấn đề cần bàn luận (sự cần thiết phải có tình bạn chân thành trong cuộc sống) 
- Thân bài
+ Giải thích “tình bạn” là tình cảm khăng khít giữa những người có cùng sở thích, lí tưởng và quan niệm sống. 
+ Biểu hiện của tình bạn chân thành 
++Một tình bạn đẹp là luôn có nhau khi cả hai gặp khó khăn.
++Động viên, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
++Góp ý kiến lẫn nhau để cùng tiến bộ.
++Đối xử chân thành, tin tưởng và không màng tới vật chất khi chơi chung với nhau.
++ Đặc biệt không lừa dối hay lợi dung nhau.
+ Bàn luận về sự cần thiết phải có tình bạn chân thành trong cuộc sống, có dẫn chứng phù hợp
++Tình bạn giúp con người ta hoàn thiện được nhân cách.
++Tình bạn giúp ta cảm thấy trưởng thành hơn, giàu nghị lực hơn trong cuộc sống.
++Tình bạn giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
+ Phê phán: những con người sống không vì bạn bè, xem thường thứ tình cảm này; những tình bạn giả dối, lợi dụng lẫn nhau. 
+ Bài học 
++ Nhận thức: Tình bạn là thứ tình cảm thiêng liêng và không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.  
++ Hành động:
.) Biết chọn bạn để chơi
.) Học cách yêu thương, quan tâm, lo lắng và bao dung cho nhau.
.) Sống chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong mọi trường hợp.
.) Luôn cho đi và không có suy nghĩ hay hành động ích kỉ trong tình bạn.
- Kết bài: Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận 
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[bookmark: _Hlk116472326]I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
    Đọc đoạn trích sau:
         Trong năm Quang Thái đời nhà Trần, người ở Hóa Châu tên là Từ Thức, vì có phụ ấm được bổ làm tri huyện Tiên Du. Bên cạnh huyện có một tòa chùa danh tiếng, trong chùa trồng một cây mẫu đơn, đến kỳ hoa nở thì người các nơi đến xem đông rộn rịp, thành một đám hội xem hoa tưng bừng lắm. Tháng Hai năm Bính Tý (niên hiệu Quang Thái thứ chín (1396) đời nhà Trần), người ta thấy có cô con gái, tuổi độ mười sáu, phấn son điểm phớt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời, đến hội ấy xem hoa. Cô gái vin một cành hoa, không may cành giòn mà gãy khấc, bị người coi hoa bắt giữ lại, ngày đã sắp tối vẫn không ai đến nhận. Từ Thức cũng có mặt ở đám hội, thấy vậy động lòng thương, nhân cởi tấm áo cừu gấm trắng, đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái ấy. Mọi người đều khen quan huyện là một người hiền đức.
Song Từ Thức vốn tính hay rượu, thích đàn, ham thơ, mến cảnh, việc sổ sách bỏ ùn cả lại thường bị quan trên quở trách rằng:
      - Thân phụ thầy làm đến đại thần mà thầy không làm nổi một chức tri huyện hay sao!
     Từ than rằng:
      - Ta không thể vì số lương năm đấu gạo đỏ mà buộc mình trong áng lợi danh. Âu là một mái chèo về, nước biếc non xanh vốn chẳng phụ gì ta đâu vậy.
Bèn cởi trả ấn tín, bỏ quan mà về. Vốn yêu cảnh hang động ở huyện Tống Sơn, nhân làm nhà tại đấy để ở. Thường dùng một thằng nhỏ đem một bầu rượu, một cây đàn đi theo, mình thì mang mấy quyển thơ của Đào Uyên Minh, hễ gặp chỗ nào thích ý thì hí hửng ngả rượu ra uống. Phàm những nơi nước tú non kì như núi Chích Trợ, động Lục Vân, sông Lãi, cửa Nga, không đâu không từng có những thơ đề vịnh.
(Trích Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên, Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ, 
NXB Hội Nhà văn, 2018, tr.112-113)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định thể loại của đoạn trích trên ?
A. Truyện ngắn
B. Tiểu thuyết
C. Truyền kì
D. Thơ văn xuôi
Câu 2. Theo đoạn trích, chức quan của nhân vật Từ Thức là gì ?
A.	Đại thần
B.	Tri huyện
C.	Tri phủ
D.	Tổng đốc
Câu 3. Trong đám hội xem hoa tưng bừng tại sao cô gái bị người coi hoa bắt giữ lại ?
A.	Cô gái có nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời.
B.	 Cô gái vin một cành hoa, không may cành giòn mà gãy khấc.
C.	Cô gái tuổi độ mười sáu đến hội ấy xem hoa.
D.	Người các nơi đến xem đông rộn rịp.
Câu 4. Theo đoạn trích, nhân vật Từ Thức được giới thiệu là người có tính cách như thế nào ?
A. Không ưa kiềm thúc
B. Không kiêu căng
C. Tính hay rượu, thích đàn, ham thơ, mến cảnh
D. Ngang ngược
Câu 5. Hành động nào khiến Từ Thức được mọi người khen là người hiền đức?
A. Dùng áo cừu gấm trắng của mình chuộc lỗi cho người con gái. 
B. Cởi trả ấn tín, bỏ quan mà về
C. Thích đàn, ham thơ, mến cảnh, 
D. Việc sổ sách bỏ ùn cả lại
Câu 6. Tại sao quan trên lại hay quở trách Từ Thức?
A. Chàng cởi tấm áo cừu gấm trắng, đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái ấy. 
B. Thân phụ Từ Thức làm đến đại thần 
C. Tính của chàng hay rượu, thích đàn, ham thơ, mến cảnh, việc sổ sách bỏ ùn cả lại
D. Yêu cảnh hang động ở huyện Tống Sơn, nhân làm nhà tại đấy để ở
Câu 7. Câu nói “Ta không thể vì số lương năm đấu gạo đỏ mà buộc mình trong áng lợi danh” cho thấy Từ Thức là người có tính cách như thế nào?
A.	 Đề cao danh lợi
B.	Trói buộc trong danh lợi
C.	Thích ngao du sơn thuỷ
D.	Yêu cuộc sống tự do, phóng khoáng
Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Anh/Chị hiểu gì về tâm hồn nhân vật Từ Thức qua chi tiết chàng đề thơ vịnh cảnh ở nhiều nơi?
Câu 9. Việc trả ấn tín, từ quan cho thấy thái độ của Từ Thức với danh lợi như thế nào? 
Câu 10. Em có đồng tình với quan điểm, thái độ của Từ Thức khi trả ấn tín từ quan không? Lý giải điều đó bằng quan điểm của mình.

II. VIẾT (4.0 điểm)
     Đọc văn bản sau: 
                                      Bí ẩn sức mạnh đại bàng – “Chúa tể bầu trời”

….Đại bàng có tuổi thọ trung bình khoảng 70 tuổi, có thể xem là một trong những loài động vật có tuổi thọ cɑo nhất. Thế nhưng trước khi đạt đến độ tuổi nàу, đại bàng phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt và đầy đau đớn.
Năm 40 tuổi, mỏ đại bàng trở nên yếu đi. Bộ lông trở nên quá dày và nặng, rất khó để có thể bay nhanh và bay cao lên không trung. Đâу là lúc mà đại bàng phải đưa ra hai quуết định: Nằm chờ chết hoặc phải tự trải qua một cuộc lột xác đau đớn kéo dài 150 ngàу.
Tại tổ đại bàng trên đỉnh núi, nó sẽ đập mỏ vào mỏm đá cho đến khi gãy rời rɑ. Khi mỏ mới hình thành, nó lại bắt đầu bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt. Khi móng vuốt mới đủ chắc, nó lại tự nhổ đi từng sợi lông cho đến khi nhẵn nhụi và chờ lông mới hình thành. 
Một quá trình lột xác đầу đau đớn... mà chắc chắn nếu không có một ý chí kiên cường sẽ không thể nào vượt qua.
                          (Dẫn theo kienthuckhoahoc.ogr) 
Thực hiện yêu cầu:
Bài học mà anh (chị) tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên? Anh/ Chị trả lời câu hỏi bằng cách viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ).

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	Anh/Chị hiểu gì về tâm hồn nhân vật Từ Thức qua chi tiết chàng đề thơ vịnh cảnh ở nhiều nơi?
-Đó là tâm hồn lãng mạn, bay bổng; say mê vẻ đẹp thiên nhiên; ham thích tiêu dao, du ngoạn.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	
	9
	Việc trả ấn tín, từ quan cho thấy thái độ của Từ Thức với danh lợi như thế nào? 
-Coi thường danh lợi
-Không muốn công danh bó buộc
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.

	1.0





	
	10
	Em có đồng tình với quan điểm, thái độ của Từ Thức khi trả ấn tín từ quan không? Lý giải điều đó bằng quan điểm của mình.
HS trình bày theo cảm nhận của mình, có thể lựa chọn đồng tình hoặc không đồng tình và lý giải thuyết phục
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời hợp lý, thuyết phục: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: dũng cảm, kiên cường vượt qua thử thách
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
-Ý nghĩa văn bản: Câu chuyện kể về hành trình lột xác đầy đau đớn của loài chim đại bàng gợi suy tưởng về bài học làm người: con người cần phải đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống một cách dũng cảm, kiên cường và đầy nghị lực.
-Bàn luận: 
+Trong cuộc đời mỗi con người, nhiều lúc phải đương đầu với những thử thách khắc nghiệt buộc chúng ta phải lựa chọn hoặc là cúi đầu chấp nhận hoặc là dũng cảm kiên cường vượt qua.
+ Muốn trưởng thành, thành công con người phải đối mặt với khó khăn, thử thách, phải trở nên bản lĩnh mạnh mẽ, chiến thắng nỗi sợ hãi.
+ Để đối mặt với khó khăn, thử thách, trở ngại, con người cần có bản lĩnh, nghị lực, kỹ năng, tri thức. 
Chứng minh qua các tấm gương tiêu biểu.
-Mở rộng: Phê phán những kẻ yếu đuối, e dè, thiếu quyết đoán khi đối mặt với khó khăn, thử thách.
	2.0

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	Bài học nhận thức và hành động
-Cuộc đời con người phải biết thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh sống và phải hoàn thiện bản thân.
-Dũng cảm đối mặt và vượt qua thử thách, chiến thắng nỗi sợ của bản thân.
-Phải nỗ lực hoàn thiện mình về  trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I + II
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(Thời gian làm bài: 90 phút)




I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
    Đọc văn bản:
     Xuân về 
        Nguyễn Bính
Đã thấy xuân về với gió đông,
Với trên màu má gái chưa chồng.
Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong.

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe,
Mưa tạnh trời quang, nắng mới hoe.
Lá nõn, nhành non ai tráng bạc?
Gió về từng trận, gió bay đi...

Thong thả, dân gian nghỉ việc đồng,
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng,
Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.

Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.
(Trích từ Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh, NXB Văn học, 1997, tr.351)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
B. Phong cách ngôn ngữ chính luận.
C. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
D. Phong cách ngôn ngữ báo chí.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là
A. nghị luận.
B. tự sự.
C. miêu tả.
D. biểu cảm.
Câu 3. Xác định thể thơ của văn bản trên. 
A. Tự do.
B. Thất ngôn.
C. Thơ mới.
D. Bảy chữ.
Câu 4. Chọn câu  đúng nhất về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: “Lúa thì con gái mượt như nhung”.
A. Gợi hình, gợi cảm. Nhấn mạnh vẻ đẹp của cây lúa.
B. Gợi hình ảnh sinh động về cây lúa.
C. Gợi cảm xúc về tình yêu đối với cây lúa.
D. Nhấn mạnh vẻ đẹp của cây lúa .
Câu 5. Cảm xúc của tác giả trong câu thơ: “Lá nõn, nhành non ai tráng bạc?” là:
A. bồi hồi, xúc động.
B. buồn thương, nuối tiếc.
C. lưu luyến, vấn vương.
D. ngỡ ngàng, vui sướng.
Câu 6. Ý nào khái quát nội dung chính của văn bản?
A. Bức tranh mùa xuân tươi sáng, trong lành,  đầy sức sống.
B. Bức tranh mùa xuân thanh bình, yên ả.
C. Bức tranh mùa xuân buồn bã, tĩnh vắng.
D. Bức tranh mùa xuân đơn sơ, mộc mạc.
Câu 7. Ý nghĩa của hình ảnh  đôi mắt người thiếu nữ trong câu “Ngước mắt nhìn giời, đôi mắt trong”.
           A. Vẻ đẹp đôi mắt của cô gái.
           B. Sự quyến rũ, thơ mộng của cô gái.
           C. Vẻ đẹp trong xanh của bầu trời.
           D. Vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô gái.
Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Giá trị biểu cảm của từ láy “xun xoe” trong câu thơ “Từng đàn con trẻ chạy xun xoe”.
Câu 9. Nét đẹp văn hóa làng quê Việt Nam qua hai câu thơ:
“Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.”
Câu 10. Anh/Chị rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản?
II. VIẾT (4.0 điểm)
     Đọc bài thơ sau: 
Bài học đầu cho con
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
                                                        Đỗ Trung Quân
 Thực hiện yêu cầu:
   Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày cảm nhận về  tình yêu quê hương của tác giả. 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	Giá trị biểu cảm của từ láy “xun xoe” trong câu thơ “Từng đàn con trẻ chạy xun xoe”:
-	Thể hiện tâm trạng nô nức, háo hức…
-	Niềm vui sướng của con trẻ khi xuân về
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	
	9
	 Nét đẹp văn hóa làng quê Việt Nam qua hai câu thơ:
“Trên đường cát mịn, một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa.”
-	Trang phục truyền thống 
-	Lễ hội mùa xuân
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0





	
	10
	Gợi ý thông điệp tích cực rút ra từ văn bản:
-	Sống hòa hợp, gắn bó, yêu thiên nhiên
-	Trân trọng những giá trị của làng quê, hồn quê
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương 02 ý như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Tình yêu quê hương của tác giả trong bài thơ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	2.0

	
	
	-	 Tình yêu quê hương giản dị, mộc mạc, sâu lắng: 
+ Quê hương là nơi gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ
+ Quê hương gắn liền với những tình cảm ruột rà
-	Nghệ thuật: Điệp, câu hỏi tu từ, hình ảnh giàu sức gợi, nhịp điệu….
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	- Đánh giá chung:
  + Tình yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng, cao quý…  
  + Vẻ đẹp nghệ thuật thơ Đỗ Trung Quân.
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I + II
	
	
	10
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ĐỀ 13
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
    Đọc văn bản:
Thu ẩm (Uống rượu mùa thu)
(Nguyễn Khuyến)
Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.
     (Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A.Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
B. Thất ngôn bát cú Đường luật
C. Ngũ ngôn
D. Lục bát
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là
A. nghị luận.
B. Tự sự.
C. Miêu tả.
D. Biểu cảm.
Câu 3: Thủ pháp nghệ thuật đặc sắc trong hai câu cuối bài thơ "Thu ẩm"?
A. Tả cảnh ngụ tình 
B. Lấy động tả tĩnh 
C. Tăng tiến 
D. Hình ảnh ước lệ, tượng trưng
Câu 4: Bài thơ “Thu ẩm” bộc lộ điều gì ở tác giả?
A. Tài thơ Nôm
B. Sự cảm nhận và nghệ thuật miêu tả tinh tế.
C. Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và tâm trạng buồn bã trước thời cuộc.
D. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình độc đáo.
E. Tất cả ý.
Câu 5: Đáp án không phải giá trị nội dung của bài "Thu ẩm"?
A. Thu ẩm bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Nguyễn Khuyến. 
B. Thu ẩm viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ. 
C. Bài thơ bộc lộ tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả. 
D. Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược.
Câu 6. Hai câu thơ nào bộc lộ nhiều tâm trạng của Nguyễn Khuyến trước thời thế?
A. Năm gian nhà cỏ thấp le te,
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè.
B. Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
C. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
D. Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.
Câu 7. Bài thơ “Thu ẩm” bộc lộ điều gì ở tác giả?
A. Tài thơ Nôm
B. Sự cảm nhận và nghệ thuật miêu tả tinh tế.
C. Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và tâm trạng buồn bã trước thời cuộc.
D. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình độc đáo.
E. Tất cả ý.
Câu 8: Em có nhận xét gì về nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Chiều hôm nhớ nhà?
A. Kết cấu bài thơ phù hợp với tâm trạng chủ thể trữ tình.
B. Thủ pháp nghệ thuật phóng đại được sử dụng hiệu quả.
C. Lời thơ trang nhã, sử dựng nhiều từ Hán Việt.
D. Ngôn ngữ thơ Nôm bình dị, hình ảnh gợi cảm, giàu màu sắc, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
Trả lời câu hỏi:
Câu 9: Những hình ảnh nào gợi lên cảnh thu mang được nét riêng của mùa thu làng quê xứ Bắc Việt Nam? Nhận xét về sự sảng tạo hình ảnh của tác giả khi viết về đề tài mùa thu? 
Câu10: Câu cá, uống rượu đều là những thú chơi, thú vui tao nhã mà các nhà nho khi ở ẩn tim đến vui, để tâm hồn thư thái, quên đi việc đời.
Trong bài thơ Thu ẩm, Nguyễn Khuyển có đạt được kết quả đó hay không? Vì sao? Anh chị hãy lí giải thành 1 đoạn văn ngắn (khoảng 7-10 dòng).
II. VIẾT (4.0 điểm)
Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của, anh/chị về vai trò của tình yêu quê hương, đất nước đối với thế hệ trẻ hiện nay.




	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
        TRƯỜNG THPT 

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
NĂM HỌC: 2022 - 2023
     MÔN: NGỮ VĂN - KHỐI 10



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	ĐỌC HIỂU
	1-8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	D
	A
	E
	D
	C
	E
	D


Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2

	
	9
	Những hình ảnh thơ gợi lên cảnh thu mang nét riêng của mùa thu làng quê Bắc Bộ Việt Nam: nhà cỏ năm gian thấp le te, đóm lập lòe, màu khói nhạt, lưng giậu, bóng trăng loe lóng lánh, da trời xanh ngắt.
Sự sáng tạo của nhà thơ Nguyễn Khuyến trong việc miêu tả mùa thu đó là dùng những từ láy gợi hình đặc sắc, gieo vần độc đáo, tạo nên giọng thơ vui tươi và dùng hình ảnh thơ mộc mạc giản dị, tạo nên khung cảnh mùa thu tươi vui đặc trưng của làng quê Bắc Bộ Việt Nam.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hay 2  ý: 2,0 điểm.
- Học sinh trả lời 01 ý: cho 1,0 điểm.
	2,0

	
	10
	Trong bài thơ Thu ẩm, nhà thơ Nguyễn Khuyến không đạt được ước nguyện hưởng thụ thú vui tao nhã khi về quê ở ẩn. Hình ảnh thơ "mắt không vảy cũng đỏ hoe" gợi lên tâm trạng có phần suy tư, đau xót, bâng khuâng không rõ ràng của chính nhà thơ. Dù cho nhà thơ có thưởng thức rượu nhưng cũng chẳng thể hưởng thụ trọn vẹn và thư thái tâm hồn. Tâm hồn nhà thơ dường như vẫn luôn có những lợn gợn và lo lắng, suy tư không rõ ràng. Đó là tâm trạng của một nhà nho yêu nước nhưng vẫn dành tâm trạng cho đất nước. Một nhà nho ở ẩn nhưng vẫn chẳng thể dành trọn tâm trạng thư thái mà vẫn luôn đau đáu, bâng khuâng những nồi niềm không rõ ràng dành cho đất nước.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án: 2,0 điểm.
- Học sinh trả lời 02 ý: cho 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 01 ý: cho 0,5 điểm.
	2,0

	II
	
	VIẾT
Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của, anh/chị về vai trò của tình yêu quê hương, đất nước đối với thế hệ trẻ hiện nay.
	4,0

	
	2
	* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng.  
I. Mở bài
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: tình yêu quê hương đất nước của giới trẻ hiện nay.
II. Thân bài
* Luận điểm 1: Giải thích về tình yêu quê hương đất nước
- Tình yêu quê hương đất nước là tình cảm gắn bó sâu sắc, chân thành đối với những sự vật và con người nơi ta được sinh ra và lớn lên, là hành động không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước.
- Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước của mình.
* Luận điểm 2: Biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước
- Trong thời kỳ chiến tranh:
Các chiến sĩ đã không ngại gian khổ hiểm nguy đã cầm súng đi chống giặc và giành lại độc lập cho đất nước.
Những người ở hậu phương không ngừng tăng gia sản xuất để cung cấp lương thực thực phẩm cho tiền tuyến.
“Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh” hay “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”
Các tấm gương hy sinh anh dũng cho độc lập dân tộc: Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Nguyễn Văn Thạc…
- Trong thời bình:
 + Tình cảm với người thân trong gia đình.
 + Tình làng nghĩa xóm.
 + Lòng tự hào dân tộc qua các áng thơ văn ngợi ca tinh thần ngoan cường của dân tộc.
 + Không ngừng nỗ lực để góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.
 + Sự bảo vệ, gìn giữ các nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc.
* Luận điểm 3: Vai trò của tình yêu quê hương đất nước
- Giúp mỗi con người sống tốt hơn trong cuộc đời, không quên nguồn cội.
- Nâng cao tinh thần và ý chí quyết tâm vươn lên của mỗi con người.
- Là động lực giúp con người sống có trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương, đất nước, cộng đồng hay đơn giản nhất là đối với chính bản thân mình.
- Thúc đẩy sự phấn đấu hoàn thiện bản thân và tinh thần cống hiến giúp đỡ cộng đồng của mỗi cá nhân.
- Gắn kết cộng đồng, kéo con người lại gần nhau hơn trong mối quan hệ thân hữu tốt đẹp.
- Góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ, giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.
* Luận điểm 4: Hiện trạng tình yêu quê hương đất nước của giới trẻ ngày nay".
- Tâm lý "chuộng hàng ngoại xa xỉ" dần bị xóa bỏ và tâm lý “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” được đặt lên hàng đầu.
- Tiếp thu văn minh hiện đại của nước bạn trên thế giới trên phương châm “hòa nhập chứ không hòa tan”.
- Có những sinh viên khi vừa mới tốt nghiệp ra trường đã tình nguyện đến công tác ở những miền rừng núi xa xôi nhất.
- Có những thanh niên ngày ngày dầm mưa dãi nắng, không quản ngại để dọn sạch phố phường...
- Bên cạnh đó là những thanh niên có nhận thức hết sức lệch lạc:
 + Chạy theo lối sống thực dụng, ăn chơi sa đọa, lãng phí, sống tự do, cá nhân, vô tổ chức.
 + Xa lánh và rời bỏ quê hương, thậm chí còn tìm cách chống phá nhà nước...
* Bài học nhận thức, hành động
- Tình yêu quê hương đất nước là yếu tố quan trọng không thể thiếu trong mỗi con người dù ở bất kỳ đất nước nào.
- Mỗi cá nhân nên xây dựng, bồi dưỡng cho mình tình yêu quê hương đất nước và có những hành động cụ thể để góp phần bảo vệ, xây dựng, làm đẹp cho quê hương.
- Nếu không có tình yêu thương đối với quê hương đất nước thì cuộc sống con người không còn hoàn chỉnh và thiếu đi nhiều ý nghĩa.
- Lên án một bộ phận người dân thiếu ý thức trách nhiệm, sống vô tâm với mọi người, không biết đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngược lại còn có những hành vi gây hại đến lợi ích chung của cộng đồng,...
III. Kết bài
- Khẳng định lại nhận định của em về tình yêu quê hương đất nước trong giới trẻ hiện nay.
- Đưa ra lời khuyên cho mọi người.
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
VỊNH TIẾN SĨ GIẤY (BÀI 2)
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng(1),
Nét son điểm rõ mặt văn khôi(2).
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời(3)!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!
(Nguyễn Khuyến, Dẫn theo https://www.thivien.net)
(1) giáp bảng: bảng đề tên từ học vị Tiến sĩ trở lên.
(2) văn khôi: đầu làng văn. Ở đây chỉ người đỗ đạt cao.
(3) hời: giá rẻ.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường luật 
B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
C. Ngũ ngôn bát cú Đường luật
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
Câu 2. Có thể chia bố cục bài thơ theo những cách nào?
A. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (2 câu đầu và 6 câu cuối)
B. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (6 câu đầu và 2 câu cuối)
C. Hai phần (mỗi phần 4 câu) hoặc bốn phần (mỗi phần 2 câu)
D. Ba phần (3 câu đầu, 3 câu tiếp và 2 câu cuối) hoặc ba phần (2 câu đầu, 2 câu tiếp và 4 câu cuối)
Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào? 
A. 1 – 2 và 3 – 4
B. 3 – 4 và 5 – 6
C. 5 – 6 và 7 – 8
D. 1 – 2 và 7 – 8 
Câu 4. Trường hợp nào không phải là đối tượng miêu tả và châm biếm trong bài thơ?
A. Những người đỗ tiến sĩ bằng tài năng thực sự và đem cái tài của mình ra phục vụ cho đất nước.
B. Chính con người tác giả với thân phận éo le và tình cảnh trớ trêu của ông.
C. Những đồ chơi hình ông tiến sĩ làm bằng giấy cùng một ít phẩm màu xanh đỏ, dành cho trẻ em trong dịp tết Trung thu.
D. Những kẻ mang danh khoa bảng mà không có thực chất, luôn vênh vang không biết liêm sỉ.
Câu 5. Nét nghĩa nào phù hợp với từ “cũng” (được lặp lại bốn lần) trong hai câu đầu bài Vịnh tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến?
A. Như mọi trường hợp thông thường, mặc dù hoàn cảnh, điều kiện trong trường hợp nêu ra là khác thường.
B. Như những trường hợp tương tự, theo nhận định chủ quan của người nói (dùng để làm cho lời nói bớt vẻ khẳng định).
C. Đồng thời diễn ra trong một hoàn cảnh, điều kiện.
D. Không khác, so với trường hợp nêu ra hoặc so với những trường hợp thông thường, hay là với trước kia.
Câu 6. Hàm ý của hai câu thực trong bài thơ là gì?
A. Nói về sự màu mè, lòe loẹt của những ông “tiến sĩ đồ chơi”.
B. Nói về sự sang trọng, quý phái của những ông nghè “thật”.
C. Nói về giá trị xoàng xĩnh của những ông nghè “thật”.
D. Nói về sự danh giá, cao quý của những ông nghè “thật”.
Câu 7. Nội dung của câu thơ kết bài là gì?
A. Tác giả cho rằng những ông nghè thật chỉ đáng là đồ chơi cho trẻ con.
B. Nêu lên một phát hiện của nhà thơ về bản chất của những ông tiến sĩ giấy.
C. Nêu lên sự nhầm lẫn của tác giả khi quan sát những ông tiến sĩ giấy.
D. Tác giả lột trần thực chất trống rỗng của những người mua danh ông nghè.
Câu 8. Nhận định nào không đúng mục đích của tác giả Nguyễn Khuyến khi sáng tác bài thơ?
A. Tự cười về sự bất lực của mình trước những đòi hỏi của thời cuộc.
B. Châm biếm, phê phán tệ mua quan bán tước đương thời.
C. Chỉ ra mâu thuẫn giữa cái danh và cái thực trong những ông tiến sĩ thật.
D. Phê phán việc triều đình bấy giờ không chọn đúng người hiền tài.
Câu 9. Qua bài thơ, anh / chị cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Khuyến? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Từ bài thơ, anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.

Phần II. Viết (5,0 điểm)
Viết bài thuyết phục người bạn từ bỏ một thói quen xấu.
----- Hết -----
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.





HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN
Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Đáp án: 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – D.
Câu 9. HS nêu suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng. Qua bài thơ, Nguyễn Khuyến hiện lên là người có tấm lòng yêu nước thương dân, có trách nhiệm với dân, với nước. Bởi vậy ông luôn đau đớn, trăn trở trước những vấn nạn của xã hội đồng thời nhà thơ cũng luôn cảm thấy băn khoăn, day dứt vì mình cũng là một tiến sĩ giấy, không làm được điều gì có ích cho dân, cho nước.
Câu 10. HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí, viết đúng dung lượng. Bài thơ đã mang đến cho người đọc những suy nghĩ sâu sắc về cái danh và cái thực, về thái độ cần có của người có học trong thời cuộc. Sống ở trên đời không nên coi trọng hư danh. Điều quan trọng là làm được gì có ích cho đời chứ không nên theo đuổi hư danh hão huyền. Người có học phải ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình trước cuộc đời. Phải sống sao để không trở thành kẻ vô tích sự với cuộc đời.
 Phần II. Viết (5,0 điểm)
* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội. Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau:
 Có bố cục 3 phần đầy đủ, rõ ràng. (0,5 điểm)
Viết bài thuyết phục người bạn từ bỏ một thói quen xấu.
Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề bài viết
Thân bài: Sắp xếp các ý theo một trình tự khác nhau, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để thuyết phục bạn thân từ bỏ thói quan xấu đó
+ Những lí do để từ bỏ thói quen xấu đó
+ Nêu cách từ bỏ thói quen dó
Kết bài: Khẳng định lại thông điệp
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
      Xing Nhã trả thù
Tóm tắt tác phẩm: Vợ chồng Gia- rơ-kốt và Hơ- bia Đá sinh được một con trai, đặt tên là Xing Nhã. Ngày lễ “thổi tai” (lễ cầu mong cho con khôn lớn) cho con, vợ chồng Gia- rơ-kốt mời vợ chồng bạn thân là Gia- rơ- Bú tới dự nhưng Gia-rơ- Bú từ chối chỉ cho vợ là Hơ- bia- Guê đến. Ghen ghét với cuộc sống giàu có, hạnh phúc của nhà Gia- rơ- kốt, lại nghe vợ xúc xiểm, Gia- rơ- Bú kéo nô lệ đến đánh phá buôn làng, cướp đoạt của cải và giết hại Gia- rơ- kốt, bắt Hơ- bia- Đá về làm nô lệ. Xing Nhã được ông Gỗn (một trong những thần ở trên trời thường làm những điều tốt lành) cứu thoát và giao cho vợ chồng Xing Yu ê và Bang Ra nuôi dưỡng
Đoạn trích dưới đây kể về Xing Nhã sau khi được Bơ-ra Tang (người yêu của Xing Nhã) tiết lộ sự thật về cái chết của cha, đã quyết tâm tìm tới buôn làng của Gia-rơ Bú, chiến đấu với anh em Gia-rơ Bú để “đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ”
[…]
Đêm hôm ấy, Xing Nhã trằn trọc mãi, ngồi không được, ngủ không nổi, đứng cũng không yên. Ngoài bờ suối, con chim pu-pút điểm canh từng hồi dài. Xing Nhã ra ngoài hè, bước lên lại bước xuống cầu thang. Lòng thương mẹ nhớ cha đã giục Xing Nhã đến nhà Bơ-ra Tang giữa đêm khuya khoắt. Nghe tiếng bước chân làm rung rinh sàn nhà, Bơ-ra Tang thức dậy chưa ra nhìn mặt, hỏi:
Bơ- ra Tang: - Ơ anh! Anh muốn hút thuốc tại sao không tới từ lúc chiều, muốn ăn trầu, tại sao không đi từ lúc sớm? Nửa đêm rồi, anh tới hỏi em có việc gì? Nếu anh muốn ăn cơm kê trên gác bếp, ăn cơm nếp trong nồi, bầy trai gái nhà em đã lo xong từ tối.
Xing Nhã- Anh ăn cơm rồi. Anh muốn em hãy cho anh xin một con thoi chỉ dài đem về sửa soạn chiếc khiên của anh.
Bơ- ra Tang vào buồng lấy cho Xing Nhã một thoi chỉ trắng. Xing Nhã trở về. Trời vừa sáng. Con chim pu- pút đã ngừng kêu. Gặp cha, Xing Nhã hỏi: 
Xing Nhã- Ơ cha! Cha hãy gọi cho con một trăm người khoẻ, một nghìn người mạnh, đi tìm cây to làm khiên cho con.
Cả đoàn người lũ lượt kéo tới ruộng lầy có chuối mọc, đến thác Đang hoa nở, từ bờ sông lớn, gốc cây xoài ngả nghiêng. Họ kéo tới vùng bà Hơ- bút, bà Hơ- tang đang dệt vải, nhìn thấy mái nhà mẹ Đung, mẹ Đai, thấy cây kơ- pa cao, cây kơ-lơng lớn đến nỗi phải đi vòng một năm mới giáp gốc, năm tháng mới mút cành, lá dài hơn một dặm cánh chim bay.
Xing Nhã cho dân làng đốn miết, đốn mãi, đốn từ mùa này sang mùa khác mà cây không ngã, gốc không nghiêng. Xing Nhã gọi cha là Xing Yuê đốn thử. Cây vẫn đứng trơ trơ. Cuối cùng Xing Nhã mời bạn Tông Á và Tông Yu ê đốn một bên, Xing Nhã đốn một bên. Những nhát rìu của Xing Nhã toé lửa, bắn những mảnh cây kơ-lơng tung bay tứ phía, bay tới nhà Gia-rơ Bú, trúng trai gái ở bến nước, trúng bà già đi hái củi, trúng nhà Gia- rơ Bú gãy xà ngang, tan xà dọc…
Những mảnh gỗ của Xing Nhã bay đi, làm cho con tê giác không dám ở trong bãi, con voi không dám ở trong rừng, trâu bò chạy lung tung trên bãi cỏ.
Những mảnh gỗ của Xinh Nhã bắn lần thứ hai làm đứt cả canh chỉ của nàng Hơ bia- Bơ-lao đang dệt.
Mấy ngày sau, cây kơ- lơng mới đổ. Xing Nhã tiếp tục chặt cành. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Xing Nhã mới làm xong chiếc khiên. Hàng trăm, hàng nghìn dân làng nhấc khiên không nổi. Xing Nhã bước tới, một tay nâng khiên, một tay giơ lên đầu, đội về buôn. Về tới nhà, ở một ngày, nghỉ một tháng. Xing Nhã suy tính chuyện đi đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ.
Buổi sáng, Xing Nhã ngồi nắn lại vành khiên của cha. Phía dưới khiên đổ đồng, phía trên đổ chì, vành khiên nạm bạc sáng chói. Khiên làm xong. Xing Nhã múa thử. Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi, khiên xoay theo đường cái, đất bụi dấy mù mịt, trời nổi giông to, gió lớn.
Bang Ra và Xing Yu ê- Ta hãy lấy bảy ché rượu ngon, bảy con trâu đực trắng cúng cho trời, cho đất phù hộ con trai ta khoẻ mạnh. Ta hãy lấy con gà cúng thần Nước, ta lấy con lợn cúng Y Rít (vị thần cai quản khoảng giữa trời và đất) phù hộ con trai ta khôn lớn, đừng đi chết bỏ xương nơi đất khác.
(Sau khi cúng xong, cha mẹ nuôi của Xing Nhã lấy dây, nhờ Tông Á và Tông Yu ê trói Xing Nhã lại. Trói lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Xing Nhã cựa mình, dây đứt. Lần thứ tư, Bang Ra trói Xinh Nhã bằng sợi dây sắt cũng đứt nốt. Bang Ra lấy dây xích của Xing Nhã dùng để đánh quay trói chặt lại. Xing Nhã cố vùng vẫy. Lát sau hồn của Xing Nhã bị Giàng Trời bắt. Xing Nhã chết. Linh hồn Xing Nhã bay tới nhà ông Gỗn, được ông Gỗn cho uống thuốc tỉnh lại. Xing Nhã trở về từ giã cha mẹ nuôi, đi tìm kẻ thù. Vượt qua muôn trùng trở ngại, Xing Nhã tới được nhà kẻ thù. Đoạn dưới đây miêu tả cuộc chiến đấu cuối cùng của Xing Nhã với anh em Gia- rơ Bú).
[…] Hai bên lại đánh nhau. Năm em trai của Gia- rơ Bú đã bỏ đầu tại gốc cây đa, bỏ thân tại núi lạ. Gia- rơ Bú bứt rứt, ngồi không yên, nằm không được, tay trái lấy chiếc khiên, tay phải nắm cán đao, Gia- rơ Bú đi vào phía rẫy của Hơ- bia Bơ -lao.
Xing Nhã- (gặp Gia- rơ Bứ) Ơ Gia- rơ Bú, ai chạy trước?
Gia -rơ Bú- Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh, hãy múa thử đi!
Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều, chim ó.
Gia- rơ Bú nhìn theo, tối mày tối mặt, không đoán được đường đao của Xing Nhã chĩa về hướng nào.
Gia- rơ Bú- Được, bây giờ ta không giết được mày thì ta sẽ tìm cách phá sạch làng mày. Té ra đứa nào cũng là đầu đen máu đỏ cả sao?
Xing Nhã- (ngừng múa) Ơ Gia- rơ Bú! Ta đang đứng ở phía Mặt Trời mọc đây rồi. Bây giờ thì ngươi múa đi, ta đuổi theo.
Gia- rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước, như sao lạc đường. Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không.
Xing Nhã mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân Gia- rơ Bú.
Xing Nhã- Ơ Gia- rơ Bú, máu gì chảy ở chân đấy?
Gia-rơ Bú- Máu con vắt ở núi Hơ- mũ cắn tao.
Gia- rơ Bú múa tiếp, Xing Nhã chém luôn cánh tay phải, chiếc đao rơi “rỏn rẻn”…
Xing Nhã- Tại sao khiên của ngươi rơi mất rồi?
Gia-rơ Bú- Không phải! Đó là tiếng kêu của chiếc lục lạc trẻ con chơi, tiếng vù của con diều đói gió đấy!
Gia- rơ Bú cố sức múa nữa, nhưng lần này chưa kịp trở tay thì chiếc khiên đã bị Xing Nhã đánh vỡ tung, rơi xuống đất.
Cuối cùng chỉ còn Pơ- rong Mưng và Xing Nhã đánh nhau.
[…] Trên trời, dưới đất, mây mưa mù mịt, gió bão ầm ầm, đổ cây lở núi. Hai bên đánh nhau từ khi trái khơ- la chín, đến mùa kê trổ, vẫn không phân thắng bại. Cả hai đều kiệt sức, ngã trước chòi của Hơ- bia Bơ -lao.
(Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của Hơ- bia Bơ- lao, Xing Nhã giết chết được Pơ- rong Mưng- người cuối cùng trong bảy anh em nhà Gia-rơ Bú, trả thù cho cha, cứu mẹ già thoát khỏi cuộc sống nô lệ)                                                                                                                                                       (Theo Bùi Văn Nguyên- Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I, VHDG)
1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Thần thoại           B. Sử thi      C. Truyền thuyết             D. Cổ tích
2. Nhân vật chính trong văn bản là ai?
A. Xing Nhã           B. Gia- rơ kốt        C. Gia- rơ Bú                         D. Pơ- rong Mưng
3. Trong câu chuyện, Xing Nhã đã đi tìm ai để trả thù?
A. Hơ- bia Guê         B. Hơ- bia Bơ- lao     C. Bơ- ra Tang                D. Gia- rơ Bú
4. Xing Nhã đi trả thù vì kẻ thù đã giết hại cả cha và mẹ chàng.
A. Đúng                                                B. Sai
5. Để đi trả thù, Xing Nhã đã làm gì?
A. Đi tìm bảy con trâu đực trắng để cúng Trời và Đất                                                                                      B. Đi tìm bạn Tông Á và Tông Y uê trợ giúp đánh kẻ thù
C. Đi tìm cây to làm khiên                                 D. Đi tìm một con thoi chỉ
6. Dòng nào miêu tả đúng và đầy đủ đặc điểm của chiếc khiên mà Xing Nhã sử dụng?
(1) Khiên được làm bằng gỗ cây Kơ- pa
(2) Khiên được làm trong ba tháng
(3) Hàng trăm người tập trung mới nhấc được khiên
(4) Khi múa khiên, đất trời nổi dông gió mù mịt
(5) Vành khiên nạm bạc sáng chói
A (1)-(2)-(3)            B (1)-(3)-(5)           C (2)-(3)-(4)      D (2)-(4)-(5)
7. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong các câu sau?
Khiên làm xong. Xing Nhã múa thử. Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi, khiên xoay theo đường cái, đất bụi dấy mù mịt, trời nổi dông to, gió lớn.
A.Nhân hoá         B. So sánh     C.Ẩn dụ                           D. Cường điệu
8. Tác dụng chính của biện pháp nghệ thuật ở câu 7 là gì?
A. Khắc hoạ sức mạnh phi thường của người anh hùng Xing Nhã
B. Khắc hoạ sức nặng của chiếc khiên được làm từ đồng, chì bạc
C. Cho thấy sự kì công của Xing Nhã và dân làng khi làm ra chiếc khiên
D. Nhấn mạnh tính hiệu quả của chiếc khiên được làm từ gô cây Kơ-lơng                                               9. Xác định đúng các chi tiết miêu tả Xing Nhã và Gia- rơ Bú trong cuộc chiến bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng:



	[bookmark: _Hlk114814970]Chi tiết
	Xing Nhã
	Gia- rơ Bú

	Quay khiên múa, đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng bảy
	
	

	Nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo
	
	

	Múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước
	
	

	Nhanh hơn bầy chim diều, chim ó
	
	

	Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không
	
	

	Không đoán được đường đao chĩa về hướng nào
	
	

	Mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân…
	
	

	Chiếc khiên đã bị đánh vỡ tung, rơi xuống đất
	
	


10. Dòng nào không thể hiện đúng ý nghĩa của chiếng thắng mà Xing Nhã đã đạt được trong văn bản trên?
A. Sức mạnh của chính nghĩa                    B. Kẻ ác phải bị trừng phạt
C. Chinh phục những vùng đất mới và thu phục những nô lệ mới
D. Vẻ đẹp của người anh hùng lí tưởng trong mơ ước của cộng đồng                                                    Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
11. Chỉ ra một số biểu hiện và nêu tác dụng của biện pháp so sánh giàu hình ảnh trong đoạn trích trên.
12. Tìm điểm giống nhau của các câu văn sau:
- …trúng trai gái ở bến nước, trúng bà già đi hái củi, trúng nhà Gia- rơ Bú gãy xà ngang, tan xà dọc, bể ché túc trị giá bằng con voi, bể ché ba trị bằng con bò.
- Gốc cây kơ- lơng lớn đến nỗi phải đi vòng một năm mới giáp gốc, năm tháng mới mút cành,…
- Những mảnh gỗ của Xing Nhã bay đi, làm cho con tê giác không dám ở trong bãi, con voi không dám ở trong rừng,…
- Chiếc khiên múa xoay phía dưới chết con cọp, xoay phía trên chết con voi…
13. So sánh nhân vật Đăm Săn (đoạn trích Chiến thắng Mtao Mx ây) và Xing Nhã (đoạn trích Xing Nhã trả thù nhà)
III/ VIẾT (4,0 điểm)
 Từ văn bản trên, anh/chị biết thêm điều gì về đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên. Hãy viết bày văn (khỏang 500 từ) trình bày suy nghĩ đó.        
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	Nội dung
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	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	










	1-10
	1B,2A,3D,4B,5C,6D,7D,8A ... 10C
	0.5

	

	
	 CÂU 9-Chi tiết
	Xing Nhã
	Gia- rơ Bú

	
	Quay khiên múa, đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng bảy
	X
	

	
	Nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo
	X
	

	
	Múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước
	
	X

	
	Nhanh hơn bầy chim diều, chim ó
	X
	

	
	Đường đao chỉ đâm vào giữa trống không
	
	X

	
	Không đoán được đường đao chĩa về hướng nào
	
	X

	
	Mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân…
	X
	

	
	Chiếc khiên đã bị đánh vỡ tung, rơi xuống đất
	
	X

	

	
	11

	Một số biểu hiện của biện pháp so sánh: Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều, chim ó. Gia -rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc nước, như sao lạc đường                                                                              -Tác dụng: Làm cho câu văn có hình ảnh, gợi cảm xúc. Làm nổi bật sức mạnh của Xing Nhã và sự kém cỏi của Gia- rơ Bú.
	1.0

	
	12
	Các câu đều có nhiều vế, mỗi vế đều giống nhau về cấu trúc, tạo nên kiểu cấu trúc trùng điệp. Cách cấu trúc này tạo nhịp điệu cho câu văn, giúp câu văn giàu nhạc tính.
	1.0

	
	13
	Giống nhau:                                                                                           + Cả hai nhân vật đều là những người anh hùng với sức mạnh phi thường, mang tầm vóc của thiên nhiên hùng vĩ, to lớn,                                                                                                      + Đều là nhân vật mang vẻ đẹp chính nghĩa, chiến thắng của họ là chiến thắng trước cái ác, cái xấu.                                                    + Thể hiện ước mơ của cộng đồng về sự tiêu diệt cái xấu, cái ác, bảo vệ cái tốt, cái thiện.
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: Đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên
2. Thân bài
- Tây Nguyên là vùng đất sản sinh khá nhiều sử thi và do đó được các nhà khoa học gọi là “vùng sử thi” hay “ chiếc nôi của sử thi Việt Nam”                                                                                            -Sử thi Tây Nguyên, là một giá trị tinh thần, được đồng bào Tây Nguyên lưu giữ trong trí nhớ và được diễn xướng trong các sinh hoạt cộng đồng.                                                                                                    -Lễ cúng bến nước,lễ ăn cơm mới, lễ cưới cho người trẻ, lễ mừng thọ người già, lễ bỏ mả … đều trở thành những hội vui, cuốn hút sự tham gia của toàn thể cộng đồng.                                                         -Lễ hội truyền thống Tây Nguyên – là môi trường duy nhất mà ỏ đó tất cả những tinh hoa trong văn hoá vật thể và phi vật thể của từng tộc người, từng nhóm địa phương, từng làng được thể hiện.                                                                                                                3. Kết bài
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Tây Nguyên là bảo tồn, lưu giữ và phát triển những nét tinh hoa trong văn hóa giao tiếp, ứng xử và tổng hòa các mối quan hệ… của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
     Vua trên trời là Ngọc Hoàng có hai con gái đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên cho các nàng hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời. Cô gái đầu tên là Mặt Trời được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. Bốn người này chia làm hai tốp: một tốp già và một tốp trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm tròn phận sự, chăm chỉ vào công việc nên cô Mặt Trời thường đi một vòng rất nhanh. Còn tốp trẻ bản tính la cà nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế, mỗi lần Mặt Trời đi với tốp trẻ thì ngày dài, và đi với tốp già thì ngày lại ngắn.
     Mặt Trăng là cô em tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho người và muôn vật khá nhiều. Ấy thế mà cô vẫn cứ chỏng lỏn, đi đâu cũng sà vào khiến cho nhân dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô Mặt Trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng thấu lên Thượng giới khiến cho bà mẹ đã định lấy tro mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng đi. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con, nên không để cho vợ làm việc ấy.
     Bấy giờ ở dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân thể cực kỳ to lớn và sức khỏe tuyệt vời. Trước những hành động tai ác của cô Mặt Trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẻ. Anh ta đón đường cô Trăng trên một đỉnh núi cao và trữ sẵn một đống cát thật lớn. Hôm ấy, cô Mặt Trăng vẫn quen thói cũ vừa đi vừa sà xuống để nhìn muôn vật, Quải chờ cho cô ta đến gần rồi bất thình lình bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô Trăng đang rong chơi, bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả vào trong mắt. Cô ta hốt hoảng vội vụt bay lên cao, lảng ra xa chỗ Quải đứng.
     Từ đó trở đi cô không dám sà xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành hơn, ở dưới trần ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô quay lưng tức là ba mươi, mùng một, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng quầng, ấy là lúc cát bụi trát mặt bị gió thổi bay tung ra.
    Lại nói chuyện chồng của hai nữ thần này. Đó là một con gấu rất to khoẻ. Không rõ gấu từ đâu đến và Ngọc Hoàng đã gả các cô con gái của mình cho gấu từ abo giờ. Chỉ biết rằng gấu rất hay ghen nên theo dõi sự đi lại của hai vợ mình rất chặt chẽ. Thỉnh thoảng, gấu lại đòi chung tình với một người. Lúc đó là lúc ở dưới trần gian thường gọi là nhật thực hay nguyệt thực. Gặp những ngày này, nhân gian lại phải đánh chiêng, đánh trống rầm rĩ để cho gấu sợ mà lui ra mau. Vì gấu làm như vậy thì có hại cho mùa màng và các nữ thần này cũng vì vậy mà xao nhãng công việc.
(Theo Viện Văn học, Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập 1 : Thần thoại – truyền thuyết, NXB Giáo dục, 1999)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 7:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Thần thoại 
B. Sử thi
C. Truyền thuyết
D. Cổ tích
Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. 
(1)	Mặt Trăng sà xuống để nhìn muôn vật làm cho họ sợ hãi vì sức nóng của mình.
(2)	Mặt Trăng và Mặt Trời hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc ở hạ giới.
(3)	Mặt Trăng vội lánh ra xa chỗ Quải đứng, không dám sà xuống gần mặt đất nữa.
(4)       Mặt Trăng bị chàng Quải tấn công, bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt và mũi.
Thứ tự các sự việc được kể trong văn bản trên là:
A. (1) - (2) - (3) - (4) 
B. (4)  - (3) - (1) - (2)
C. (4) - (2) - (1) - (3)
D. (2) - (1) - (4) - (3)  
Câu 4. Để giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, tác giả dân gian đã tưởng tượng ra câu chuyện gì?
A. Mặt Trời và Mặt Trăng đi xem xét việc hạ giới
B. Hai nữ thần lấy chung chồng là một con gấu
C. Chàng trai tên Quải ném cát vào thần Mặt Trăng
D. Người dân đánh chiêng, đánh trống để tìm bắt gấu.
Câu 5. Theo cách lí giải của dân gian, vì sao Mặt Trăng không còn nóng như Mặt Trời? 
A. Vì mẹ nữ thần Mặt Trăng đã lấy tro bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng.
B. Vì Mặt Trăng đã trưởng thành, tính tình thay đổi, trở lên hiền lành dịu dàng. 
C. Vì sau khi bị chàng Quải tấn công, Mặt Trăng sợ quá bay lên cao, không dám xà gần xuống mặt đất
D. Vì gió thổi cát bụi dính chặt vào mắt, mũi của Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng không còn sáng được như xưa.
Câu 6. Nội dung câu chuyện thể hiện một đặc điểm nào nổi bật của thần thoại?
A. Uớc mơ về cuộc sống tốt đẹp
B. Khát vọng trường sinh bất tử
C. Giải thích các hiện tượng tự nhiên 
D. Giải thích nguồn gốc của vũ trụ.
Câu 7. Các chi tiết kì ảo, hoang đường trong truyện thần thoại Không cho thấy điều gì?
A. Trí tưởng tượng phong phú của tác giả dân gian
B. Nhận thức thô sơ của người xưa về thế giới tự nhiên
C. Sự hấp dẫn, li kì của cốt truyện
D. Vai trò quan trọng của các vị thần trong đời sống
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Nêu nội dung chính của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng?
Câu 9. Có ý kiến cho rằng: Truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng thể hiện sự xung đột giữa con người và tự nhiên. Anh/chị có đồng tình với ý kiến này không? Vì sao? (Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng)
Câu 10. Nội dung câu chuyện gợi ra cho anh/chị bài học sâu sắc gì về cuộc sống?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vai trò của khát vọng đối với mỗi con người.


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.75

	
	7
	D
	0.75

	
	8
	Nội dung chính của chuyện Nữ thần Mặt trời và Mặt trăng: Lí giải các hiện tượng tự nhiên gắn với việc mặt trời có ánh sáng gay gắt vào ban ngày và mặt trăng có ánh sáng dịu dàng vào ban đêm…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	9
	HS thực hiện được các yêu cầu sau: Nêu rõ quan điểm của cá nhân (đồng tình hoặc không đồng tình); Lí giải hợp lí, thuyết phục; Viết đúng dung lượng. 
Hướng dẫn chấm:
- HS thực hiện được cả 3 yêu cầu trên: 1,0 điểm
- HS thực hiện được 2/3 yêu cầu: 0,5 – 0,75 điểm
- HS thực hiện được 1 yêu cầu: 0,25 điểm
- HS không thực hiện được yêu cầu nào hoặc không trả lời: 0 điểm.
	1,0

	
	10
	- Học sinh rút ra được 01 thông điệp phù hợp với nội dung truyện (tuân thủ đạo đức và pháp luật ).
(Gợi ý: Thông điệp mà người xưa muốn gửi gắm qua câu chuyện này là :
+ Thiên nhiên và cuộc sống con người có mối quan hệ gắn bó thân thiết.
+ Thiên nhiên có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống con người. 
+ Con người luôn có khát vọng chinh phục thiên nhiên.)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương 01 ý như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Chấp nhận những thông điệp khác nhưng hợp lí mà học sinh giúp ra từ văn bản.
	0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	* Yêu cầu chung: HS kết hợp được kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận xã hội bàn về vai trò của khát vọng đối với mỗi con người . Bài viết phải có bố cục 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) đầy đủ, rõ ràng; đúng kiểu bài nghị luận; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
* Yêu cầu cụ thể:
Bài viết cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận (0,5 điểm) (Nhận biết)
- Mở bài: (0,25 điểm) Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần bàn luận (vai trò của “Khát vọng” .
- Thân bài: (2,0  điểm)
+ Giải thích (0,5 điểm) “Khát vọng” và vai trò của “Khát vọng” đối với mỗi con người. (Thông hiểu)
+ Vai trò của khát vọng  (1,0 điểm) (Thông hiểu + Vận dụng)
.Khát vọng thể hiện được giá trị cao đẹp của con người 
. Khát vọng  khiến con người say mê sáng tạo và cống hiến
.Khát vọng sẽ khiến con người làm nên cuộc đời hạnh phúc cho tất cả mọi người. 
.Khát vọng là nền tảng để mỗi người dám nghĩ ,dám làm tiến tới thành công .
+ Bàn luận (0,5  điểm) (Vận dụng + Vận dụng cao)
      Con người có cần hay không cần sống có “Khát vọng” có lí giải hợp lí; có ví dụ minh hoạ. 
+ Liên hệ bản thân và rút ra bài học về nhận thức và hành động. 
- Kết bài: (0,25 điểm) Khẳng định lại vấn đề đã bàn luận. 
   Diễn đạt độc đáo và sáng tạo (dùng từ, đặt câu). (0,5 điểm) (Vận dụng + Vận dụng cao)
   Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu. (0,5 điểm) (Vận dụng)
	







	 Tổng điểm I +II
	10.0
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)




I. ĐỌC (6.0 điểm)
	Đọc văn bản:
                                                    Tự tình (III)
Chiếc bách buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
               (Thơ Hồ Xuân Huơng - NXB Văn học, Hà Nội,1993, Lữ Huy Nguyên tuyển chọn và giới thiệu)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ Tự tình III thuộc thể thơ nào sau đây? (Nhận biết)
A. Thất ngôn tứ tuyệt.
B. Thất ngôn bát cú Đường luật.
C. Thơ tự do.
D. Thất ngôn trường thiên.
Câu 2. (0,5 điểm) Từ Chiếc bách trong câu thơ thứ nhất chỉ: (Nhận biết)
A. Chiếc thuyền.
B. Chiếc bánh.
C. Số 100.
D. Cánh bèo trôi nổi trên sông.
Câu 3. (0,5 điểm)  Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào? (Nhận biết)
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
A. So sánh.
B. Đảo ngữ.
B. Nhân hóa.
D. Nói quá.
Câu 4. (0,5 điểm) Bài thơ viết về đề tài gì? (Thông hiểu)
A. Viết về người phụ nữ.
B. Người phụ nữ trong xã hội ngày nay.
C. Người nông dân trong xã hội xưa.
D. Người nông dân trong xã hội nay.
Câu 5. (0,5 điểm)  Từ lênh đênh trong câu thơ “Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh” có nghĩa gì? (Thông hiểu)
A. Tâm trạng bất ổn của người phụ nữ.
B. Số phận trôi nổi của người phụ nữ trên dòng nước, không biết sẽ đi đâu về đâu.
C. Bập bềnh trôi dạt của con thuyền trên dòng nước mênh mông.
D. Sự bấp bênh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
Câu 6. (0,5 điểm)? Nội dung  của bài thơ là: (Thông hiểu)
A. Bài thơ tố cáo giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến xưa.
B. Bài thơ là tâm trạng đau buồn của nhân vật trữ tình.
C. Bài thơ là khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ
D. Tất cả các ý trên.
Trả lời câu hỏi/Thực hiện yêu cầu
Câu 7.(0,5 điểm)  Chỉ ra các từ láy được sử dụng trong bài thơ và nêu tác dụng của những từ láy đó? (Thông hiểu)
Câu 8. (1,0 điểm)  Nhân vật trữ tình là ai? Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ thể hiện điều gì? (Vận dụng)
Câu 9. (1,5 điểm) Hình ảnh thơ nào đề lại cho anh/chị nhiều ấn tượng nhất? Hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng về hình ảnh đó. (Vận dụng)
II. Viết (4.0 điểm)
Từ thân phận người phụ nữ trong bài thơ “Tự tình III” của Hồ Xuân Hương, anh/chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ theo chủ đề VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.
                                                      --------------Hết--------------
                 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

       Họ và tên: ................................................................ SBD: .....................................................



	SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT …

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
                             Môn: Ngữ văn 10
                                     (03 trang)


A. YÊU CẦU CHUNG
- Giám khảo nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm, khuyến khích những bài viết có cảm xúc, sáng tạo.
- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng nếu đáp ứng những yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm bài thi làm tròn đến 0,25 điểm.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I

	PHẦN ĐỌC
	1,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7

	- Các từ láy được sử dụng trong bài thơ: nổi nênh, ngao ngán, lênh đênh, lai láng, bệp bềnh, tấp tênh
- Tác dụng:
+ lai láng: nhấn mạnh tình cảm dào dạt, tràn đầy trong lòng nữ sĩ
+ nổi nênh, ngao ngán, lênh đênh, bệp bềnh, tấp tênh: nhấn mạnh thân phận trôi nổi, bấp bênh và tâm trạng ngao ngán, chán chường của người phụ nữ trước nghịch cảnh trớ trêu.
	
0,25


0,25

	
	8
	- Nhân vật trữ tình trong bài thơ ẩn mình nhưng có thể xác định chính là tác giả. 
- Tâm trạng của nhân vật trữ tình được thể hiện trong bài thơ là vừa buồn chán, phẫn uất trước những ngang trái cuộc đời; vừa muốn gắng gượng vươn lên vừa phải cam chịu chấp nhận. Đằng sau tâm trạng bi kịch ấy là khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của nữ sĩ nói riêng và người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung.
	0,25


0,75




	
	9
	- HS tự chọn hình ảnh phân tích nhưng đoạn văn phải đảm bảo:
+ Hình thức.
+ Nội dung, đặc biệt phải phân tích ý nghĩa hình ảnh một cách thuyết phục.
	
0,5
1,0

	II
	
	                                PHẦN VIẾT
	

	
	1
	Từ thân phận người phụ nữ trong bài thơ “Tự tình III” của Hồ Xuân Hương, anh/chị hãy viết một bài văn theo chủ đề VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.
	4,0

	
	
	* Yêu cầu kĩ năng và hình thức: (Nhận biết)
       - Thí sinh biết cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu, dựng đoạn. 
      - Viết đúng hình thức đoạn văn, dung lượng khoảng 200 chữ.
	

0,5

	
	
	* Yêu cầu kiến thức: Thí sinh có thể trình bày quan điểm của mình theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:
	

	
	
	I. Mở bài:
- Giới thiệu chủ đề vượt lên số phận: Người phụ nữ xưa nói riêng, con người nói chung do nhiều lí do khác nhau đều có thể bị rơi vào những hoàn cảnh éo le, ngang trái. Khi đó, con người cần phải biết vượt lên số phận.
( Thông hiểu) 
	0,25

	
	
	II. Thân bài:
1. Giải thích
- Vượt lên số phận là dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, biến những khiếm khuyết của bản thân thành điểm mạnh, thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn..
( Thông hiểu)
	0,25

	
	
	2. Phân tích, chứng minh.
a. Vì sao phải vượt lên số phận
- Vì rơi vào hoàn cảnh không may, phải chịu những nỗi đau thể xác và tinh thần thì con người luôn mong muốn thoát khỏi tình trạng đó để vươn lên. 
- Cần vượt lên hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của chính mình vì gia đình, người thân và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. ( Thông hiểu)
	0,5

	
	
	b. Dẫn chứng
- Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị bại liệt cả hai tay, thuở đi học thường bị bạn bè chê cười nhưng thầy đã dùng đôi chân của mình để "viết số phận".
- Anh Nguyễn Sơn Lâm là người mắc hội chứng loãng xương từ nhỏ, bị teo cả hai chân nhưng đã trở thành một diễn giả nổi tiếng và đã chinh phục được đỉnh Phan - xi - păng cùng chiếc nạng gỗ của mình. ( Thông hiểu)
	0,75

	
	
	c. Bàn luận về ý nghĩa của việc vượt lên số phận:
- Vượt lên trên số phận của chính mình sẽ giúp cho bạn trở thành một phiên bản tốt nhất có thể, từ đó thấy được rằng này cuộc sống này sẽ vô cùng ý nghĩa và đáng sống.
- Những tấm gương vượt lên số phận của chính mình là những người truyền lửa, họ đem đến cho chúng ta niềm tin, niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
- Phê phán những người không có ý chí nghị lực, thấy khó khăn đã vội chùn bước.(Vận dụng +  Vận dụng cao)
	
0,25


0, 5


0,25

	
	
	d. Bài học:
- Nếu rơi vào tình huống không may, gặp khó khăn trong cuộc sống, con người cần biết vượt lên số phận
- Chúng ta không nên kì thị mà phải biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cuộc sống.
- Cần phải sống có mục tiêu, sống có lí tưởng, dám nghĩ, dám làm và không được ỷ lại vào người khác
.(Vận dụng +  Vận dụng cao)
	
0,5






	
	
	III. Kết bài:
- Khẳng định vấn đề và liên hệ.( Thông hiểu)
	0,25
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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
Hai chị em Mặt Trời và Mặt Trăng hình như là con gái của Ngọc Hoàng. Nhiệm vụ của hai cô hàng ngày phải đi xem xét dân sự một vòng, luân phiên nhau. Cô chị Mặt trời được ngồi kiệu có bốn người khiêng đi. Trong số những người khiêng kiệu đó có hai bọn: một bọn già và một bọn trẻ thay đổi nhau. Bản tính bọn trẻ hay la cà dọc đường cho nên khi đến lượt bọn họ khiêng kiệu, cô Mặt Trời thường về chậm, ngày ở dưới hạ giới hóa dài ra. Trái lại, đến lượt các cụ già khiêng kiệu thì lo làm tròn phận sự mà không nghĩ gì đến những điều khác nên nữ thần đi được nhanh chóng, ngày ngắn lại.
Cô Mặt Trăng nguyên xưa kia nghe nói tính tình nóng nảy có phần hơn cả cô chị. Cô không biết rằng nhân dân ở mặt đất khổ sở về tính tình gay gắt của cô. Việc ấy về sau đến tai Ngọc Hoàng. Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt. Từ đó tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành, ở hạ giới ai cũng ưa thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt nhìn xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm; cô ngoảnh lưng lại tức là ba mươi, mồng một; cô ngoảnh sang phải, sang trái tức là thời kì trăng thượng huyền hay hạ huyền. Những lúc trăng có quầng là lúc tro trát mặt ngày trước hiện bụi ra.
(Theo Nguyễn Đổng Chi, Lược khảo về thần thoại Việt Nam, 
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,
NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Dấu hiệu nào sau đây giúp anh/chị xác định văn bản trên là thần thoại.
A. Nhân vật chính là Ngọc Hoàng, người cai quản trời đất.
B. Nhân vật chính là thần Mặt Trời và Mặt Trăng, họ là các vị thần sáng tạo vũ trụ.
C. Nhân vật chính là con người, giữ vai trò trong việc lý giải và chinh phục tự nhiên.
D. Nhân vật chính là thần Mặt Trời và Mặt Trăng trong việc chăm lo cuộc sống con người.
Câu 2. Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng được giao nhiệm vụ:
A. Chăm lo cuộc sống con người dưới trần gian.
B. Chiếu sáng cho con người làm việc.
C. Làm cho ngày đêm dài ngắn khác nhau.
D. Thay nhau coi việc dưới trần gian.
Câu 3. Bọn khiêng kiệu trẻ hay la cà, về trễ đã dẫn đến chuyện gì?
A. Ban ngày sẽ ngắn đi
B. Ban ngày sẽ dài ra
C. Mặt trời sẽ chiếu sáng ít đi
D. Nữ thần Mặt Trời bị trời trách phạt
Câu 4. Nhân dân dưới trần gian phàn nàn về điều gì?
A. Các nữ thần làm cho ngày dài ngắn, ảnh hưởng đến công việc của họ.
B. Sức nóng của nữ thần Mặt Trăng làm nhân dân không chịu được.
C. Các nữ thần bỏ bê công việc chiếu sáng trần gian làm cây cối không phát triển được.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 5. Nội dung khái quát của văn bản trên là:
A. Kể về công việc của nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
B. Giải thích vì sao có ngày dài, ngày ngắn.
C. Lý giải về các hiện tượng tự nhiên của Mặt Trời và Mặt Trăng.
D. Giải thích các hiện tượng trăng tròn, trăng khuyết, trăng quầng.
Câu 6. Câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng không nhằm lý giải điều gì?
A. Ngày ngắn, ngày dài.
B. Trăng sáng, trăng quầng.
C. Ngày đêm tuần hoàn nhau.
D. Mặt trời có sức nóng dữ dội.
Câu 7. Thông điệp đúng nhất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm qua câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là:
A. Thể hiện khát vọng tìm hiểu những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất.
B. Thể hiện các quan niệm về tự nhiên và xã hội của dân gian.
C. Thể hiện sức mạnh của các vị thần sáng tạo thế giới.
D. Thể hiện các tín ngưỡng dân gian về sự tôn thờ các vị thần sáng tạo thế giới.
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 8. Theo anh/chị, có thể lược bỏ chi tiết “Bà mẹ phải trát cho nữ thần một lần tro vào mặt” không? Vì sao?
Câu 9. Anh/Chị có nhận xét gì về cách lý giải của dân gian qua câu chuyện trên?
Câu 10. Theo anh/chị, câu chuyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng có ảnh hưởng gì đến nhận thức của giới trẻ ngày nay.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Hãy viết một bài văn (khoảng 500 chữ) phân tích, đánh giá về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng.
------ Hết ------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản:
                                                Tuổi thơ chở đầy cổ tích
       Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
  Đưa con đi cùng đất nước
          Chòng chành nhịp võng ca dao.

Con gặp trong lời mẹ hát
      Cánh cò trắng, dải đồng xanh
     Con yêu màu vàng hoa mướp
“Con gà cục tác lá chanh”.

Thời gian chạy qua tóc mẹ
  Một màu trắng đến nôn nao
  Lưng mẹ cứ còng dần xuống
  Cho con ngày một thêm cao.

 Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
 Có cả cuộc đời hiện ra
                                                    Lời ru chắp con đôi cánh
 Lớn rồi con sẽ bay xa.
                                  (Trong lời mẹ hát, Trương Nam Hương)
Chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 – 7:
Câu 1. Văn bản trên viết theo thể thơ nào?
A. Lục bát
B. Sáu chữ
C. Bảy chữ
D. Tự do
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận.
B. Tự sự.
C. Biểu cảm 
D. Miêu tả.
Câu 3. Theo văn bản, người con đã gặp những hình ảnh quen thuộc nào trong lời mẹ hát? 
A. Cánh cò trắng, dải đồng xanh
B. Màu vàng hoa mướp, con gà cục tác lá chanh
C. Có cả cuộc đời hiện ra
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4. Câu thơ Thời gian chạy qua tóc mẹ sử dụng biện pháp tu từ nào? 
A. Ẩn dụ
B. So sánh
C. Nhân hóa
D. Nói quá
Câu 5. Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung chính của hai câu thơ sau:
                                              Lưng mẹ cứ còng dần xuống
                                              Cho con ngày một thêm cao
A.	Thể hiện tình yêu thương của người mẹ đối với con
B.	Gợi hình ảnh người mẹ vất vả, tảo tần, giàu đức hi sinh
  C. Thể hiện tình yêu thương của người con đối với mẹ.
[bookmark: _Hlk111206293] D. Thể hiện sự hi sinh của mẹ đối với con và lòng biết ơn của người con đối với mẹ.
Câu 6. Lời thơ nào sau đây thể hiện rõ nét giá trị lời ru của mẹ?
A. Thời gian chạy qua tóc mẹ/ Một màu trắng đến nôn nao
B. Lời ru chắp con đôi cánh/ Lớn rồi con sẽ bay xa                                                           
C. Tuổi thơ chở đầy cổ tích/ Dòng sông lời mẹ ngọt ngào
D. Con gặp trong lời mẹ hát/ Cánh cò trắng, dải đồng xanh
Câu 7. Ý nào sau đây khái quát nội dung chính của văn bản?
           A. Đề cập đến ý nghĩa lời ru của mẹ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn của nhà thơ đối với công ơn của mẹ.
           B. Đề cập đến hình bóng người mẹ gắn với tuổi thơ và lời ru ngọt ngào.
           C. Đề cập đến những năm tháng tuổi thơ của tác giả cùng người mẹ tảo tần.
           D. Đề cập đến tấm lòng người mẹ.
Trả lời câu hỏi/thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Nêu cảm nhận của anh/chị về hình ảnh người mẹ ở văn bản trên.
Câu 9. Anh/chị rút ra thông điệp ý nghĩa gì  từ văn bản trên? Lí giải.
Câu 10. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 dòng) về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với mỗi người.
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)
     Viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của những thử thách trong cuộc sống.
                                                         ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 7
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	B
	C
	D
	B
	D
	B
	A


Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	3.5

	
	8
	-	Bài thơ làm hiện lên hình ảnh người mẹ tảo tần, vất vả sớm hôm, hi sinh tất cả để con trưởng thành, khôn lớn. 
-	Mẹ gửi gắm tình yêu thương con của mình vào những lời ru ngọt ngào.
-	Đó là hình ảnh người mẹ nghèo, lam lũ nhưng đáng quý, đáng trọng.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời được đầy đủ  như đáp án: 0,5 điểm
- Trả lời sơ sài hoặc chưa rõ ràng: 0,25 điểm
	0.5


	
	9
	-	HS có thể rút ra một trong những thông điệp sau:
+ Cần biết trân trọng những lời hát ru của mẹ (Vì những lời hát ru gửi gắm bao ước mơ, tình yêu thương, bài học của mẹ dành cho con,…)
+ Cần biết ơn những công lao trời bể của cha mẹ, có hiếu với cha mẹ; trân trọng tình cảm gia đình thiêng liêng.
+ Cần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước
…
-	HS đưa ra lời lí giải hợp lí.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời như Đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0,5 điểm
- Trả lời sơ sài: 0,25 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1.0

	
	    6
	- Hình thức: Đảm bảo về số câu, không được gạch đầu dòng, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp; hành văn trong sáng.
 - Nội dung: Suy nghĩ về ý nghĩa lời ru của mẹ đối với mỗi người:
 + Lời ru giúp cho ta cảm nhận được tình cảm của mẹ dành cho ta.
+ Lời ru gửi gắm bao ước mong, lời nhắn nhủ của mẹ dành cho con trong cuộc sống.
+ Lời ru giúp cho mỗi người có những kí ức đẹp về tuổi thơ, giúp tâm hồn mỗi người thêm phong phú, là hành trang để con khôn lớn, trưởng thành.
…
Hướng dẫn chấm: 
- Đảm bảo hình thức đoạn văn, đúng chủ đề:0,25 điểm.
- Đưa ra được 2- 3 ý nghĩa: 0,75 điểm 
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của  những thử thách trong cuộc sống.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Ý nghĩa của những thử thách trong cuộc sống.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	– Giải thích: Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó, buộc con người ta phải vượt qua.
	0.25

	
	
	–  Ý nghĩa của  những thử thách trong cuộc sống:
+ Vượt qua những khó khăn, thử thách đem lại cho ta hiểu biết và kinh nghiệm thực tế; giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước. 
+ Những thử thách là môi trường giúp ta tôi luyện bản lĩnh, ý chí để ngày càng vững vàng hơn trong cuộc sống, có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời của mình…
+ Thử thách là cơ hội để ta khẳng định giá trị của chính mình.
+ Sống cuộc đời bằng phẳng, mưu cầu sự yên bình sẽ khiến ta thiếu đi những trải nghiệm, khi đó cuộc sống của mỗi người sẽ nghèo nàn, thụ động, nhàm chán, vô ích, không cảm nhận được sự thú vị của cuộc sống.
-	Bàn luận mở rộng:
+ Tuổi trẻ cần dấn thân, tìm đến những thử thách để thể hiện và khẳng định bản thân mình, sống cuộc đời có ý nghĩa.
+ Bên cạnh những bạn trẻ dám đón nhận, dám đối mặt và vượt qua những thử thách thì không ít người thấy khó khăn, thử thách là nhụt chí, bỏ cuộc. Những bạn trẻ đó đã tự đánh mất đi cơ hội đi đến thành công của chính mình.
- Nêu bài học nhận thức và hành động: Cần nhận thức được vai trò quan trọng và cần thiết của những thử thách trong cuộc sống, biết đón nhận và vượt qua để bản thân trưởng thành, vững vàng và sống đẹp hơn.
 Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,25 điểm – 1,5 điểm.
- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 0,75 điểm - 1,0  điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.
	1.5

	
	
	- Khẳng định lại ý nghĩa của những thử thách trong cuộc sống.
- Rút ra bài học cho bản thân: Phải biết thử thách là điều tất yếu để chuẩn bị tinh thần,  tìm mọi cách vượt qua và đi qua nó để cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	   0.5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng thực tiễn đời sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
THẦN MƯA
Thần Mưa trong Thần thoại Việt Nam là thần hình rồng, thường xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tật hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội.
Bức xúc vì hạn hán kéo dài, ngày kia có một con Cóc kéo binh đoàn Gấu, Cọp, Cua, Gà và Ong lên thiên đình kiện Trời, đánh binh đoàn nhà trời tơi tả, đến Thần Sét cũng bại trận tan tành. Trời phải đích thân ra nghênh tiếp, và phát hiện ra Thần Mưa đã ngủ quên cả năm trời. Trời cuống quýt sai Thần Mưa xuống hạ giới làm mưa gấp. Rồi dặn Cóc rằng hễ trời hạn hán thì hãy nghiến răng, Trời sẽ biết mà làm mưa. Từ đó có câu:
                                        “Con cóc là cậu ông trời
Ai mà đánh nó thì trơig đánh cho”
Sau vụ đó, Trời nhận ra công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần Mưa có khi không làm hết, nên Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà Tĩnh ngày nay.
          Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt. Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại.
Đến lượt có một con cá chép vào cuộc thi, con cá này bản chất của nó đã là quý hiếm đặc biệt, vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai. Thần Gió thấy lạ bay đến để xem, gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trỗi dậy, đưa cá chép ào ào vượt qua cả ba đợt sóng tới Vũ Môn nhả ngọc hóa rồng. Do đó mà trong dân gian đã có câu ca dao về việc cá chép hóa rồng.
                                        “Mồng ba cá đi ăn thề
Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn”
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
Câu 2. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Truyền thuyết
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Truyện cổ tích
Câu 3. Trong văn bản, thần mưa làm ra mưa bằng cách nào?
A. Hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa.
B. Trời sai thần làm ra mưa.
C. Hễ cóc nghiến răng thì thần sẽ làm ra mưa.
D. Cá chép vượt Vũ Môn nhả ngọc hóa rồng làm ra mưa.
Câu 4. Chọn đáp án nêu đúng và đủ các sự việc chính của văn bản?
A. Thần Mưa làm ra mưa theo lệnh của Trời; cá chép hóa rồng.
B. Thần Mưa tạo mưa, các loài vật bức xúc vì hạn hán kéo dài nên lên kiện trời. 
C. Thần Mưa tạo mưa nhưng hay ngủ quên nên có vùng hạn hán, có vùng lụt lội; bức xúc vì hạn hán, Cóc kéo các loài vật lên kiện trời; Trời mở cuộc thi vượt Vũ Môn, cá chép hóa rồng.
D. Thần Mưa tạo mưa nhưng hay ngủ quên, hiện tượng cóc nghiến răng khi trời sắp mưa.
Câu 5. Văn bản Thần Mưa thể hiện nội dung chính nào dưới đây?
	A. Biết ơn người có công với cộng đồng
	B. Tôn vinh thần Mưa
	C. Giải thích hiện tượng mưa ở thế giới tự nhiên
D. Giải thích nguồn gốc hình thành mưa, lụt lội, hạn hán; hiện tượng cóc nghiến răng khi trời sắp mưa và sự ra đời, hình dạng của một số loài thủy sản.
Câu 6. Qua đoạn trích, có thể thấy đặc điểm nổi bật của thể loại là gì?
    A. Uớc mơ về cuộc sống tốt đẹp, công bằng
    B. Thể hiện tư tưởng: Ở hiền gặp lành
    C. Giải thích các hiện tượng tự nhiên 
    D. Giải thích nguồn gốc của vũ trụ.
Câu 7. Tác giả dân gian muốn lí giải hiện tượng nào qua câu ca dao:
                                        “Mồng ba cá đi ăn thề
Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn”
A. Cá chép bơi ngược dòng để đẻ trứng
B. Cá chép vượt Vũ Môn
C. Cá chép hóa rồng
D. Cá chép đi kiếm ăn
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Chỉ ra các chi tiết hoang đường, kì ảo trong đoạn trích và ý nghĩa của chúng? 
Câu 9. Qua đoạn trích, hãy nhận xét về tình cảm, thái độ của người xưa với thế giới tự nhiên.
Câu 10. Nêu cảm nhận về một chi tiết mà em thấy ấn tượng nhất? (trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng).
Phần II. Viết (6,0 điểm)
Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người.
……….Hết………..
.
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Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	3.5

	
	8
	- Các chi tiết kì ảo, hoang đường: Thần mưa làm ra mưa, cóc kéo lên thiên đình kiện trời, cá chép vượt Vũ Môn hóa rồng. 
- Ý nghĩa: Thể hiện trí tưởng tượng phong phú của tác giả dân gian, nhận thức đơn giản và cách lí giải của người xưa về thế giới tự nhiên 
Hướng dẫn chấm: Mỗi ý lớn được 0,25 điểm
	0.5


	
	9
	Nhận xét về tình cảm, thái độ của người xưa với thế giới tự nhiên:
- Trong cái nhìn của người xưa, vạn vật đều có linh hồn. 
- Con người sống gần gũi, chan hòa với thế giới tự nhiên
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như Đáp án: 1,0 điểm
- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng: 0,5 điểm
- Trả lời lan man, sơ sài: 0,25 điểm
- Không trả lời: 0 điểm
	1.0

	
	    10
	*Đảm bảo hình thức đoạn văn.
*Nội dung:
 - Giới thiệu được chi tiết ấn tượng đối cới bản thân.
- Lí giải được vì sao lại ấn tượng(phân tích, làm rõ ý nghĩa của chi tiết)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời lan man, không rõ ý: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.
	1.0

	II
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	Phần II. Viết( 6,0 điểm)
      Anh (chị) hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
vai trò của hạnh phúc.
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: vai trò của hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người.
* Thân bài
1. Giải thích:
Hạnh phúc là sự vui vẻ, mãn nguyện, đạt được những điều mong muốn.
2. Phân tích, bình luận ý kiến: 
- Nêu biểu hiện của hạnh phúc:
+ Luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống, con người. 
+ Luôn mỉm cười, bằng lòng với những gì mình có.
+ Sống hài hòa, tạo ra và nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống…
- Vai trò của hạnh phúc
+ Thỏa mãn nhu cầu tinh thần của bản thân, cân bằng cảm xúc, làm cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.
+ Tạo cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống.
+ Tạo động lực để vượt qua những thách thức, mệt mỏi khó khăn và đạt được những niềm hạnh phúc mà bản thân khao khát.
+ Giúp con người luôn nhìn cuộc sống một cách tích cực.
 (Cần phải lấy được dẫn chứng chứng minh làm rõ)
- Mở rộng: Trong cuộc sống, một số người luôn có thái độ bi quan hoặc quá cầu toàn, vì vậy họ không cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có.
3. Bài học nhận thức và hành động: 
- Cần lạc quan, yêu đời, chủ động, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp để cảm nhận được hạnh phúc.
- Xác lập được cho bản thân mục tiêu hạnh phúc của bản thân.
- Không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
* Kết bài: 
- Khái quát lại vấn đề nghị luận
- Thông điệp nhắn gửi mọi người.
	2.25

	
	
	Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 3 ý: 2,25 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,75 điểm.
- Trình bày lan man, sơ sài: 0,25 điểm
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng thực tiễn đời sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: 
                            “ Công danh đã được hợp (1) về nhàn , 
                               Lành dữ âu chi ( 2) thế nghị (khen). 
                               Ao cạn vớt bèo cấy muống,  
                               Đìa thanh ( 4) phát cỏ ương sen.
                               Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc (5).
                               Thuyền chở yên hà ( 6) nặng vạy (7) then, 
                               Bui ( 8) có một lòng trung lẫn ( 9) hiếu , 
                               Mài chăng khuyết , nhuộm chăng đen , (10)
                                   ( Thuật hứng 24- Nguyễn trãi , trích Luận đề về Nguyễn Trãi 
                                                                    NXB Thanh niên , 2003, tr.87).

Chú thích : 
(1)	Hợp : Tiếng cổ có nghĩa là đáng, nên 
(2)	Âu chi : Lo chi 
(3)	Nghị: Dị nghị ở đây hiểu là chê
(4)	Đìa thanh: Đìa là vũng nước ngoài đồng. Thanh là trong 
(5)	Đầy qua nóc: Đầy quá nóc nhà, nóc kho
(6)	Yên hà: Khói
(7)	Vạy: Oằn, cong. Nặng vạy then: Chở nặng làm thang thuyền oằn xuống 
(8)	Bui: Tiếng cổ, nghĩa là chỉ có 
(9)	Lẫn: ( hoặc lễn, miễn): Tiếng cổ nghĩa là với hoặc và
(10)	Mài chăng khuyết.......: Mài cũng không mòn, nhuộm cũng không đen . Ý nói lòng trung hiếu bền vững.                     
Câu 1: (0,5 điểm): Văn bản trên viết theo thể thơ nào? 
A.	Thơ tự do                                                    B. Thơ thất ngôn 
A.	Thơ thất ngôn xen lẫn lục ngôn                  D. Thơ thất ngôn bát cú. 
Câu 2 (0,5 điểm). Cặp từ trái nghĩa trong câu thơ thứ 2 Lành dữ âu chi thế nghị khen là cặp từ nào ?   
A.	Khen – chê                                                   B. Lành- Khen
C.Lành- dữ                                                         D. Lành- dữ và khen- chê
Câu 3 (0,5 điểm). Trong 2 câu thực  Ao cạn vớt bèo cấy muống- Đìa thanh phát cỏ ương sen , tác giả đã sử dụng biện ngháp nghệ thuật tu từ gi? 
A.	Đối                   B. Nhân hóa                           C. Ẩn dụ                      D. Liệt kê       
 Câu 4 (0,5 điểm). Trong 2 câu luận Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc- Thuyền chở yên hà nặng vạy then, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gi?           
A.	Nhân hóa và so sánh                                         B. So sánh và ẩn dụ
C . Đối và phóng đại                                              D. Nhân hóa và đối      
 Câu 5  (0,5 điểm). Hai câu thơ kết cho ta thấy được vẻ đẹp tâm hồn gi ở nhà thơ Nguyễn Trãi 
A.	Tấm lòng trung hiếu ( lòng yêu nước , thương dân), kiên trì với lí tưởng yêu nước thương dân .
B.	 Tâm hồn thanh cao, lối sống thanh nhàn , hòa hợp với tự nhiên .
C.	 Bất mãn với cuộc sống nghèo khổ ở chốn nông thôn, chán ghét thực tại 
D.	 Tâm hồn yêu thiên nhiên, muốn sống cuộc cuộc đời ẩn dật, thanh cao chốn làng quê. 
Câu 6 (0,5 điểm). Trong bài thơ có mấy câu lục ngôn ? 
A.	1 câu                     B. 2 câu                         C. 3 câu                        D. 4 câu 
Câu 7 ( 0,5 điểm). Từ “ phong nguyệt”  trong câu thơ Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc được hiểu là gi? 
A.	Có nghĩa là gió trăng                                       B. Có nghĩa là mây gió
C .Có nghĩa là gió mây                                         D. Có nghĩa là trăng sáng 
Câu 8 ( 0,5 điểm) . Hình ảnh trong 2 câu thơ  Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc- Thuyền chở yên hà nặng vạy then, cho thấy điều gì trong con người Nguyễn Trãi? 
A.	Một con người gẫn gũi, gắn bó với thiên nhiên , yêu quê hương tha thiết.
B.	Một người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, phóng khoáng
C.	Một người nông dân gắn bó với cuộc sống giản dị nơi làng quê . 
D.	Vừa là một con người gần gũi , gắn bó với thiên nhiên , yêu quê hương tha thiết, vừa là một người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, phóng khoáng. 
Câu 9 ( 1 điểm). Viết đoạn văn trình bày càm nhận của em về 2 dòng thơ 
                                      “ Công danh đã được hợp (1) về nhàn , 
                                        Lành dữ âu chi ( 2) thế nghị (khen).”
Câu 10. ( 1 điểm). Em có đồng tình với quan niệm của tác giả  Nguyễn trãi “ Công danh đã được hợp về nhàn” không ? Vì sao ? 
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm). 
     Bài thơ Thuật hứng 24 của Nguyễn Trãi gợi em nghĩ đến phẩm chất quan trọng nào của con người  ? Hãy viết bài văn bàn về ý nghĩa của phẩm chất đó. 


	                                   ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I
                                                  Năm học: 2022 - 2023
                                                Môn: NGỮ VĂN 10
          Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
               (Đáp án gồm 03 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	D
	0.5

	
	9
	-  Về hình thức: Đảm bảo hình thức đoạn văn
- Hai câu thơ đầu bài thơ Thuật hứng 24 đã thể hiện quan niệm sống của tác giả Nguyễn Trãi: Khi đã có công danh đầy đủ, khi đã cống hiến cho đất nước , nhân dân , có thể tìm đến cuộc sống thanh nhàn , tận hưởng cuộc sống , không cần chú ý đến việc đòi là lành hay dữ, không cần chú ý đến miệng lưỡi thế gian khen hay chê. Đây là một quan niệm thường thấy của các nhà nho với triết lí nhàn dật . Qua đó , ta thấy được phần nào tâm hồn thanh cao, nhân cách cao cả của nhà thơ khi cáo quan về ở ẩn tại quê nhà. 
	0,25
0,75

	
	10
	Học sinh có thể đồng tình ,  không đồng tình hoặc kết hợp cả 2  về quan điểm sống của Nguyễn trãi , miễn giải thích hợp lí. Có thể triển khai theo hướng sau : 
- Đồng tình vì đã đạt được công danh, hoàn thành sự nghiệp, mơ ước , lí tưởng , cống hiến được nhiều cho xã hội , con người cũng cần được nghỉ ngơi , được tận hưởng cuộc sống. Đây là một nhu cầu chính đáng mà có nhiều nhà Nho đã cổ vũ như : Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ. 
- Không đồng tình vì: Cuộc sống con người là luôn luôn cố gắng , không dừng lại , không ngừng nghỉ , không bằng lòng với chính mình, luôn cống hiến hết mình cho xã hội ; cho phép mình nghỉ ngơi sẽ khiến ta lạc hậu , đánh mất giá trị của bản thân . Việc tìm đến cuộc sống tận hưởng cho bản thân hoàn toàn không phù hợp với thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của đất nước bởi đó là lối sống ích kỉ, không góp phần phát triển và xây dựng đất nước trong thời hiện tại ....
- kết hợp cả 2: 
	1.0 

	II
	VIẾT
	4.0

	
	     Bài thơ Thuật hứng 24 của Nguyễn Trãi gợi em nghĩ đến phẩm chất quan trọng nào của con người  ? Hãy viết bài văn bàn về ý nghĩa của phẩm chất đó. 


	
	
	a, Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b, Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Bàn về ý nghĩa của một phẩm chất quan trọng của con người được gợi ra từ bài thơ Thuật hứng số 24 : lòng yêu nước, nhân cách thanh cao, kiên trì với lí tưởng ......
	0.25

	
	
	c, Triển khai vấn đề thành các luận điểm
HS có thể triển khai bài theo nhiều cách nhưng cần vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giải thích: ngắn gọn về khái niệm phẩm chất đó

* Lí giải ngắn gọn vì sao đó là một phẩm chất quan trọng không thể thiếu của con người’
* Phân tích các biểu hiện và ý nghĩa của phẩm chất đó.
* Bình luận:
* Bài học:
- Luôn cố gắng, nỗ lực hết mình.
- Vạch ra mục tiêu, có phương pháp, tìm mọi khả năng, cơ hội để đạt được thành tựu.
- Bình thản, an nhiên đón nhận mọi vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống.
	



0.25





2,5







	
	
	d, Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e, Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0.5

	TỔNG
	10.0
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
      Người anh hùng vĩ đại của thành A-ten là Tê-dê, chàng đã có nhiều cuộc phiêu lưu và tham dự nhiều sự kiệnquan trọng đến nỗi ở A-ten người ta có câu “Không có việc gì mà không có Tê-dê”
     Chàng là con của vua Ê-giê tại A-ten. Tuy nhiên thuở nhỏ chàng sống nơi quê mẹ, trong một thành phố phía nam Hy Lạp. Ê-giê quay trở về Hy Lạp lúc Tê-dê chưa sinh ra, nhưng trước khi đi ông có đặt một thanh kiếm và một đôi giày vào trong một cái hố và lấp lại bằng một tảng đá lớn. Ông làm việc này với sự chứng kiến của vợ và dặn rằng khi nào đứa con trai – nếu nàng sinh ra con trai – của họ lớn lên đủ mạnh để lăn hòn đá này đi và lấy những thứ cất bên dưới thì hãy cho nó đến A-ten nhận cha.
     Đứa bé sinh ra là con trai và khoẻ mạnh hơn các trẻ khác rất nhiều, thế nên khi mẹ cậu cuối cùng dẫn cậu đến nơi hòn đá thì cậu nhấc nó lên một cách dễ dàng. Bà bèn bảo cậu rằng đã đến lúc cậu đi tìm cha và đã có một chiếc thuyền được ông ngoại cậu dành sẵn cho cậu. Nhưng Tê-dê không muốn đi bằng đường thuỷ vì chuyến đi như thế quá an toàn và nhàn nhã. Ý nghĩ của chàng là sớm trở thành một đại anh hùng, và quá an toàn, dễ dãi không phải là cách để đạt tới điều đó. Chàng luôn luôn mơ tưởng được như Hê-ra-cờ-lét – vị anh hùng sáng chói nhất trong các anh hùng của người Hy Lạp, và chàng quyết định hành động sao cho sáng chói như thế. Điều này hoàn toàn tự nhiên vì hai người là anh em họ.
     Do đó, chàng khăng khăng từ chối chiếc thuyền mà  mẹ và ông ngoại chàng đã thuyết phục chàng sử dụng, chàng bảo rằng đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ và chàng quyết tâm đi đến A-ten bằng đường bộ. Đây là một chuyến đi dài và rất nguy hiểm vì bọn cướp đầy đường. Tuy nhiên, chàng đã tiêu diệt sạch bọn chúng, chàng chẳng để sót một tên nào có thể quấy nhiều khách bộ hành tương lai […]
      (Theo Ê-đi Ha-min-tơn, Huyền thoại phương Tây, Chương Ngọc dịch, NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 2004)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
Câu 2. Xác định ngôi kể trong văn bản:
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. Theo văn bản, Tê-dê có nguồn gốc xuất thân như thế nào?
A.	Chàng là con vua Ê-giê ở A-ten
B.	Chàng sống ở phía tây thành phố Hy Lạp
C.	Chàng là con thần Dớt
D.	Chàng sống với cha từ thuở nhỏ.
Câu 4. Vì sao Tê-dê từ chối sử dụng chiếc thuyền của mẹ và ông ngoại chuẩn bị cho mình?
	A. Chàng sợ đắm thuyền trên biển, không thể đi tìm cha được
         B. Chàng bảo đi bằng thuyền sẽ gặp nhiều cướp trên biển
	C. Chàng bảo đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ.
	D. Chàng có thể tự lo cho bản thân, không cần tới sự trợ giúp.
Câu 5. Ý nghĩa câu nói của người dân ở A –ten: “Không có việc gì mà không có Tê-dê”?
	A. Biết ơn người có công với cộng đồng
	B. Tôn vinh người anh hùng Tê -dê
	C. Sự ngưỡng mộ đối với Tê-dê
	D. Khẳng định sự nghiệp lẫy lừng của Tê-dê.
Câu 6. Câu nói của người dân ở A –ten: “Không có việc gì mà không có Tê-dê” đã thể hiện thái độ nào với người anh hùng?
A.	Sự ngưỡng mộ 
B.	Lòng biết ơn
C.	Thái độ ngợi ca
D.	Thái độ trân trọng
Câu 7. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn sau: “Đứa bé sinh ra là con trai và khoẻ mạnh hơn các trẻ khác rất nhiều, thế nên khi mẹ cậu cuối cùng dẫn cậu đến nơi hòn đá thì cậu nhấc nó lên một cách dễ dàng”
A. Nhân hoá                                             C. Ẩn dụ 
         B. So sánh                                                 D. Cường điệu
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Theo em, mục đích của thử thách đầu tiên mà cha Tê-dê đặt ra cho con trai là gì?
Câu 9. Thông tin “Nhưng Tê-dê không muốn đi bằng đường thuỷ vì chuyến đi như thế quá an toàn và nhàn nhã” giúp em hiều gì về Tê-dê?
Câu 10. Anh/chị hiểu như thế nào về câu nói của Tê -dê: “Đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ”
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
      Từ văn bản đọc hiểu, anh/chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Mục đích: muốn kiểm tra cậu con trai xem có đủ sức mạnh về thể chất, đủ ý chí, đủ trưởng thành để đối mặt với những khó khăn thử thách trên đường đi tìm cha hay không.
	0.5

	
	9
	Hiểu về Tê-dê: là người thích khám phá, đủ bản lĩnh đối mặt với thử thách mạo hiểm. Chàng muốn thử thách bản thân mình, muốn đối diện với gian nguy, muốn trải nghiệm để học hỏi.
	1,0

	
	10
	Hiểu về câu nói của Tê -dê: “Đi bằng thuyền như thế là sự lẩn trốn gian nguy một cách hèn hạ”: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những khó khăn thử thách, thay vì tìm cách né tránh, chúng ta phải đối mặt với nó và vượt qua nó để đi tới thành công.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Suy nghĩ của mình ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
2. Thân bài
– Giải thích: Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó, buộc con người ta phải vượt qua. 
– Phân tích
+ Cuộc đời vốn không bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, vấp ngã đang chờ đón con người.
+ Những khó khăn của cuộc sống là môi trường để thử thách tuổi trẻ;
–  Ý nghĩa:
+ Khi ta vượt qua những thử thách ta sẽ có bản lĩnh vững vàng
+ Ta sẽ rèn được ý chí, nghị lực; có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời của mình…
+ Có thêm kinh nghiệm để phát triển tương lai
 
3. Kết bài
Phải biết thử thách là điều tất yếu để chuẩn bị tinh thần tìm mọi cách vượt qua và đi qua nó để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Cũng cờ, cũng biển cũng cân đai
Cũng gọi ông Nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng,
Nét son điểm rõ mặt văn khôi.
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ,
Cái giá khoa danh ấy mới hời.
Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe,
Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi.
(Tiến sĩ giấy – Nguyễn Khuyến)
Câu 1. Xác định thể thơ?
Câu 2. Anh/chị biết gì về loại trò chơi dân gian “tiến sĩ giấy”?
Câu 3. Xác định và phân tích hiệu quả của điệp từ “cũng” trong câu thơ đầu?
Câu 4. Em có suy nghĩ gì về câu thơ “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng”?
Câu 5. Câu thơ cuối cùng bộc lộ tình cảm, thái độ gì của tác giả?
Câu 6. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) để chia sẻ với Nguyễn Khuyến về hiện trạng tiến sỹ giấy trong xã hội đương thời?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
         Từ bài thơ Vịnh tiến sỹ giấy của Nguyễn Khuyến, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề danh và thực trong học tập của học sinh hiện nay?
                                        ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Thất ngôn bát cú đường luật
Hướng dẫn chấm: Trả lời đúng như đáp án 0,5 điểm
	0,5

	
	2
	- Cùng với kì lân, đèn ông sao, đèn kéo quân…, “tiến sỹ giấy” là loại đồ chơi dân gian phổ biến trong mỗi dịp tết trung thu của con trẻ thời xưa. 
- Thời phong kiến, dân ta vốn hiếu học, trọng khoa bảng, muốn cổ vũ, khích lệ việc học nên đã dựng hình nộm tiến sĩ để trẻ con vừa nghinh rước trong dịp Tết trung thu, vừa noi gương học tập. 
Hướng dẫn chấm: Mỗi ý 0,25 điểm
	0,5


	
	3
	- Biện pháp tu từ: Phép điệp từ “cũng” – lặp lại 3 lần 
- Tác dụng: 
+ Điệp từ cũng trong hai câu thơ đầu dày đặc, dồn dập hình thành trong người đọc nhận thức về một đối tượng (bản sao, bản nháp, hoặc đồ giả) trong tương quan với một đối tượng hác (bản gốc, đối tượng thực), từ đó khơi gợi trong người đọc hai kiểu thái độ: một là, thú vị gật gù tán thưởng cái hình nộm “tiến sĩ giấy”; hai là mỉa mai, giễu cợt đối với loại “tiến sĩ rởm” – loại tiến sĩ không có thực lực mà chỉ dựa trò mua quan bán tước.
+ Phép điệp tạo nhịp điệu cho câu thơ, thể hiện giọng mỉa mai châm biếm nhẹ nhàng mà thâm thúy. 
Hướng dẫn chấm:
- Xác định được biện pháp tu từ: 0,25 điểm
- Trả lời chạm ý hoặc chưa rõ ràng 0,25 điểm
	0,5

	
	4
	Câu thơ “Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng”
- Trước hết, câu thơ mang nét nghĩa tả thực: Làm ra một ông tiến sĩ đồ chơi rất đơn giản, chỉ cần những mảnh giấy vụn với một ít màu điểm chỗ này, tô chỗ khác là có ngay “một ông nghè tháng tám”. Bởi thế các cửa hàng hàng mã có thể làm ra hàng loạt các ông nghè vào dịp tết Trung thu để đem bày bán khắp các chợ tỉnh chợ quê. 
- Sau, cần thấy lời thơ mang ý vị mỉa mai, châm biếm sâu cay: những ông nghè làm bằng giấy kia xiêm áo, khoa danh đủ cả nhưng đều bị người đời coi rẻ, dùng làm trò tiêu khiển và kiếm lãi. Tương tự, cái đám tiến sĩ không có thực học mà dùng tiền mua danh ấy cuối cùng cũng đáng để người đời chê cười, dè bỉu mà thôi.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời như Đáp án: 0 ,75 điểm
- Trả lời được 1 ý trong Đáp án: 0,5 điểm
	0,75

	
	5
	- Thái độ của tác giả thể hiện trong câu thơ cuối
+ Tác giả trực tiếp bày tỏ thái độ của mình với đám tiến sĩ không có thực học. Bằng việc đối lập giữa hai loại đồ thật với đồ chơi, Nguyễn Khuyến đã phân biệt rõ ràng hai tiến sĩ cũng mang danh tiến sĩ, cũng xênh xang mũ cao áo rộng như ai…nhưng thực chất, các ông nghè đang chễm chệ trên ngôi cao đều là “bọn tiến sĩ giấy” cả. Chúng thực chất chỉ là những thằng hề, chỉ đáng là trò chơi con trẻ, đáng bị người đời coi rẻ. 
+ Lời thơ chua chát, nặng trĩu ưu phiền và không giấu được nỗi ngậm ngùi cho danh vị cao quí bởi bản thân Nguyễn Khuyến cũng là một tiến sĩ, tất nhiên, một ông tiến sĩ thực, có thực tâm, thực tài.
Hướng dẫn chấm: 
- Trả lời được 2 ý như đáp án: 0,75 điểm.
- Trả lời được 1 ý như đáp án: 0,5 điểm
	0,75

	
	6
	- Đảm bảo hình thức đoạn văn.
- Nội dung: Chia sẻ với Nguyễn Khuyến về hiện trạng tiến sĩ giấy đương thời 
+ Là một nho sĩ từn “nấu sử sôi kinh”, “thông kim bác cổ”, danh xứng bảng vàng bia đá, Nguyễn Khuyến không khỏi đau lòng trước tệ trạng “tiến sĩ giấy đương thời”. Lời thơ nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát, suy tư, thể hiện rõ thái độ bất bình của cụ Yên Đổ về “đám tiến sĩ rởn”.
+ Bày tỏ thái độ thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với Nguyễn Khuyến trước thực trạng đen tối của chế độ khoa cử đương thời. 
Hướng dẫn chấm: 
- Đảm bảo hình thức đoạn văn, đúng chủ đề:0,25 điểm.
- Trả lời như đáp án: 0,75 điểm 
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	6,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề danh và thực trong học tập của học sinh hiện nay
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Vấn đề danh và thực của học sinh hiện nay
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	– Giới thiệu vấn đề: Vấn đề danh và thực trong học tập của học sinh hiện nay
	0,5

	
	
	– Bài học “danh” và “thực” rút ra từ bài thơ Tiến sỹ giấy
+ Thông qua hình tượng “tiến sỹ giấy”, nhà thơ Nguyễn Khuyến muốn nói đến những kẻ bề ngoài mang danh của người có học thức cao nhưng thực chất bên trong lại quá thấp kém, không tương xứng với cái danh mà mình đang mang.
+ Cần có sự thống nhất giữa “danh” và “thực” trong mỗi con người ở mỗi cương vị
–  Bàn luận về “danh” và “thực” trong học tập của học sinh hiện nay
+ “Danh” là cái tiếng, cái bề ngoài, cái hình thức, “thực” là cái nội dung, thực chất bên trong.
+ Biểu hiện của thói háo danh của học sinh ngày nay: bệnh ưa thành tích; bệnh gian lận trong thi cử…
+ Hậu quả: Quá đề cao “danh”, coi thường thực chất, thực lực nên nhiều bạn đang biến mình thành những ông “tiến sỹ giấy” đáng thương như trong bài thơ của Nguyễn Khuyến 
-	Bàn luận mở rộng:
+ Có những người hữu danh hữu thực, tức là có cả danh và thực. cả tiếng tăm và thực chất; cũng có người hữu thực vô danh, có thực lực thực chất nhưng lại chưa có danh phận, danh tiếng; có cả loại người hữu danh vô thực, “có tiếng nhưng không có miếng”. 
+ Nhân cách thứ ba (hữu danh vô thực) là một thói xấu bấy lâu nay vẫn tồn tại trong đời sống con người. Thói xấu ấy đã len lỏi cả trong học đường, trở thành tệ nạn đáng phê phán: háo danh
- Nêu bài học nhận thức và hành động: 
+ Thay đổi ý thức, nhận thức của học sinh về “danh” và thực.
+ Nỗ lực học tập thật tốt, bằng lòng với những gì mình đạt được.
 Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm - 2,5 điểm.
- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 1,0 điểm - 1,75  điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm - 0,75 điểm.
	3,0

	
	
	- Khẳng định lại mối quan hệ giữa danh và thực
- Liên hệ bản thân 
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0,5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: Học sinh biết vận dụng thực tiễn đời sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:  
        Nữ thần Héra vĩ đại, vợ của vị thần tối cao Zeus, là vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Nàng bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó với nhau bằng lễ kết hôn, trông nom và săn sóc đến việc sinh nở con cái của những đôi vợ chồng để có thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đời đời bất diệt. Nàng lại là vị thần bảo vệ cho những bà mẹ vừa mới sinh nở và những trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào đời sao cho, nói như người Việt Nam chúng ta, được mẹ tròn, con vuông. Người Hy Lạp xưa kia thường cầu khẩn Héra phù hộ cho gia đình được đầm ấm, nhiều con, đông cháu.
…Thần Zeus đã đến tìm nàng và hai người cưới nhau, thành vợ thành chồng từ đấy. Từ đó nữ thần Héra trở thành vị nữ thần có uy quyền to lớn như thần Zeus, vị nữ thần cai quản các vị thần, kể cả nam thần và loài người. Đám cưới của họ diễn ra rất trọng thể trên thiên đình bởi vì đây không phải là đám cưới của một vị thần như trăm ngàn vị thần khác mà là của vị thần tối cao, cầm đầu các vị thần. Trong những tặng phẩm của các vị thần “cấp dưới” anh em, bè bạn đem đến mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới, có tặng phẩm của nữ thần Đất mẹ-Gaia, là quý nhất. Đó là một vườn cây thơ mộng trong đó có những cây táo có quả vàng ở mãi tận miền cực tây của đất. Nữ thần Héra giao cho ba chị em nữ thần Hespérides trông coi, vì thế người ta thường gọi là vườn táo Hespérides.
…Nhưng còn Zeus thì lại không chung thủy với Héra. Thần đã làm cho Héra biết bao lần điên đầu sôi máu vì những cuộc tình duyên của thần với những thiếu nữ này, nữ thần khác. Cảnh gia đình của vị nữ thần bảo vệ cho hạnh phúc và sự ấm cúng gia đình lại chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng cho lắm. Không thể trả thù Zeus được, Héra chỉ còn cách trút tất cả “máu ghen” của mình xuống những đứa con, kết quả của những cuộc “ngoại tình” của Zeus, hoặc vào bản thân tình nhân của Zeus như Dionysos, Io... Đã có lần vì quá bực tức với Zeus, Héra mưu tính với Poséidon và Athéna bắt Zeus xiềng lại để cho Zeus khỏi lẻn xuống trần….
Cũng như chồng, Héra có thể dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét. Nàng ngồi trên ngai vàng cạnh thần Zeus, tay cầm cây vương trượng, đầu đội vương miện, tấm khăn lụa mỏng trùm che lên mặt tượng trưng cho lễ kết hôn. Đôi khi Héra cầm trong tay một quả lựu, vật tượng trưng cho sự mắn đẻ, đông con. Một con công xòe đuôi múa dưới chân nàng. Có hẳn một cỗ xe do hai con thần mã kéo, làm toàn bằng đồng đỏ rực và vàng óng ánh dành riêng cho nàng để nàng đi du ngoạn đây đó và thường là đưa nàng xuống trần can thiệp vào những công việc của người trần thế và theo dõi hành tung của Zeus.
                                                                  (https://truyenplus.vn)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên:
A. Thần thoại 
B. Sử thi
C. Cổ tích
Câu 2. Chi tiết vườn cây táo vàng gợi em nhớ đến bài học nào?
A. Chiến thắng Mtao-Mxây
B. Hê-ra-clét đi tìm táo vàng
C. Ra-ma-ya-na
D. Thần trụ trời
Câu 3:  Quả lựu trong tay nữ thần Héra tượng trưng cho điều gì? 
A. Tượng trưng cho sự mắn đẻ, đông con
B. Tượng trưng cho hạnh phúc gia đình
C. Tượng trương cho quyền lực
D. Tượng trưng cho sự trừng phạt kẻ phản bội
Câu 4: Người Hi Lạp xưa thường khẩn cầu thần Héra điều gì?
A. Cầu một gia đình hạnh phúc
B. Cầu có nhiều sức khỏe
C. Cầu có nhiều quyền lực, vàng ngọc
D. Phù hộ cho gia đình được đầm ấm, nhiều con, đông cháu.
Câu 5: Cảnh gia đình của nữ thần Héra như thế nào?
A. Một gia đình hạnh phúc
B. Một gia đình ấm cúng
C.  Một gia đình chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng 
D. Một gia đình luôn rộn ràng tiếng cười trẻ thơ.
Câu 6: Trong đoạn trích, nữ thần Héra có những năng lực siêu nhiên nào?
A. Dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét
B. Biến hóa
C. Đội đá, vá trời
D. Tạo ra loài người 
Câu 7. Dòng nào trong các phương án dưới đây thể hiện rõ nhất tính cách của nữ thần Héra?
A. Chăm chỉ
B. Thương người
C. Ghen tuông
D. Tất cả các ý trên
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8: Nhận xét về lời kể chuyện trong văn bản (là lời người kể chuyện hay lời nhân vật)? Tác dụng nghệ thuật?
Câu 9: Theo văn bản, vai trò của thần Héra là gì? Thông điệp rút ra từ văn bản trên là gì?
Câu 10: Em có đồng tình với sự ghen tuông của thần Héra không? Vì sao?
II. LÀM VĂN (4 điểm)
Từ nhân vật thần Héra là nữ thần hôn nhân và gia đình, anh/chị hãy viết bài văn về vai trò của gia đình với mỗi con người.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Môn Ngữ Văn 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5	

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	-Chỉ có lời người kể chuyện không có lời nhân vật
-Tác dụng: Cuốn hút người đọc và thể hiện sự thành kính, ngưỡng mộ với các vị thần
	0,5

	
	9
	- Héra là vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Nàng bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó với nhau bằng lễ kết hôn, trông nom và săn sóc đến việc sinh nở con cái của những đôi vợ chồng để có thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đời đời bất diệt.
- Thông điệp: vai trò của gia đình với mỗi con người; tác hại của sự ghen tuông...
	1,0

	
	10
	- Học sinh có thể tán thành một phần hay không tán thành.
- Lí giải thuyết phục, sâu sắc phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
	1,0

	II
	
	Viết
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận về vai trò của gia đình với mỗi con người.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một số gợi ý:
*Giới thiệu gia đình và vai trò của gia đình với con người: Nhân vật nữ thần Héra cho thấy từ thời cổ đại con người đã rất coi trọng vai trò của gia đình.
* Giải thích : Gia đình là gì?
- Gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chề văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và giáo dục … giữa các thành viên. Gia đình là nơi sinh thành nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn tình cảm cho con người. Nơi đó có những người thân yêu cha mẹ, ông bà, anh chị em…
* Vai trò và ý nghĩa của gia đình:
- Gia đình như một tế bào tự nhiên, là đơn vị nhỏ nhất để tạo nên xã hội, là cầu nối giữa cá nhân và xã hội. 
- Gia đình là tổ ấm mang lại các giá trị hạnh phúc. Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời sống của mỗi thành viên, mỗi công dân của xã hội. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống, chốn về bình yên sau những vất vả gian lao, nơi luôn rộng mở khoan dung sau những sai lầm vấp ngã.
- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những công dân tốt cho xã hội. 
- Gia đình là nguồn động viên, hỗ trợ về tinh thần để mỗi người nỗ lực hơn, mạnh mẽ và vững vàng hơn trong cuộc sống. 
*Phản đề: Phê phán những người mải chạy theo tiền tài địa vị, đuổi theo những thứ phù du mà quên đi gia đình.
* Bài học nhận thức và hành động:
– Hạnh phúc là nguồn sống của mỗi con người. Xây dựng và bảo vệ hạnh phúc của gia đình là trách nhiệm của mỗi con người.
- Cống hiến là đem hết tài năng, sức lực, trí tuệ của bản thân góp phần vào và đưa sự nghiệp chung của tập thể phát triển theo hướng tích cực.
- Sống cống hiến thể hiện thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng làm cho cuộc sống của bản thân có ý nghĩa, được yêu mến, được trân trọng; góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, thúc đẩy xã hội phát triển.
- Bài học nhận thức và hành động.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	
	
	Tổng điểm
	10,0
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I.ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau: 
Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom
 Oán hận trông ra khắp mọi chòm.
 Mõ thảm không khua mà cũng cốc
  Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om
    Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ,
Sau giận vì duyên để mõm mòm.
Tài tử văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom
(Tự tình I - Hồ Xuân Hương)
Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do
B. Thơ thất ngôn tứ tuyệt
C. Thơ lục bát
D. Thơ thất ngôn bát cú Đường luật
Câu 2: Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong trong hai câu thơ in đậm.
A. Phép đối
B. So sánh
C. . Ẩn dụ
D. Hoán dụ
Câu 3: Hai câu thơ “Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom/ Oán hận trông ra khắp mọi chòm” thể hiện tâm trạng gì của nhân vật trữ tình?
A. Oán hận
B.  Hạnh phúc
C. Vui vẻ
D. Nhớ nhung
Câu 4: Trong câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom”, từ “Thân này” chỉ ai?
A. Người đọc
B. Nguyễn Khuyến
C. Nguyễn Du
D. Hồ Xuân Hương
Câu 5. Từ láy “văng vẳng” trong câu thơ “Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom” gợi cảm giác về điều gì?
A. Tiếng trống thưa thớt, xa xăm
B.  Thời gian càng trở nên khuya khoắt hơn
C. Một không gian rộng và tĩnh mịch
D. Nhỏ bé, ít ỏi
Câu 6: Đọc bài thơ, anh (chị) nhận thấy khát vọng gì của Hồ Xuân Hương?
A. Khát vọng công danh, sự nghiệp
B. Khát vọng hạnh phúc lứa đôi
C. Khát vọng cuộc sống ấm no
D. Khát vọng được đi ngao du sơn thủy
Câu 7: Sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương thể hiện trong hai bài thơ “Tự tình I” và “Tự tình II” là:
A. Sự căm thù chế độ phong kiến thối nát
B. Buồn tủi, xót xa, phẫn uất trước duyên phận
C. Sự thách thức cuộc đời
D. Buồn đau, chán chường vì cuộc đời nhạt nhẽo, vô vị.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Xác định ý nghĩa nhan đề “Tự tình”.
Câu 9. Câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom” thể hiện điều gì trong tính cách, con người của nhân vật trữ tình?
Câu 10. Từ bài thơ “Tự tình II”, anh (chị) hãy viết 5- 7 dòng nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến?
II. VIẾT
Từ thân phận người phụ nữ trong bài thơ “Tự tình I” của Hồ Xuân Hương, anh/chị hãy viết một bài văn khoảng  theo chủ đề VƯỢT LÊN SỐ PHẬN.
................................................HẾT.................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn, lớp 10
 
	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Ý nghĩa nhan đề: 
- Tự bộc lộ tâm tư, tình cảm một cách trực tiếp. Đó là lời tự bạch, tự trải lòng mình của Hồ Xuân Hương
- Bài thơ Tự tình I chính là nỗi đau của Hồ Xuân Hương cũng như những người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
	0,75

	
	9
	Câu thơ “Thân này đâu đã chịu già tom” thể hiện cá tính, sự mạnh mẽ, ngang tàng, quyết liệt của Hồ Xuân Hương.
	0,75

	
	10
	- Số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến: bị chèn ép, bất hạnh, khổ đau, chất chứa đầy bi kịch,..
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý: 
* Giới thiệu chủ đề vượt lên số phận: Người phụ nữ xưa nói riêng, con người nói chung do nhiều lí do khác nhau đều có thể bị rơi vào những hoàn cảnh éo le, ngang trái. Khi đó, con người cần phải biết vượt lên số phận. 
* Giải thích
- Vượt lên số phận là dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân, biến những khiếm khuyết của bản thân thành điểm mạnh, thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn..
* Phân tích, chứng minh
- Vì sao phải vượt lên số phận
+Vì rơi vào hoàn cảnh không may, phải chịu những nỗi đau thể xác và tinh thần thì con người luôn mong muốn thoát khỏi tình trạng đó để vươn lên. 
+Cần vượt lên hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của chính mình vì gia đình, người thân và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
* Dẫn chứng
- Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị bại liệt cả hai tay, thuở đi học thường bị bạn bè chê cười nhưng thầy đã dùng đôi chân của mình để "viết số phận".
- Anh Nguyễn Sơn Lâm là người mắc hội chứng loãng xương từ nhỏ, bị teo cả hai chân nhưng đã trở thành một diễn giả nổi tiếng và đã chinh phục được đỉnh Phan - xi - păng cùng chiếc nạng gỗ của mình.
* Bàn luận về ý nghĩa của việc vượt lên số phận
- Vượt lên trên số phận của chính mình sẽ giúp cho bạn trở thành một phiên bản tốt nhất có thể, từ đó thấy được rằng này cuộc sống này sẽ vô cùng ý nghĩa và đáng sống.
- Những tấm gương vượt lên số phận của chính mình là những người truyền lửa, họ đem đến cho chúng ta niềm tin, niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
- Phê phán những người không có ý chí nghị lực, thấy khó khăn đã vội chùn bước.
*Bài học:
- Nếu rơi vào tình huống không may, gặp khó khăn trong cuộc sống, con người cần biết vượt lên số phận
- Chúng ta không nên kì thị mà phải biết giúp đỡ những người kém may mắn hơn trong cuộc sống.
- Cần phải sống có mục tiêu, sống có lí tưởng, dám nghĩ, dám làm và không được ỷ lại vào người khác
* Khẳng định vấn đề và liên hệ
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
	0,5
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Nũ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
     Vua trên trời là Ngọc Hoàng có hai con gái đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng lắm nên cho các nàng hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời. Cô gái đầu tên là Mặt Trời được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. Bốn người này chia làm hai tốp: một tốp già và một tốp trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm tròn phận sự, chăm chỉ vào công việc nên cô Mặt Trời thường đi một vòng rất nhanh. Còn tốp trẻ bản tính la cà nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế, mỗi lần Mặt Trời đi với tốp trẻ thì ngày dài, và đi với tốp già thì ngày lại ngắn.
     Mặt Trăng là cô em tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho người và muôn vật khá nhiều. Ấy thế mà cô vẫn cứ chỏng lỏn, đi đâu cũng sà vào khiến cho nhân dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô Mặt Trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng thấu lên Thượng giới khiến cho bà mẹ đã định lấy tro mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng đi. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con, nên không để cho vợ làm việc ấy.
     Bấy giờ ở dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân thể cực kỳ to lớn và sức khỏe tuyệt vời. Trước những hành động tai ác của cô Mặt Trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẻ. Anh ta đón đường cô Trăng trên một đỉnh núi cao và trữ sẵn một đống cát thật lớn. Hôm ấy, cô Mặt Trăng vẫn quen thói cũ vừa đi vừa sà xuống để nhìn muôn vật, Quải chờ cho cô ta đến gần rồi bất thình lình bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô Trăng đang rong chơi, bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả vào trong mắt. Cô ta hốt hoảng vội vụt bay lên cao, lảng ra xa chỗ Quải đứng.
     Từ đó trở đi cô không dám sà xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành hơn, ở dưới trần ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô quay lưng tức là ba mươi, mùng một, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng quầng, ấy là lúc cát bụi trát mặt bị gió thổi bay tung ra.
    Lại nói chuyện chồng của hai nữ thần này. Đó là một con gấu rất to khoẻ. Không rõ gấu từ đâu đến và Ngọc Hoàng đã gả các cô con gái của mình cho gấu từ abo giờ. Chỉ biết rằng gấu rất hay ghen nên theo dõi sự đi lại của hai vợ mình rất chặt chẽ. Thỉnh thoảng, gấu lại đòi chung tình với một người. Lúc đó là lúc ở dưới trần gian thường gọi là nhật thực hay nguyệt thực. Gặp những ngày này, nhân gian lại phải đánh chiêng, đánh trống rầm rĩ để cho gấu sợ mà lui ra mau. Vì gấu làm như vậy thì có hại cho mùa màng và các nữ thần này cũng vì vậy mà xao nhãng công việc.
(Theo Viện Văn học, Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập 1 : Thần thoại – truyền thuyết, NXB Giáo dục, 1999)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
A. Truyền thuyết
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Truyện cổ tích
Câu 2. Đề tài của truyện là gì?
A. Ngọc Hoàng
B. Mặt Trời và Mặt Trăng
C. Người anh hùng
D. Nữ thần
Câu 3. Thứ tự các sự việc được kể trong văn bản trên là:
(1)	Mặt Trăng vội lánh ra xa chỗ Quải đứng, không dám sà xuống gần mặt đất nữa
(2)	Nhứng ngày nhật thực hay nguyệt thực , nhân gian đánh chiêng, đánh trống để gấu sợ mà lui ra
(3)	Mặt Trăng bị chàng Quải tấn công, bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt và mũi
(4)	 Mặt Trăng và Mặt Trời hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc ở hạ giới.
(5)	Mặt Trăng sà xuống để nhìn muôn vật làm cho họ sợ hãi vì sức nóng của mình.
A. (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
B. (4) – (5) – (3) – (1) – (2)
C. (2) – (3) – (4) – (5) – (1)
D. (4) – (5) - (2) - (1) - (3)
Câu 4. Theo cách lí giải của dân gian, vì sao Mặt Trăng không còn nóng như Mặt Trời? 
A. Vì mẹ nữ thần Mặt Trăng đã lấy tro bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng.
B. Vì Mặt Trăng đã trưởng thành, tính tình thay đổi, trở lên hiền lành dịu dàng. 
C. Vì sau khi bị chàng Quải tấn công, Mặt Trăng sợ quá bay lên cao, không dám xà gần xuống mặt đất
D. Vì gió thổi cát bụi dính chặt vào mắt, mũi của Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng không còn sáng được như xưa.
Câu 5. Để giải thích hiện tượng nhật thực và nguyệt thực, tác giả dân gian đã tưởng tượng ra câu chuyện gì?
A. Mặt Trời và Mặt Trăng đi xem xét việc hạ giới
B. Hai nữ thần lấy chung chồng là một con gấu
C. Chàng trai tên Quải ném cát vào thần Mặt Trăng
D. Người dân đánh chiêng, đánh trống để tìm bắt gấu.
Câu 6. Từ nội dung câu chuyện, có thể thấy một đặc điểm nào nổi bật của thần thoại?
A. Uớc mơ về cuộc sống tốt đẹp
B. Khát vọng trường sinh bất tử
C. Giải thích các hiện tượng tự nhiên 
D. Giải thích nguồn gốc của vũ trụ.
Câu 7. Chi tiết nào cho thấy rõ khát vọng chinh phục tự nhiên của người xưa?
A. Những người già và người trẻ khiêng kiệu cho Mặt Trời 
B. Chàng Quải trừng trị Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng ko còn tai ác nữa.
C. Trần gian cất tiếng kêu đến thượng giới, khiến mẹ của nữ thần Mặt Trăng định lấy tro mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng.
D. Vào ngày nhật thực hay nguyệt thực, dân gian đánh chiêng, đánh trống khiến gấu sợ mà lui ra, không làm hại cho mùa màng
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Các chi tiết kì ảo, hoang đường trong truyện thần thoại cho thấy điều gì?
Câu 9. Có ý kiến cho rằng, truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng thể hiện sự xung đột giữa con người và tự nhiên. Em có đồng tình với ý kiến này không? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Em có thích truyện thần thoại không? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Anh/chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về sức mạnh của lòng yêu thương đối với con người trong cuộc sống



HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	Các chi tiết kì ảo, hoang đường trong truyện thần thoại cho thấy: Trí tưởng tượng phong phú của tác giả dân gian, nhận thức thô sơ của người xưa về thế giới tự nhiên
	0.5

	
	9
	HS nêu quan điểm của cá nhân, lí giải hợp lí,viết đúng dung lượng. 
Gợi ý: Đồng tình, vì trong một số trường hợp, thiên nhiên khắc nghiệt đã đem đến những thiệt hại đau đớn cho con người, khiến con người phải tìm cách chống đỡ, cải tạo nó. Trong truyện, điều này được tác giả thể hiện qua hành động của chàng Quải
	1,0

	
	10
	HS trả lời theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí, viết đúng dung lượng.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Sức mạnh của lòng yêu thương đối với con người trong cuộc sống
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
 có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của lòng yêu thương.
2. Thân bài
a. Giải thích
Lòng yêu thương: sự rung động, thấu cảm trước hoàn cảnh, con người. Người có lòng yêu thương là người sống chan hòa với người khác, sẵn sàng giúp đỡ, cho đi mà không mong nhận lại. Yêu thương vô cùng quan trọng trong cuộc sống, mỗi chúng ta hãy sống, yêu thương người khác cũng như yêu thương chính bản thân mình.
b. Phân tích
- Biểu hiện của người sống có tình yêu thương:
Sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà không màng đến tư lợi của bản thân.
Sống vì tập thể, vì người khác, biết nghĩ đến lợi ích chung của tập thể, của mọi người.
Biết lan tỏa những hành động, những thông điệp tốt đẹp đến người khác cũng như tuyên truyền những thông điệp đó để nó lan tỏa tốt hơn.
- Sức mạnh của lòng yêu thương:
Khi giúp đỡ, san sẻ với người khác, ta không chỉ giúp cuộc sống của họ tốt hơn mà ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của họ dành cho mình. Một xã hội tràn ngập tình yêu thương là một xã hội vô cùng đáng sống.
Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng về nhân vật, sự việc yêu thương, chia sẻ làm minh chứng cho bài làm văn của mình.
d. Phản đề
Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác, lại có những người vô cảm mặc kệ nỗi đau của đồng loại, dù trong khả năng của mình cũng không giúp đỡ người khác...
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề cần nghị luận: sức mạnh của lòng yêu thương, đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
AKhin tử trận
Sau khi hạ được dũng tướng Memnông Akhin tiếp tục cầm đầu quân Hy Lạp tiến công quân Tơroa. Chàng tả xung hữu đột hết danh tướng này đến danh tướng khác của quân Tơroa. Quân Tơroa từ lâu đã biết tài năng và sức mạnh của người anh hùng Akhin cho nên khi thấy các vị tướng lần lượt hạ xuống trước mũi lao của Akhin thì họ chỉ còn nghĩ đến việc tháo chạy cho nhanh về thành. Tình hình thật muôn phần nguy ngập, vì thành Tơroa không còn vị dũng tướng nào có thể đương đầu nổi với Akhin như Héctor xưa kia. Chỉ cần vài đợt tấn công nữa thì có thể Akhin sẽ đột nhập được vào trong thành. Đứng trước nguy cơ thành Tơroa bị thất thủ, thần Apôlông bèn xông ra ứng cứu. Thần hét lên bắt Akhin ngừng cuộc tấn công. Nhưng Akhin bất tuân thượng lệnh. Chàng cứ lao vào quân Tơroa. Hơn nữa chàng vẫn nuôi giữ một mối căm tức đối với thần Apôlông vì thần đã nhiều lần phù trợ cho Héctor và quân Tơroa làm giảm đi chiến công của chàng. Apôlông đến trước mặt Akhin ngăn chàng lại. Akhin nổi giận tiện tay đang cầm ngọn lao liền giương lên chĩa vào mặt vị thần và quát:
- Hỡi vị thần mang cây cung bạc! Hãy mau mau tránh xa khỏi cuộc hỗn chiến bạo tàn này, nếu không sẽ bị mũi lao của Akhin này làm thủng da rách thịt đó! - Chà! Chà! Quả là những lời nói khinh thị thánh thần, muôn phần ngạo mạn. Một số phận nghiệt ngã đã làm cho Akhin mù quáng. Thần Apôlông làm sao có thể chịu đựng được những lời xấc xược như thế. Thần không còn nhớ đến lời thề hứa trong đám cưới của Pêlê - Thêtix. Lời thề hứa sẽ bảo vệ người con do nữ thần Thêtix sinh ra. Thần quyết bắt Akhin phải đền tội. 
Lúc này Parix đang giương cung tới tấp về phía quân Hy Lạp và Akhin. Nhiều chiến binh Hy Lạp ngã gục dưới trận mưa tên của Parix. Song Akhin vẫn vững như bàn thạch. Bởi vì chàng xưa kia đã được tôi luyện trong nước sông âm phủ Xtích và trong ngọn lửa hồng bất diệt. Chàng tuy không được trở thành bất tử xong giết được chàng đâu phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có đánh trúng gót chân của chàng mới có thể bắt chàng từ giã cõi đời. Còn đánh vào bất cứ chỗ nào trên thân thể chàng thì chỉ có thể làm chàng bị thương.
Thần Apôlông nắm bắt ngay lấy tình thế đó. Những trận mưa tên đang đổ xuống quân Hy Lạp. Thần bèn hóa thành một đám mây đen để che không một ai trông thấy và bằng cách ấy thần đón một mũi tên của Parix bắn về phía Akhin, điều khiển nó, hướng nó đâm vào gót chân người con của Pêlê. Chính xác thay khi các vị thần đã ra tay! Một mũi tên bay đi, xé gió nhanh như một ánh chớp cắm phập vào gót chân của Akhin. Đang chiến đấu say sưa. Akhin bỗng thấy đau nhói ở gót chân. Chàng biết ngay số phận của chàng đến đây là kết thúc. Bởi vì xưa nay có đặc ân của mẹ chàng ban cho, chàng không hề thấy đau đớn khi mũi lao đồng hay nhát gươm sắc đâm chém vào thân thể chàng. Chàng thu hết sức lực đưa tay xuống gót chân rút mũi tên ra rồi ngã vật xuống đất. Nhưng rồi chàng lại quật dậy cầm lấy vũ khí lao vào quân Tơroa giết thêm nhiều tên nữa. Song chàng đuối sức dần. Chàng lảo đảo như muốn ngã. Chàng nắm lấy cây lao nắm xuống đất tựa vào nó để cố chống được...
(Trích Thần thoại Hy Lạp - Thần thoại Hy Lạp, Nguyễn Văn Khỏa, NXB Văn học, 2006, tr.723, 724,725)

Phần I: Đọc hiểu
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Nhân vật trung tâm trong đoạn trích trên là ai?
A. Akhin
B. Apôlông
C. Parix
D. Thêtix
Câu 2. Đề tài của truyện là gì?
A. Chiến tranh
B. Thiên nhiên
C. Nữ thần
D. Nam thần
Câu 3. Xác định ngôi kể trong văn bản
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 4. Mũi tên bắn trúng vào đâu khiến Akhin tử trận?
A. Vai trái
B. Vai phải
C. Trái tim 
D. Gót chân
Câu 5. Đoạn trích trên đã giải thích cho điển cố văn học nào sau đây?
A. Con ngựa gỗ thành Tơroa
B. Quả táo bất hòa
C. Gót chân Akhin
D. Tấm khăn dệt dở
Câu 6. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
A. Miêu tả mối tài bắn tên của thần Apôlông
B. Miêu tả cái chết của người anh hùng Akhin
C. Miêu tả trận chiến ác liệt giữa Akhin và Parix
D. Miêu tả sự dũng cảm và cái chết của Akhin
Câu 7. Chi tiết nào thể hiện sự dũng cảm, quật cường của Akhin khi đã trúng mũi tên? 
      A. Nhưng Akhin bất tuân thượng lệnh, chàng cứ lao vào quân Tơroa 
      B. Akhin nổi giận tiện tay đang cầm ngọn lao bèn giương lên chĩa vào mặt vị thần và quát
      C. Hỡi vị thần mang cây cung bạc! Hãy mau mau tránh xa khỏi cuộc chiến bạo tàn này, nếu không sẽ bị ngọn lao của Akhin làm cho thủng ra rách thịt đó 
      D. Nhưng rồi chàng lại quật dậy cầm lấy vũ khí lao vào quân Tơroa giết thêm nhiều tên nữa
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Qua đoạn trích, em hiểu như thế nào về thành ngữ "Gót chân Akhin?
Câu 9. Qua đoạn trích, em nhận thấy Akhin là người như thế nào?
Câu 10. "Song Akhin vẫn vững như bàn thạch", câu văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về hậu quả của bạo lực mạng đang diễn ra hiện nay

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	D
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	 Qua đoạn trích, có thể hiểu thành ngữ "Gót chân Akhin" là chỉ điểm yếu của mỗi người. Hay mỗi người đều có điểm yếu
	0.75

	
	9
	Qua đoạn trích, ta thấy Akhin là người rất giỏi giang; dũng cảm, kiên cường. Tuy nhiên cũng có kiêu căng
	0.75

	
	10
	- "Song Akhin vẫn vững như bàn thạch"
+ Sử dụng biện pháp so sánh
+ Tác dụng 
> Câu văn gợi lên hình ảnh người anh hùng với tư thế hiên ngang
> Thể hiện tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ tài năng của người anh hùng Akhin
	0.25
0.75

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của lòng biết ơn.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
hợp lí; có ví dụ minh hoạ. 
1. Mở bài:
	Giới thiệu vấn đề cần bàn luận "hậu quả của bạo lực mạng
2. Thân bài
* Giải thích bạo lực mạng: Hình thức gây tổn thương tinh thần, sức khỏe của người khác thông qua các trang mạng xã hội
* Biểu hiện:
	Nói xấu
	Chê bai
	Tẩy chay
	 Cô lập
	....
* Hậu quả
	Tổn thương tinh thần: Buồn rầu, chán nản, bỏ bê học hành...
	Sức khỏe sa sút
	Sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin
	Cô đơn, buồn tủi
	Thậm chí có người không vượt qua được
* Giải pháp
	Kiểm soát thông tin được đăng tải
	Tìm hiểu kĩ đối tượng bạn bè khi kết bạn 
	Chia sẻ với người có hiểu biết để tháo gỡ tâm lý
	Sử dụng mạng xã hội một cách có văn hóa
3. Kết bài: Rút ra được việc cần thiết phải nói không với bạo lực mạng
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
 (Đăm Săn cùng với một người dẫn đường vượt qua rất nhiều khó khăn đã tới được buôn làng của tù trưởng Đăm Par Kvây. Đăm Săn được Đăm Par Kvây đón tiếp nồng nhiệt.)
     Đăm Par Kvây – Ơ diêng, ơ diêng, rượu tôi đã cột, gà tôi đã đốt, cơm tôi đã dọn trong mâm đồng chậu thau, xin mời diêng đến ăn cho! Xin  hỏi diêng đi có việc gì? Phải chăng đã có kẻ đến đánh diêng tại nhà, vây diêng tại làng, bắt hết trai gái làng diêng đi rồi phải không?
     Đăm Săn – Không phải thế đâu, diêng ơi. Tôi đi đây chẳng vì công này, cũng không vì việc nọ. Tôi đến rủ diêng, muốn cùng diêng giáp mặt bàn xem chúng ta đi bắt Nữ Thần Mặt Trời có được hay không?
     Đăm Par Kvây - Ấy chết, diêng ơi! Rừng này nhiều cọp, đường này nhiều rắn, không ai vào bắt Nữ Thần Mặt Trời được đâu. Đường đi hái cà người ta trồng chông lớn, đường đi hái ớt người ta trồng chông nhỏ, người lớn đi chết đằng người lớn, nhà giàu đi chết đằng nhà giàu, dũng tướng đi chết đằng dũng tướng.
     Đăm Săn – Người dũng tướng chắc chết mười mươi vẫn không lùi bước há cũng không vào đó được sao! (Ông Đu, ông Điê nghe được liền đét cho Đăm Săn một đét vào người). Diêng không cho tôi đi, cũng mặc. Tôi đã mang theo đây các ngải từng giúp ông chúng tôi chiến thắng, những ngải cho sức mạnh chém tê giác dưới vực, giết hùm beo trên rừng. Để xem tê giác, hùm beo có chết dưới mũi giáo lưỡi gươm của Đăm Săn này hay không! Dù diêng có bảo đường đi lắm rết, nhiều bọ cạp, núi rừng đầy tê giác, hùm beo, chưa từng có ai đi vào đó, tôi cũng không nghe diêng đâu.
       Đăm Par Kvây - Ối chao! Chết thật đó, diêng ơi! Nước thì nhiều đỉa, rừng thì nhiều vắt, người ta chưa hề đem nhau đi vào đó bao giờ. Ven rừng đầy xương người. Trong rừng đầy xương bò, xương trâu. Biết bao tù trưởng nhà giàu, biết bao dũng tướng anh hùng đã bỏ mạng nơi đây. Rừng Đen đất nhão là nơi đã chôn vùi nhiều tù trưởng nhà giàu. Tôi cột diêng bằng thừng, tôi trói diêng bằng dây, tôi không cho diêng vào đấy đâu. Tôi xin cũng cầu phúc cho diêng một lợn, tôi xin tiễn chân diêng một trâu, tôi không cho diêng đi vào rừng thiêng của Nhà Trời đâu. Ở đấy, chông lớn nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà toàn vẹn nữa là.

     Đăm Săn – Mặc, diêng cứ để tôi làm bàn trang tôi san đường tôi  đi. Gặp cọp, tôi sẽ giết cọp. Gặp tê giác, tôi sẽ giết tê giác.
     Đăm Par Kvây  - Giữ diêng, diêng không ở. Cầm diêng, diêng không dừng. Vậy diêng định đốt đuốc ra đi trong đêm này ư.
      Đăm Săn – Khắp vùng Ê-đê trên cao, M’nông dưới thấp, khắp tây đông, thử hỏi còn ai dám chống lại Đăm Săn này, chống lại người tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa này? Tôi không sợ đâu.
      Đăm Par Kvây - Cột không đừng, giữ không ở, đốt đuốc ra đi giữa canh khuya. Diêng hãy coi chừng kẻo rơi vào rừng cỏ cằn đất nhão. Rừng bà Sun Y Rít đó diêng ơi.
         Đến đây Đăm Par Kvây quay gót trở về. Trời đã nửa đêm, gà đã te te gáy.
(Nguyễn Hữu Thấu sưu tầm, biên dịch, chỉnh lí, Khan Đăm Săn và Khan Đăm Kteh Mlan, tập II, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
Câu 2. Xác định ngôi kể trong văn bản:
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 3. Theo văn bản, Đăm Săn đi làm việc gì?
E.	Đi cứu Hơ Nhị
F.	Đi giết Mtao – Mxây
G.	Đi bắt Nữ Thần Mặt Trời
H.	Đi bắt Đăm Par Kvây
Câu 4. Trong văn bản, hình ảnh nào sau đây chỉ vẻ đẹp của Đăm Săn?
	A. Người tù trưởng giàu mạnh đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa
         B. Thân hình cao lớn, vai mang nải hoa, đầu đội khăn nhiễu
	C. Tóc như cái nong hoa, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán
	D. Đầu đội khăn nhiễu, mình quấn một tấm mền chiến
Câu 5. Từ “diêng” trong văn bản có nghĩa gì?
	A. Chỉ những người đồng trang lứa
	B. Chỉ những người bạn bè thân thiết, gắn bó như anh em
	C. Chỉ người nah em ruột thịt
	D. Chỉ những con người cùng chung chí hướng
Câu 6. Nội dung chính của văn bản là gì?
A. Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và Đăm Par Kvây nói về ý định đi cứu Hơ Nhị của Đăm Săn
B. Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và Đăm Par Kvây nói về ý định đánh Mtao-Mxây của Đăm Săn
C. Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và Đăm Par Kvây nói về ý định đi đánh Thần Sét của Đăm Săn
D. Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và Đăm Par Kvây nói về ý định đi bắt Nữ Thần Mặt Trời của Đăm Săn
Câu 7. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn: “Ở đấy, chông lớn nhiều như lông nhím, chông nhỏ nhiều như lông chó, con sóc nhảy vào thân nó cũng khó mà toàn vẹn nữa là.”

A. Nhân hoá                                             C. Ẩn dụ 
         B. So sánh                                                 D. Cường điệu
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
Câu 8. Thái độ của Đăm Săn trước lời khuyên của Đăm Par Kvây không nên đi bắt Nữ Thần Mặt Trời ?
Câu 9. Việc Đăm Săn quyết tâm đi bắt Nữ Thần Mặt Trời đã phản ánh ước mơ gì của người Tây Nguyên xưa?
Câu 10. Anh/ chị rút ra thông điệp gì có ý nghĩa qua văn bản? Vì sao?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
      Từ văn bản đọc hiểu, anh/chị hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống.
				…………………..HẾT………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	B
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	B
	0.5

	
	8
	Thái độ của Đăm Săn: 
- Không nghe theo lời khuyên, lời can ngăn, không run sợ trước lời cảnh báo của Đăm Par Kvây.
-  Ngược lại càng quyết tâm, tự tin vào sức mạnh của mình.
Hướng dẫn chấm :
Hs trả lời đầy đủ 2 ý 0,5 điểm
Hs trả lời được 1 ý 0,25 điểm
Hs không trả lời, trả lời không chính xác 0 điểm
	0.5

	
	9
	Việc Đăm Săn quyết tâm đi bắt Nữ Thần Mặt Trời đã phản ánh ước mơ của người Tây Nguyên xưa:
- Ước mơ chinh phục thiên nhiên.
- Không chịu khuất phục trước khó khăn thử thách.
Hướng dẫn chấm :
Hs trả lời đầy đủ 2 ý 1 điểm
Hs trả lời được 1 ý 0.5 điểm
Hs không trả lời, trả lời không chính xác 0 điểm
	1,0

	
	10
	Thông điệp: 
Gợi ý
- Trước khó khăn thử thách con người cần có lòng kiên trì, lòng dũng cảm, quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách sẽ giúp con người thành công. (0,5đ)
- Lí giải hợp lí (0,5đ)
Hướng dẫn chấm :
Hs trả lời đầy đủ thông điệp 0,5 điểm
Hs trả lời chưa đầy đủ thông điệp 0,25 điểm
Hs lí giải hợp lí, đầy đủ  0.5 điểm
Hs lí giải chưa đầy đủ 0,25 điểm
Hv không trả lời, trả lời không chính xác 0 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
– Nêu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc vượt qua những thử thách trong cuộc sống
2. Thân bài
– Giải thích: Thử thách là những yếu tố gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện một công việc, một kế hoạch, một mục tiêu nào đó, buộc con người ta phải vượt qua. 
– Phân tích
+ Cuộc đời vốn không bằng phẳng mà luôn có những khó khăn, vấp ngã đang chờ đón con người.
+ Những khó khăn của cuộc sống là môi trường để thử thách tuổi trẻ;
+ Khi ta vượt qua những thử thách ta sẽ có bản lĩnh vững vàng, sẽ rèn được ý chí, nghị lực; có sức mạnh tinh thần để từng bước dấn thân vào cuộc đời; làm chủ cuộc đời của mình…
+ Có thêm kinh nghiệm để phát triển tương lai
+Được mọi người yêu quý, tin tưởng và dễ dàng đi đến thành công hơn
+ Xã hội ngày càng văn minh, phát triển hơn
-Phê phán: Những người gặp khó khăn đã vội nản chí, buông xuôi, bỏ cuộc
- Bài học nhận thức:
 3. Kết bài
Phải biết thử thách là điều tất yếu để chuẩn bị tinh thần tìm mọi cách vượt qua và đi qua nó để cuộc sống tốt đẹp hơn.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
CHỐN QUÊ
Năm nay cày cấy vẫn chân thua,
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.
Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.
Tằn tiện thế mà không khá nhỉ?
Nhờ trời rồi cũng mấy gian kho.
                                      (Nguyễn Khuyến, dẫn theo Nguyễn Khuyến thơ và đời, 
                                                       NXB Văn học, 2012, tr10)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Ngũ ngôn tứ tuyệt
B. Ngũ ngôn bát cú
C.Thất ngôn tứ tuyệt 
D. Thất ngôn bát cú 
Câu 2: Bài thơ được gieo vần gì?
A.Vần lưng
B. Vần chân
C. Vần chính
D. Vần thông
Câu 3: Những phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ là:
A. nghị luận kết hợp biểu cảm
B. biểu cảm kết hợp tự sự
C. miêu tả kết hợp tự sự
D. biểu cảm kết hợp miêu tả
Câu 4: Trong bài thơ, tác giả sử dụng các biện pháp tu từ:
A.	so sánh, liệt kê, phép điệp, phép đối
B.	nói quá, phép đối, phép điệp, liệt kê
C.	ẩn dụ, liệt kê, phép điệp, phép đối
D.	nhân hóa, liệt kê, phép điệp, phép đối
Câu 5: Bài thơ cho thấy đặc điểm gì trong phong cách nghệ thuật thơ Nguyễn Khuyến?
A. Là tiếng nói yêu quê hương đất nước, sự đồng cảm sâu sắc trước cuộc sống nhọc nhằn, khốn khó của người dân quê hương.
B.Trẻ trung, mạnh mẽ mang hơi thở dân gian.
C. Trang nhã, đậm chất bác học và thấm đẫm niềm hoài cổ.
D. Là nỗi sầu thương tê tái trước hiện thực xã hội bất công.
Câu 6: Hình ảnh cuộc sống của người lao động chốn quê trong bài thơ mang đặc điểm gì? 
A.	Là một cuộc sống bình yên, no đủ.
B.	Là cuộc sống khốn khó, nhọc nhằn, thiếu thốn.
C.	Là cuộc sống đầy bất công, ngang trái.
D.	Là cuộc sống bị đè nén, áp bức.
Câu 7: Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung của câu thơ cuối?
A.	Bộc lộ nỗi chán chường, tuyệt vọng trước cảnh khốn khó.
B.	Bộc lộ niềm hân hoan, phấn chấn của người nông dân được mùa.
C.	Bộc lộ thái độ đồng cảm với người lao động nghèo.
D.	Bộc lộ tinh thần lạc quan và khát vọng về cuộc sống ấm no của người lao động.
Câu 8: Bài thơ cho thấy rõ nhất điều gì ở nhân vật trữ tình?
A. Tình yêu nước thiết tha.
B. Sự đồng cảm sâu sắc trước cuộc sống khốn khó của người lao động nghèo và khát vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy cho người dân quê hương.
C. Tinh thần tương thân tương ái.
D. Thái độ trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của người lao động nghèo.
Câu 9: Nêu hiệu quả của những từ thuần Việt được sử dụng trong bài thơ.
Câu 10: Từ nội dung của bài thơ, anh/chị hãy nêu rõ vai trò của quê hương đối với mỗi người (trả lời trong khoảng 5 -7 dòng).
Phần II.  Viết  (5,0 điểm)
	Anh/chị hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý nghĩa của lòng nhân ái trong cuộc sống.

..................... Hết .....................
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)


	SỞ GD&ĐT: …………………
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	Phần
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	Nội dung
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Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	2

	
	9
	Giá trị của việc sử dụng từ thuần Việt trong bài thơ:
A - Bài thơ chủ yếu sử dụng từ thuần Việt. 
b - Hiệu quả: tạo nên ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, gần gũi; âm điệu đan xen giữa chua chát với trầm lắng và lạc quan; bộc lộ sự đồng cảm sâu sắc của tác giả với cuộc sống nhọc nhằn của người lao động nghèo, đồng thời bộc lộ tinh thần lạc quan, khát vọng về một cuộc sống no đủ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc  3/4 số ý:1,5 điểm.
- Ý (a)  0,25 điểm; mỗi ý thuộc mục (b) 0,5 điểm
	1,5

	
	10
	Học sinh có thể trình bày theo hướng sau:
- Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người.
- Quê hương là cội nguồn sinh trưởng và điểm tựa cho sự trưởng thành của mỗi người.
- Yêu mến, trân trọng, gắn bó với quê hương là một đạo lí tốt đẹp, cũng là thước đo nhân cách của mỗi người.
...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án:1,5 điểm.
- Học sinh trả lời 2/3 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời 01 ý:  0,5 điểm.
	1,5

	II
LÀM VĂN
	LÀM VĂN

	5,0


	
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được vấn đề. Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	2
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: vai trò của lòng nhân ái trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	3
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lòng nhân ái là thứ tình cảm thiêng liêng, là sự tôn trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau giữa con người và con người. 
- Lòng nhân ái có khả năng giúp đỡ con người qua cơn khốn khó, mang lại hạnh phúc cho mọi người và chính bản thân, thậm chí làm thay đổi hoàn cảnh.
- Là thước đo để đánh giá phẩm chất, đạo đức một con người.  Người có lòng nhân ái sẽ được mọi người yêu quý, coi trọng.
- Phê phán những người có thái độ bàng quan, lãnh đạm trước nỗi đau và bất hạnh của người khác.
- Cần mở rộng tấm lòng để thấy rằng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều người bất hạnh quanh ta.
…
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 3,5 điểm
- Phân tích đầy đủ nhưng có ý chưa sâu hoặc phân tích sâu nhưng chưa thật đầy đủ: 2,0  điểm  - 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chung chung, chưa rõ: 1,0 điểm – 1,5 điểm.
	3,5

	
	4
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có  quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp
	0,25

	
	5
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân khi bàn luận; có cái nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề; có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, đoạn văn giàu sức thuyết phục.
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25
	0,5
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
    Đọc văn bản:
CHIẾN CÔNG THỨ 11: BẮT SỐNG CHÓ NGAO XER - BER
*****
	Lần này thì Eurysthée giao cho Héraclès một việc thật oái oăm hết chỗ nói: xuống dưới vương quốc của thần Hadès bắt sống chó ngao Cerbère ba đầu đem về. Công việc này vượt quá tài năng của Héraclès. Chàng phải cầu khấn Zeus giúp đỡ. Thần Zeus phái ngay thần Hermès, người dẫn đường không thể chê trách được tới giúp Héraclès. Còn nữ thần Athéna lúc này cũng ở bên chàng để bảo hộ cho chàng, người con trai danh tiếng của thần Zeus vĩ đại. Héraclès đi qua vùng đồng bằng Laconie rồi chui xuống một cái vực thẳm sâu hun hút ở mũi Ténare để xuống âm phủ. Lão già Charon lạnh lùng và nghiệt ngã đòi tiền đò. Nhưng Héraclès chỉ giơ nắm đấm ra là mọi việc đều ổn. Vừa bước vào vương quốc tối tăm của thần Hadès, Héraclès đã chứng kiến một cảnh cực hình. Người anh hùng Thésée và tùy tòng của mình là Pirithoos bị xiềng chặt vào một tảng đá tên gọi là Chiếc ghế lãng quên (La chaise de l”Oubli). Hỏi ra thì Héraclès được kể cho biết như sau:
(Lược một đoạn: Hê-ra-clét được nghe người anh hùng Thesee kể về cuộc đời: Thésée bị nhà vua Pirithoos cướp đoạt đàn gia súc để khiêu khích một cuộc giao đấu. Nhà vua đã đầu hàng, dẫn Thésée xuống âm phủ để cướp nàng Perséphone của thần Hades nên họ đã bị trừng phạt vào núi đá hết năm này đến năm khác).
	Nghe xong câu chuyện, Héraclès liền vung gươm chặt xiềng giải thoát cho Thésée. Nhưng khi chàng quay sang Pirithoos thì mặt đất bỗng ầm ầm chuyển động và rung giật lên từng cơn. Héraclès biết rằng đó là các vị thần biểu thị sự phản đối. Chàng không dám giải thoát tiếp cho Pirithoos.
	Héraclès đi sâu vào thế giới những vong hồn. Bóng đen vật vờ của những vong hồn trông thấy chàng, sợ hãi, bỏ chạy. Nhưng có một bóng đen đứng lại, chờ cho chàng đi tới gần. Đó là linh hồn Méléagre con trai của vua Oenée và hoàng hậu Althée cầm quyền ở vương quốc Calydon. Méléagre chết đi với bao nỗi oán hận trong lòng. Thuở ấy, khi chàng ra đời, mẹ chàng đã mời nữ thần Moires, những nữ thần cai quản số mệnh, còn có tên gọi là Parques tới thăm. Các nữ thần đã phán truyền cho Althée biết về tương lai đứa con của mình. Nàng Clotho bảo, Méléagre sau này lớn lên sẽ là một dũng sĩ nổi danh về chí khí anh hùng và lòng can đảm. Nàng Lachésis nói, Méléagre sẽ có một sức mạnh khác thường ít người bì kịp. Còn nàng Atropos thì nói, Méléagre sẽ sống lâu bằng đoạn củi cháy trong bếp lửa kia. Chừng nào mà đoạn củi đó cháy hết thì cuộc đời của Méléagre cũng hết. Nghe xong lời phán truyền này Althée sợ hãi vội giập tắt ngay đoạn củi và giấu cẩn thận vào trong một cái tráp. Méléagre lớn lên khỏe mạnh như sói, gấu, dũng cảm như hùm beo. Chàng đã cùng với nhiều vị anh hùng đi săn con lợn rừng hung dữ thường về phá hoại vùng đồng bằng Calydon. Con lợn rừng này do nữ thần Artémis thả về để trừng phạt vua Oenée về tội đã quên lễ hiến tế thường lệ vào đầu vụ thu hoạch. Con lợn rừng bị giết. Một cuộc họp giữa những người tham dự cuộc săn để bình công chia phần. Nữ dũng sĩ Atalante người được Méléagre đem lòng yêu dấu và người đã đánh trúng con vật đòn đầu tiên, bắn cho nó bị thương. Tiếp đó một dũng sĩ khác đánh trúng mắt con vật, và Méléagre đánh những đòn cuối cùng, giết chết ác thú. Méléagre cho rằng Atalante xứng đáng được nhận phần thưởng danh dự: cái đầu và bộ da con thú. Nhưng ba người cậu của Méléagre là Alcée, Céphée và Pléxippe chống lại. Họ đe doạ sẽ tước đoạt phần thưởng của Atalante. Họ cho rằng trao giải thưởng cao nhất của cuộc săn cho một người đàn bà là không xứng đáng, là nhục nhã. Tệ hại hơn nữa, những ông cậu này lại nói những lời lẽ thô bỉ xúc phạm đến Atalante và Méléagre. Không kìm hãm được nỗi tức giận, Méléagre xô xát với những ông cậu và chàng đã giết chết hai người là Céphée và Pléxippe. 
(Lược một đoạn: Được tin những người em ruột của mình bị con trai mình giết, Althée vô cùng căm uất. Bà lấy đoạn củi cháy xưa kia đem vứt vào bếp. Vì thế trong cuộc chiến tranh giữa những người Curètes và Élis, Méléagre bị tử trận. Méléagre chết đi với bao nỗi oán hận trong lòng, gia đình tan nát. Riêng có nàng Dejánire, em gái của Méléagre, sống lẻ loi với bao nỗi lo âu.  Đó là điều mà Méléagre khi từ giã cõi đời vẫn canh cánh bên lòng chẳng sao nguôi được nỗi lo âu).
	Vong hồn Méléagre gặp người anh hùng Héraclès, liền cất tiếng cầu xin:
	– Hỡi Héraclès, người anh hùng danh tiếng lẫy lừng, con của thần Zeus vĩ đại! Chàng đã nghe ta giãi bày hết mọi nỗi u uất trong lòng. Ta chỉ cầu xin chàng có một điều: xin chàng hãy rủ lòng thương lấy người em gái bất hạnh ấy của ta. Số phận rủi ro đã cướp đời ta đi quá sớm để lại em gái ta sống trơ trọi một mình. Vắng ta, nó sống ra sao đây giữa cuộc đời đầy sóng gió này? Xin dũng sĩ hãy vì ta mà giúp đỡ cuộc sống của em gái ta. Nếu như chàng không chê nó là người kém nhan sắc thì xin chàng hãy là người che chở cho nó suốt đời, gắn bó cuộc đời nó với cuộc đời chàng để cho ta được yên tâm ngậm cười nơi chín suối.
	Héraclès lắng nghe những lời nói của Méléagre mà nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra trên đôi gò má. Chàng an ủi vong hồn Méléagre vừa hứa sẽ làm theo ý muốn của Méléagre.
	Theo sự dẫn đường của Hermès, Héraclès tiếp tục đi. Bóng đen của ác quỷ Méduse xông lại gần chàng, Héraclès đưa tay vào chuôi gươm nhưng Hermès ngăn chàng lại và cho biết, đó chỉ là cái bóng vật vờ không thể làm hại ai. Héraclès còn được chứng kiến biết bao nhiêu cảnh khủng khiếp ở thế giới của những âm hồn lạnh lẽo, tối tăm u ám này. Cuối cùng, chàng tới cung điện của thần Hadès và được vị thần này cho phép vào tiếp kiến. Ngồi trên ngai vàng, vị thần cai quản vương quốc của những người chết Hadès và vợ, nàng Perséphone kiều diễm, con của nữ thần Déméter vĩ đại, nhìn người anh hùng, con của Zeus đấng phụ vương, với tấm lòng cảm phục. Chàng trông thực uy nghi, đường bệ. Đứng trước ngai vàng tay tì lên cán chùy to lớn, trên mình khoác tấm áo da sư tử, vai đeo cây cung và ống tên, ngang sườn một thanh gươm, trông Héraclès oai phong lẫm liệt như một vị thần. Hadès cất tiếng hỏi:
– Hỡi Héraclès, con của Zeus chí tôn chí kính. Vì sao người lại từ bỏ thế giới rực rỡ ánh sáng vàng của thần Mặt trời-Hélios để xuống vương quốc tối tăm này? Phải chăng thần Zeus muốn ban cho ta một người anh hùng? Hay người xuống đây để tước đoạt của ta nàng Perséphone xinh đẹp?
	Héraclès kính cẩn trả lời:
– Hỡi Hadès, vị thần cai quản vương quốc tối tăm của những vong hồn! Xin người đừng giận! Ta xuống đây không phải do trái tim ta xúi giục mà là theo lệnh của một người khác. Nhà vua Eurysthée trị vì ở thành Mycènes trên đất Argolide, người được nữ thần Héra sùng ái, sai ta phải làm một công việc cực kỳ oái oăm để thử thách tài năng và chí khí người con của thần Zeus là bắt con chó ngao Cerbère ba đầu về. Hỡi Hadès, vị vua đầy quyền thế của thế giới vong hồn! Xin người cho phép ta làm việc đó vì Héraclès này không thể nào trở về thế giới đầy ánh sáng mặt trời khi chưa chinh phục được con chó Cerbère dữ tợn.
	Hadès nghe xong mỉm cười. Thần cho phép Héraclès bắt chó Cerbère nhưng với một điều kiện: không được dùng vũ khí.
	Héraclès lại lên đường đi tìm chó Cerbère. Tìm mãi chàng mới bắt gặp được nó. Chàng dùng đôi tay rắn như sắt, cứng như đồng tóm chặt lấy cổ nó, ấn xuống đất và bóp mạnh. Con chó sủa ầm vang. Cả vương quốc tối tăm của thần Hadès kinh hoàng vì tiếng sủa từ ba cái mõm của nó. Cerbère vùng vẫy nhưng không sao gỡ ra khỏi đôi tay của Héraclès. Nó dùng cái đuôi lợi hại đánh trả, vì đuôi nó là một con rắn khá to. Nó quấn đuôi vào chân Héraclès rồi dùng những chiếc răng nhọn hoắt cắn. Nhưng vô ích. Nó ngày càng bị ngạt thở và giãy giụa như sắp chết. Lúc đó Héraclès lấy dây đánh đai quanh cổ nó rồi dắt đi. Chàng dắt nó từ thế giới tối tăm dưới lòng đất lên dương gian tràn đầy ánh sáng mặt trời rực rỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng chói lòa, con chó vô cùng sợ hãi, mắt cứ nhắm nghiền. Nó lồng lộn như nổi cơn điên. Rãi rớt từ ba cái mõm kinh tởm của nó chảy ròng ròng xuống mặt đất đen làm mọc lên những loài cây cỏ độc mà nếu người ta ăn phải là bỏ mạng.

Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Thời gian trong văn bản này được xác định là:
A. Khoảng thời gian Hê-ra-clét bị đầy đến xứ sở của vua Ơ-ri-xtê trong vòng 12 năm.
B. Đó là thời gian quá khứ không xác định.
C. Thời gian đất nước Hy Lạp đã đánh chiếm được thành Tơ-roa.
D. Thời gian Méléagre tâm sự với Hê -ra-clét dưới âm phủ.
Câu 2: Không gian trong văn bản này là:
A. Không gian vũ trụ nguyên sơ, gồm ba cõi: cõi trời, cõi đất, cõi nước.
B. Không gian vũ trụ nguyên sơ, gồm hai cõi:  cõi trời và cõi đất.
C. Không gian vũ trụ nguyên sơ, gồm hai cõi: cõi trời và cõi nước.
D. Không gian vũ trụ nguyên sơ, gồm hai cõi: cõi đất và âm phủ.
Câu 3: Cốt truyện của văn bản được xây dựng theo trình các sự kiện như sau:
A. Giải cứu Thesee -> An ủi vong hồn Méléagre -> Thần Dớt phái Her- mes xuống dẫn đường -> bắt chó ngao Cerbere.
B. An ủi vong hồn Méléagre -> Thần Dớt phái Her mes xuống dẫn đường -> bắt chó ngao Cerbere -> Giải cứu Thesee
C. Thần Dớt phái Her-mes xuống dẫn đường -> bắt chó ngao Cerbere -> Giải cứu Thesee
-> An ủi vong hồn Méléagre
D. Thần Dớt phái Her mes xuống dẫn đường -> Giải cứu Thesee -> An ủi vong hồn Méléagre -> bắt chó ngao Cerbere.
Câu 4: Nhân vật chính trong văn bản này là:
A. Méléagre                B. Thesee             C. Hê-ra-clét               D. Her-mes 
Câu 5: Sau chiến công thứ 11 này, Hê - ra-clét đã lập được chiến công thứ 12, đó là chiến công nào?
A. Giết chết Ăng-tê                                             B. Giải cứu Prô-mê-tê
C. Ghé vai giơ lưng chống đỡ bầu trời                D. Lấy được quả táo vàng.
Câu 6:  Trong văn bản, chi tiết: "Héraclès lắng nghe những lời nói của Méléagre mà nước mắt từ đâu cứ tuôn trào ra trên đôi gò má" có ý nghĩa gì?
A. Nhấn mạnh chàng là một con người yếu đuối và hay khóc.
B. Khẳng định chàng là một người trần thế bình thường.
C. Chàng là người có trái tim đa cảm, giàu tình yêu thương người.
D. Khẳng định cuộc đời của Méléagre nhiều éo le, bất hạnh.
Câu 7: Nhân vật chính trong văn bản này là:
A. Méléagre                
B. Thesee             
C. Hê-ra-clét               
D. Her-mes 
Câu 8:  Em có đồng ý với hành động của Althée, mẹ của Méléagre, khi bà ta lấy cành củi khô cất trong hòm ném vào bếp lửa khiến con trai Méléagre tử trận hay không? Vì sao? (1,0 điểm)
Câu 9: Em hãy chọn lấy một chi tiết chứa đựng yếu tố kỳ ảo, hoang đường có trong văn bản. Hãy phân tích ý nghĩa của sự xuất hiện chi tiết đó? (0,5 điểm)
Câu 10: Phân tích vẻ đẹp của Hê-ra-clét khi lập được chiến công thứ 11 bằng một đoạn văn từ 8-10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng phép nối và một biện pháp tu từ (gạch chân và ghi chú thích) (1,5 điểm)
PHẦN II. LÀM VĂN (4,0 điểm): 
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của mình về lòng thương người.

	
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn, lớp 10
(Đáp án và Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	9ĐỌC HIỂU
	1-6
		Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	D
	C
	C


Hướng dẫn chấm:
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	3.5

	
	8
	Câu 8: Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý.
Khi lí giải vì sao, HS cần căn cứ vào:
+ Cốt truyện để xem xét hành động của các ông cậu và hành động của Méléagre để xem hành động của ai đúng, ai sai.
+ Căn cứ vào góc độ tình cảm: tình mẫu tử để đánh giá hành động của Althée, mẹ của Méléagre xem hành động đó đúng hay sai/ nên hay không nên.
=> HS đi đến kết luận và rút ra bài học.
	

	
	9
	Câu 9: Tìm chi tiết hoang đường kì ảo: Chó ngao Xerber có 3 đầu.
- Ý nghĩa: Đây là chi tiết hoang đường, kì ảo làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn. Chó ngao là đối tượng và cũng là địch thủ mà Hê-ra-clét phải đối đầu trong chiến công thứ 11. Cho nên chó ngao là biểu tượng cho những chông gai, thử thách cực lớn mà Hê-ra-clét phải vượt qua. Khó khăn càng lớn thì khi vượt qua nó lại càng tôn vinh được vẻ đẹp trí tuệ, sức mạnh và tinh thần vượt khó của Hê-ra-clét => anh xứng đáng được coi là biểu tượng cho người anh hùng của đất nước Hy Lạp, một con người có sức mạnh tựa thần linh. 
	0,5

	
	10
	Câu 10: Vẻ đẹp của Hê-ra-clét trong chiến công thứ 11: 
- Là một anh hùng có hành động trượng nghĩa: Giải cứu Thesee
- Là người có trái tim đa sầu, đa cảm, giàu lòng yêu thương con người: Khóc khi nghe câu chuyện của Méléagre; đã đồng ý nhận lời thình cầu của Méléagre.
- Là người rất dũng cảm, có tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất; có sức mạnh thể chất vô song.
=> Là người mang trong mình khát vọng tự do mãnh liệt.
=> Hê-ra-clét là biểu tượng cao đẹp của người anh hùng Hy Lạp cổ đại, mang sức mạnh tựa thần linh.
	1,0

	
	
	
	

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã  hội
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	0,5

	
	
	MB: 
- Dẫn dắt...
- Nêu VĐNL: lòng thương người.
TB:
1. Giải thích lòng thương người là gì?
2. Nêu biểu hiện của lòng thương người:
- Về suy nghĩ: 
- Về thái độ, tình cảm:
- Về hành động
3. Phân tích vai trò, ý nghĩa của lòng thương người:
- Đối với cá nhân/mỗi người khi có lòng thương người: Tình thương người là kim chỉ nam để mọi người đi đúng hướng. Ai lấy tình thương là lẽ sống, là hành động sẽ không bao giờ  đi chệch hướng.
- Đối với xã hội và đất nước.
4. Chứng minh: Các tấm gương mang trong mình lòng thương người (HS nêu 2-3 tấm gương) sau đó khái quát những đặc điểm chung của họ.
5. Bàn luận:
- Phản đề: Những người sống vô cảm, máu lạnh/ lòng thương người là cần thiết nhưng cần đặt đúng chỗ, đúng lúc thì mới có ý nghĩa. Thương yêu đôi khi là phải khiêm khắc. Thương yêu khác vơi vuốt ve, chiều chuộng. 
- Liên hệ với lứa tuổi và thời đại
- Làm thế nào để trở thành người có lòng thương người?
KB: - Khẳng định vai trò của lòng thương người
       - Kết bằng câu danh ngôn, câu tục ngữ hoặc câu thơ.
+ Tình thương là sức mạnh.
+ Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi thiếu tình yêu thương.
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm
- Trình bày chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 2,25 điểm- 1,25 điểm.
- Trình bày chung chung, chưa rõ: 0,25 điểm – 1,0 điểm
	2,0

	
	
	* Đánh giá: 
- Cảm nghĩ về nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả dân gian
- Cảm nghĩ về ý nghĩa của nhân vật với mọi người, với bản thân, rút ra bài học….
Hướng dẫn chấm:
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm:
 Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm:
Học sinh biết vận dụng lí luận văn học trong quá trình phân tích, đánh giá; biết so sánh với cáctác phẩm khác, với thực tiễn đời sống để làm nổi bật vấn đề nghị luận; văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc.
- Đáp ứng được hai yêu cầu trở lên: 0,5 điểm
- Đáp ứng được một yêu cầu: 0,25
	0,25


……………………………..Hết………………………………
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi 
       NẮNG ĐÃ HANH RỒI 
                                           Vũ Quần Phương
Nắng đã vàng hanh như phấn bay
Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày
Trước sân mây trắng về đông lắm
 Em ở xa nhà em có hay
 
Em có hình dung những mái tranh
Nắng lên khói ủ mộng yên lành
 Vườn sau tre mía xôn xao lá
Anh chẳng là cây cũng trĩu cành

Em có cùng anh lên núi không
Có nghe thầm thĩ tiếng rừng thông
Nắng chiều ngả bóng thông in đất
Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong
 
Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua
Một năm năm mới lại năm qua
Mà sao nắng cứ như tơ ấy
Rung tự trời cao xuống ngõ xa 
( In trong  Hoa trong cây, Những điều cùng đến, Vết thời gian, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2014, tr. 33)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận.
B.Tự sự.
C. Biểu cảm 
D. Miêu tả.
Câu 2. Ở văn bản này, nắng được miêu tả qua những từ ngữ, hình ảnh  nào?
A. Nắng lên khói ủ mộng yên lành/ nắng chiều ngả bóng
B. Nắng vàng hanh/ nắng lên khói ủ mộng yên lành
C. Nắng chiều ngả bóng/ nắng vàng hanh như phấn bay/nắng cứ như tơ
D. Đáp án A, B,C
Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ :
                      Nắng đã vàng hanh như phấn bay
Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày
A. So sánh, nhân hóa
B. Hoán dụ, ẩn dụ
C.  So sánh , ẩn dụ, nhân hóa 
D. Nhân hóa, so sánh
Câu 4. Bài thơ là lời của ai nói với ai?
A. Của nhân vật trữ tình nói với người yêu
B. Của nhân vật “ anh” nói với “em”
C. Của hai người yêu nhau nói với nhau
D. Của tác giả nói với “em”
Câu 5. Việc chọn chủ thể trữ tình và đối tượng giãi bày cảm xúc như trong bài thơ có tác dụng gì                                         
A. Thể hiện tình cảm tự nhiên
B. Tự nhiên bộc lộ cảm xúc
[bookmark: _30j0zll]	C. Thể hiện tình yêu đôi lứa, tình yêu thiên nhiên
D. Bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên và độc đáo
Câu 6. Từ “ ngả” trong câu thơ “ anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong” được hiểu là
A. Trạng thái của nỗi nhớ mong
B. Nghiêng  về một phía                                                 . 
C. Nỗi nhớ mong không biết  hướng về đâu
D. Chờ đợi mong ngóng mùa xuân về 
Câu 7. Ý nào sau đây khái quát nội dung chính của bài thơ?
A. Đề cập đến khung cảnh thiên nhiên mùa đông
      B.  Là dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình trước khung cảnh thiên nhiên mùa đông qua đó bộc lộ nỗi nhớ mong, khao khát được sum họp với người con gái phương xa.
           C. Là nỗi lòng của nhân vật “anh” gửi tới người “em” phương xa khi mùa đông về
           D.  Là bức tranh thiên nhiên mùa đông và nỗi lòng mong ngóng mùa xuân về. Qua đó bộc lộ nỗi nhớ  đối với người em phương xa
Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:
Câu 8.  Hãy phân tích hiệu quả nghệ thuật của một biện pháp tu từ  ở hai câu thơ “ Nắng đã vàng hanh như phấn bay/Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày”
Câu 9. Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung câu thơ sau “Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua/Một năm năm mới lại năm qua” .
Câu 10.  Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ gợi cho anh chị suy nghĩ gì?
II. VIẾT (4,0 điểm)
Hãy viết một bài văn ngắn (500 chữ) nêu cảm nhận của anh/chị về một vẻ đẹp của bài thơ “ Nắng đã hanh rồi”.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	- Biện pháp tu từ so sánh/ ẩn dụ
- So sánh “ nắng vàng hanh như phấn bay”/ ẩn dụ “sông gầy”
- Tác dụng: làm nổi bật vẻ đẹp của nắng hanh, gợi liên tưởng tới hình ảnh nắng mỏng, nhẹ như phấn bay. Ẩn dụ diễn tả hàm súc hình ảnh dòng sông mùa đông. Qua đó làm nổ bật cảm nhận tinh tế của nhân vật trữ tình và tình yêu sự gắn bó với thiên nhiên.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt hoặc còn thiếu ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	
	
9
	-  Từ “xuân” được hiểu là mùa xuân cũng được hiểu là tuổi xuân của con người. Mùa xuân, năm mới sắp về và tuổi xuân sắp qua. 
- Câu thơ thể hiện sự mong đợi của nhân vật trữ tình với người em gái phương xa. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được 2 ý 1,0 điểm.
- Học sinh nêu được 1 ý  0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng: 0,0 điểm.
	1.0





	
	10
	- Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ: yêu thiên nhiên, chờ đợi mong ngóng người em gái phương xa
- Suy nghĩ của bản thân: sự gắn bó với thiên nhiên sẽ giúp con người gần gũi với giao cảm với thiên nhiên từ đó mà yêu và trân trọng những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống đời thường
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương 2  ý như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
    Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
    Một vẻ đẹp của bài thơ như: Vể dệp trong cảm xúc, vẻ đẹp của ngôn từ....
   Hướng dẫn chấm:
      - Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
      - Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
    Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý:
	2.0

	
	
	- Chỉ ra một vẻ đẹp của bài thơ
- Lí giải phân tích được vẻ đẹp ấy
- Đánh giá vẻ đẹp đó góp phần thể hiện chủ đề tư tưởn nào của bài thơ. Đánh giá tài năng của tác giả tron việc quan sát và cảm nhận
Hướng dẫn chấm:
     - Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
     - Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
     - Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	- Đánh giá chung:
  + Nghệ thuật thể hiên
+ Nét độc đáo của bài thơ, liên hệ so sánh với bài thơ khác cùng đề tài
  Hướng dẫn chấm:
    - Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm.
    - Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
    Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
   Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: 
   Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo.
	0,5

	I + II
	
	
	10
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ giới phải lên kiện trời vì Thần Mưa vắng mặt lâu ngày.
Công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần Mưa có khi không làm hết, nên có lần Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà Tĩnh ngày nay. Do  đó mà trong dân gian đã có câu hát về việc cá gáy hóa rồng.
Mồng ba cá đi ăn thề,
Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn
Khi trời đất mới sinh, thì chính Trời phải làm mưa cho dân sự làm ăn. Sau vì khó nhọc quá, Trời không làm lấy mưa nữa. Trời mới sai Rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa.
Nhưng vì số Rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho điều hòa khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm Rồng gọi là thi Rồng. Khi chiếu Trời ban xuống dưới Thuỷ phủ, vua Thuỷ Tề loan báo cho các giống dưới  nước ganh đua mà dự thi. Trời cắt một viên Ngự sử ra sát hạch. Hạch có ba kỳ,  mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt, thì mới lấy đỗ mà cho hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài Thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua được cả ba đợt sống. Sau có  con cá rô nhẩy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm. Có con tôm nhẩy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi đã gần hóa Rồng, thì đến lượt thứ ba, đuối sức ngã bổ xuống lưng cong khoăm lại và cứt lộn lên đầu. Hai con cùng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước. Đến lượt cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sống, vào lọt cửa Vũ Môn. Cá chép đỗ, vây đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi, cá chép hóa Rồng phun nước làm ra mưa.
Bởi vậy, về sau người ta có câu ví rằng:
Gái ngoan lấy được chồng khôn,
Cầm như cá vượt Vũ Môn hóa Hồng.
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyền thuyết
B. Sử thi
C. Thần thoại
D. Truyện cổ tích
Câu 2. Đâu là phương thức biểu đạt chính của văn bản:
A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Biểu cảm
D. Thuyết minh
Câu 3. Đề tài của truyện là gì?
A. Nguồn gốc các loài động - thực vật
B. Nguồn gốc vũ trụ và các hiện tượng tự nhiên
C. Nguồn gốc con người
D. Cả A, B
Câu 4. Xác định ngôi kể trong văn bản
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Kết hợp ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 5. Theo văn bản, thần Mưa có hình dáng và tính cách như thế nào?
A. Hình dáng kì dị, tính nóng nảy
B. Hình rồng, tính hay dỗi
C. Hình rồng, tính hay quên
D. Hình dáng ẻo lả, tính hoà nhã.
Câu 6. Công việc của thần Mưa là gì?
A. Xuống trần gian nuôi sống con người
B. Phân phối nước cho khắp mặt đất, cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi.
C. Đi xem xét mọi việc của thiên hạ để báo lại cho nhà Trời
D. Làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm
Câu 7. Theo văn bản, tại sao có cuộc thi Vũ Môn?
Câu 8. Trong cuộc thi Vũ Môn, các con vật đã trải qua cuộc thi như thế nào?
Câu 9. Mục đích của việc tác giả kể về cá rô, tôm và cá chép là gì?
Câu 10.  Qua văn bản, hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 câu trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của mình về lòng dũng cảm của con người trong cuộc sống.

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	 Vì công việc phun nước làm mưa rất nặng nề, một mình thần Mưa không làm hết, Trời sai Rồng làm nhưng số lượng Rồng trên Trời lại ít nên có cuộc thi Vũ Môn để chọn các giống thuỷ tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa.
	0.5

	
	8
	Đây là cuộc thi vô cùng khó khăn: 
+ Trong một tháng trời, bao nhiêu loài Thủy tộc đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua được cả ba đợt sống.
+ Sau có con cá rô nhẩy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm.
+ Có con tôm nhẩy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi đã gần hóa Rồng, thì đến lượt thứ ba, đuối sức ngã bổ xuống lưng cong khoăm lại và cứt lộn lên đầu. Hai con cùng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước. 
+ Đến lượt cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sống, vào lọt cửa Vũ Môn. Cá chép đỗ, vây đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi, cá chép hóa Rồng phun nước làm ra mưa. 
	0.5

	
	9
	Tác giả chọn các con vật này chính là để lí giải những đặc tính của chúng (cá rô nhảy lên bờ khi mưa rào, tôm cong lưng và nội tạng ở trên đầu, cá chép có râu…) 
	0.5

	
	10
	Vai trò của những khó khăn, thử thách đối với mỗi người:
- Những khó khăn, thử thách là môi trường giúp ta rèn luyện bản lĩnh vững vàng. 
- Giúp ta rèn luyện ý chí, nghị lực; có sức mạnh tinh thần; làm chủ cuộc đời của mình… 
- Vượt qua khó khăn, thử thách giúp ta hiểu được chính mình, phát hiện ra năng lực bản thân...
	1.0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Trình bày suy nghĩ của mình về lòng dũng cảm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Có thể theo hướng:
1. Mở bài:
Giới thiệu vấn đề cần bàn luận: lòng dũng cảm
2. Thân bài
a. Giải thích
Dũng cảm là không sợ nguy hiểm, khó khăn, dám đối đầu với mọi thử thách gây cản trở, làm khó dễ cho bản thân; dám lao vào làm những điều mà người khác e sợ. Người có lòng dũng cảm là người không run sợ, không hèn nhát, dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác, các thế lực tàn bạo để bảo vệ công lí, chính nghĩa
→ Dũng cảm là phẩm chất tốt đẹp của con người ở mọi thời đại.
b. Phân tích
- Trong xã hội có nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn cần sự cứu giúp, lòng dũng cảm sẽ giúp con người hành động thiết thực, giải thoát họ khỏi tình huống đó.
- Nếu trong cuộc sống, ai cũng có lòng dũng cảm, nghĩa hiệp thì sẽ có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, tạo nên một cuộc sống văn minh, đẹp đẽ hơn.
- Lòng dũng cảm đi cùng với tình yêu thương đồng loại, nếu thấy chết mà không cứu, thấy khó khăn mà không giúp thì đó là một con người vô cảm, hèn nhát, lạnh lùng cần bị xã hội đào thải.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người có lòng dũng cảm để minh họa cho bài làm văn của mình.
d. Phản đề
- Những người nhầm tưởng lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí. 
- Phê phán những người hèn nhát, bạc nhược không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.
3. Kết bài
Khẳng định lại vấn đề nghị luận: lòng dũng cảm; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.
	3.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5
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I. ĐỌC HIỂU: (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
“Rồi hóng mát thuở ngày trường
Hoè lục đùn đùn tán rợp giương
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ
Hồng liên trì đã tiễn mùi hương
 
Lao xao chợ cá làng ngư phủ
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương
Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng
Dân giàu đủ khắp đòi phương.”
( Cảnh ngày hè, Trang 118, Ngữ văn 10, Tập I,NXBGD, 2006)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi được viết theo thể thơ nào?
A. Song thất lục bát			B. Thất ngôn bát cú
C. Thất ngôn tứ tuyệt		D. Thất ngôn xen lục ngôn
Câu 2. Cảnh sắc thiên nhiên trong bài thơ là?
A. Buổi sáng hè nhẹ nhàng, tươi tắn.
B. Buổi trưa hè nồng nàn rực rỡ.
C. Buổi chiều hè sinh động, tràn đầy sức sống.
D. Một đêm hè thanh tĩnh, bình yên.
Câu 3. Câu thơ nào cho biết đây là cảnh vào độ cuối mùa hè?
A. Hòe lục đùn đùn táp rợp giương
B. Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ
C. Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.
D. Lao xao chợ cá làng ngư phủ
Câu 4. Chỉ ra biện pháp tu từ được dùng trong trong câu thơ “Lao xao chợ cá làng ngư phủ / Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương”:
A. Đảo ngữ		B. Điệp từ		C. Câu hỏi tu từ	D. Liệt kê
Câu 5. Nhà thơ đã cảm nhận cảnh vật bằng giác quan nào?
A. Thị giác 			B. Khứu giác 	
C. Thính giác 		D. Thị giác, khứu giác, thính giác.
Câu 6. Cách tác giả dùng các động từ đùn đùn, giương, phun trong bài thơ cho ta cảm nhận gì về cảnh mùa hè ?
A. Sự nóng nực của mùa hè.			B. Sự tươi mát của thiên nhiên.
C. Sự sống mạnh mẽ của thiên nhiên.		D. Sự nứt nẻ vì nóng của cây cối.
Câu 7. Nội dung của bài thơ “Cảnh ngày hè” là gì?
A. Tình yêu thiên nhiên
B. Tình yêu đời, yêu cuộc sống
C. Khát vọng về cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân
D. Tình yêu thiên nhiên; Tình yêu đời, yêu cuộc sống và khát vọng về cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8. Hiệu quả nghệ thuật của các từ láy lao xao, dắng dỏi?
Câu 9. Trong câu thơ “Rồi, hóng mát thuở ngày trường”, từ “Rồi” có nghĩa như thế nào?
Câu 10. Viết đoạn văn ( khoảng 7 - 10 dòng) miêu tả cảnh ngày hè theo cảm nhận của em.
II. VIẾT: (4.0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước?

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ    KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
 TỔ VĂN, SỬ, ĐỊA, CÔNG DÂN              ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
							Môn: Ngữ văn, lớp 10
		                           (Đáp án và thang điểm chấm gồm có 02 trang)
	Phần
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	       - Lao xao là từ láy tả âm thanh từ xa vọng lại. Đó là âm thanh của chợ cá, không ồn ào náo nhiệt mà chỉ là những xáo động, đủ để gợi lên một cuộc sống thanh bình. Đây là âm thanh duy nhất thuộc về thế giới con người trong bài thơ. Nó làm nên chất thơ của cuộc sống nhân sinh.
       - Dắng dỏi cũng là từ láy gợi lên âm thanh như muốn ngân lên không dứt của bản đàn tiếng ve. Chính điều này khiến cho ánh tịch dương trong câu thơ không còn đem lại cái buồn bàng bạc mà đã làm cho ánh nắng chiều bừng lên, ấm áp, thơ mộng.
	0,75

	
	9
	       - Từ “Rồi” được dùng trong câu thơ với nghĩa là: rỗi rãi/ rảnh rỗi
	0,75

	
	10
	- Học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu của đề ( khoảng 7 - 10 dòng), nội dung có thể tham khảo trong bài thơ hoặc tự nghĩ. Diễn đạt lưu loát.
- HV trình bày trong một đoạn văn, có thể triển khai theo các kiểu đoạn văn diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích, song hành.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước?

	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý: 
- Trách nhiệm với quê hương đất nước là những việc làm, hành động thể hiện tình yêu quê hương đất nước
- Tuổi trẻ cần phải có trách nhiệm với quê hương đất nước vì:
+ Quê hương đất nước có được như ngày hôm nay là phải đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu các thế hệ cha anh đi trước.
+ Sống có trách nhiệm sẽ giúp con người đẩy xa cái tôi cá nhân, sự ích kỉ, nhỏ nhen của mình để từ đó hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
+ Tuổi trẻ là những người năng động, sáng tạo, sống có hoài bão, có lí tưởng,…trở thành trụ cột của quê hương, đất nước.
+…..
- Để thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước tuổi trẻ cần phải:
+ Có tình yêu, niềm tự hào, sự biết ơn,…đối với quê hương, đất nước
+ Tích cực học tập, rèn luyện bản thân để cống hiến tài năng cho đất nước.
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động công ích, các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác.
+……..
- Bài học nhận thức và hành động
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trôi chảy
	0,5
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)


Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu:  
            TỰ TÌNH (Bài III )
Chiếc bách buồn vì phận nổi nênh,
Giữa dòng ngao ngán nỗi lênh đênh.
Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,
Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đổ bến,
Dong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ấy ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.
                                                               (Thơ Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, Hà Nội, 1982)
Chú thích:
-	Chiếc bách: chiếc thuyền gỗ bách gợi tâm trạng người chinh phụ góa chồng
-	Thăm ván: chỉ việc hỏi vợ-> chỉ việc hỏi vợ, lấy vợ mới
-	Ôm đàn: chỉ việc lấy chồng-> ý nói không chịu lấy chồng khác
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 7
Câu 1. Bài thơ Tự tình III  được viết theo thể thơ nào:
A. Thất ngôn tứ tuyệt
B. Thất ngôn bát cú Đường luật
C. Thơ tự do
D. Thất ngôn trường thiên
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Nghị luận                       B. Tự sự                     C. Miêu tả                    D. Biểu cảm
Câu 3. Bài thơ được gieo vần gì?
A. Vần lưng                                                                    B. Vần chân
C. Vần liền                                                                      D. Vần cách
Câu 4. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai, xuất hiện như thế nào?
A. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “Ta”
B. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp qua đại từ “Tôi”
C. Là tác giả, xuất hiện trực tiếp xưng tên riêng
D. Là tác giả, xuất hiện gián tiếp 
Câu 5. Phép đối có ở những cặp câu thơ nào?
A. Câu 1-2, câu 3-4
B. Câu 3-4, câu 5-6
C. Câu 5-6, câu 7-8
D. Câu 1-2, câu 7-8
Câu 6: Nhận định nào không đúng về nhân vật trữ tình trong bài thơ?
A.  Buồn chán, phẫn uất trước những ngang trái cuộc đời 
B. Gắng gượng vươn lên nhưng vẫn phải chấp nhận cam chịu. 
C. Thường tìm đến chiếc thuyền để quên đi nỗi buồn
D. Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc 
Câu 7. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?
A. Vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận
B. Vừa đau buồn, vừa bi quan trước duyên phận
C. Vừa ngao ngán, vừa tuyệt vọng trước duyên phận
D. Vừa lo lắng, vừa hi vọng về duyên phận
Trả lời các câu hỏi:
Câu 8: Xác định các từ láy được sử dụng trong bài thơ và nêu tác dụng của chúng.
Câu 9: Hình ảnh thơ nào đề lại cho anh/chị nhiều ấn tượng nhất? Hãy viết đoạn văn khoảng 5-7 dòng nêu ấn tượng về hình ảnh đó.
Câu 10: Anh/ chị sẽ nói gì để thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia với Hồ Xuân Hương qua bài thơ trên?
II. VIẾT (4.0 điểm)
Anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận bàn về giải pháp khi phải đối mặt với khó khăn thử thách trong cuộc sống? 



                                                      --------------Hết--------------

                 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Các từ láy được sử dụng trong bài thơ: nổi nênh, ngao ngán, lênh đênh, lai láng, bập bềnh, tấp tênh
- Tác dụng:
+ lai láng: nhấn mạnh tình cảm dào dạt, tràn đầy trong lòng nữ sĩ
+ nổi nênh, ngao ngán, lênh đênh, bệp bềnh, tấp tênh: nhấn mạnh thân phận trôi nổi, bấp bênh và tâm trạng ngao ngán, chán chường của người phụ nữ trước nghịch cảnh trớ trêu.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đủ các từ láy: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời thiếu một số từ láy: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời đủ tác dụng : 0,5 điểm
- Học sinh trả lời thiếu một tác dụng: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1,0

	
	9
	- HS tự chọn hình ảnh phân tích nhưng đoạn văn phải đảm bảo hình thức, nội dung, đặc biệt phải phân tích ý nghĩa hình ảnh một cách thuyết phục.
	1,0

	
	10
	HS thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia với Hồ Xuân Hương qua bài thơ trên.  Nội dung câu trả lời phải gắn với tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ; chân thành và tự nhiên.
	0,5 

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 
Giải pháp khi phải đối mặt với khó khăn thử thách? 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	2,5

	
	
	+ Can đảm
+ Suy xét tìm ra vấn đề
+ Chấp nhận những thách thức trong cuộc sống
+ Suy nghĩ tích cực
+ Dám thay đổi
+ Cố gắng vươn lên
+ Kiên trì đến giây phút cuối cùng
-. Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,75 điểm – 1,0 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.      
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I+II
	
	
	10
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Cóc kiện trời
                                                                       Thần thoại Việt
     Ngày ấy, thần Mưa vắng mặt lâu ngày. Người ta không hiểu thần còn bận những công việc gì ở đâu, đến nỗi luôn trong ba năm, nước không nhỏ xuống được một giọt. Ngày ngày cô Trời, cô Trăng nung nấu thiên hạ, cây cỏ lúa má cháy khô, đất đai nứt nẻ. Thú vật và người chết dần chết mòn. Tất cả đều nguy khốn đến nơi.
     Lúc đó muôn vật còn sống sót đều tập trung ở vũng nước cuối cùng đã cạn. Ngày cũng như đêm, nào voi, cọp, trâu, ngựa, tê giác, lợn, thỏ, chồn, cáo, gấu, mèo, huơu, nai, cóc, nhái,…chen nhau giải khát ở vũng bùn đó. Hôm ấy, sau khi đã giải khát xong, đa số giống vật bèn quay ra thảo luận tìm cách đối phó trước tình thế hiện tại. Cuộc họp mỗi lúc một đông và sôi nổi. Cuối cùng các giống vật đều đồng ý cử một đại biểu lên trời đòi Ngọc Hoàng phải ra lệnh cho thần Mưa trở về làm nhiệm vụ gấp. Hội nghị ban đầu cử Thỏ là kẻ có trí khôn để lên tuỳ cơ ứng biến. Nhưng Thỏ từ chối và nói: “Tôi đi không bằng Cóc. Cóc là kẻ có mưu trí lại vừa gan góc hơn tôi nhiều lắm”.
     Hội nghị đồng ý cử Cóc đi. Cóc nhận lời, nhưng đề nghị phải có Cáo, Gấu và Cọp đi cùng với mình.
     […]
     Bốn con vật lên đến thiên đình, thấy trước cửa có đặt một cái trống. Theo quy định của nhà trời thì ai có việc gì oan khốc muốn gặp Ngọc Hoàng sẽ đánh trống lên. Cóc bảo các bạn mình hãy náu mình ở trong bụi rậm chờ đó, còn mình bước vào nhảy lên trống đánh inh ỏi. Ngọc Hoàng nghe tiếng bèn sai một Thiên thần ra xem. Thiên thần bước ra nhìn ngược nhìn xuôi không thấy gì cả, mãi về sau mới nhận ra Cóc ngồi nép bên cạnh trống. Thần tỏ ý khinh thường, hỏi Cóc đi đâu, Cóc giương đôi mắt lên trả lời vắn tắt là đi kiện Trời. Thiên thần bũi môi, hỏi kiện việc gì. Cóc chỉ trả lười cộc lốc là cần phải gặp mặt Ngọc Hoàng mới bày tỏ được. 
     Nghe Thiên Thần báo cáo thái độ xấc xược của con vật tí hon, Ngọc Hoàng tức giận bèn sai một bầy gà ra mổ cho Cóc sợ hãi phải lui sớm. Nhưng không ngờ bầy gà vừa ló ra khỏi cửa Thiên đình, Cóc ra hiệu cho Cáo ở ngoài bụi xông vào cắn đàn gà ăn thịt tuốt. Cóc lại nhảy lên đánh trống ầm ĩ. Biết bầy gà thần bị hại. Ngọc Hoàng cả giận, sai Chó ra giết Cáo, nhưng Chó vừa đến nơi, sủa lên mấy tiếng đã bị Gấu vồ chết tươi. Ngọc Hoàng lại sai một toán lính ra trị Gấu. Lần này Cọp xông ra quật chết toán lính không xót một tên nào.
     Ngọc Hoàng thấy mình mấy lần bị thua thiệt, không ngờ con vât tuy nhỏ bé nhưng lại khó trị được nó mới đổi giận làm lành. Bèn sai Thiên Thần mời Cóc vào tiếp đãi tử tế rồi hỏi : “Cậu nên đây có việc gì?”
     Cóc nhảy tót lên ghế ngồi. Cóc trách Ngọc Hoàng không lưu ý đến việc hạ giới. Rồi kể chuyện hạn hán ở trần gian: nỗi khốn khổ của muôn vật tranh nhau một vũng vước bùn; nỗi nguy ngập của nòi giống mình, không có nước để đẻ con…Đoạn Cóc yêu cầu Ngọc Hoàng phải làm mưa xuống gấp. Ngọc Hoàng xét lại sự đó mới hay thần Mưa bấy lâu nay xao nhãng công việc đắp chiếu nằm khoèo. Lập tức, Ngọc Hoàng giục thần mưa và bộ hạ bay về hạ giới hút nước để phun khắp mọi vùng cấp cứu muôn vật.
     Trước khi Cóc ra về, Ngọc Hoàng còn dặn từ nay về sau, hễ khi nào cần mưa thì Cóc cứ lên ít tiếng tự khắc Ngọc Hoàng biết mà bảo làm mưa ngay, không phải lên trời làm gì. Thấy Cóc đấu tranh thắng lợi, lại thấy ông Trời gọi Cóc là “cậu” nên mọi giống vật đều kiêng nể không dám động đến nó. Tục ngữ mới có câu:
Con Cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
  Là cũng do chuyện đó.
    (Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập   I , Văn học dân gian, phần I, NXB Giáo dục, 1974. Tr.49 – 52)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Nhân vật nào trong truyện được cử lên trời đòi Ngọc Hoàng cho thần Mưa trở về làm nhiệm vụ ?
A. Gấu
B. Cọp 
C. Cóc
D. Gà
Câu 2. Vì sao các con vật thống nhất cử Cóc lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Cóc gan dạ, mưu trí
B. Cóc nhanh nhẹn, khoẻ mạnh
C. Cóc có trí khôn, nhanh nhẹn
D. Cóc mưu trí, gan góc
Câu 3. Vì sao các con vật tổ chức cuộc họp để cử một con vật lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Thần Mưa đi vắng lâu ngày, làm trời hạn hán
B. Cây cối khô héo, đất đai cằn cỗi
C. Các con vật đều đói, khát
D. Ngọc Hoàng làm trời hạn hán
Câu 4. Hội nghị đã thống nhất và cử những con vật nào đi lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Cóc, Gà, Chó, Gấu
B. Cóc, Chó, Gấu, Cọp
C. Cóc, Cáo, Gấu, Cọp
D. Cóc, Cọp, Gà, Chó
Câu 5. Dụng ý của tác giả dân gian khi xây dựng hình tượng nhân vật Cóc là gì? 
A. Đề cao trí tuệ của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
B. Đề cao tài năng của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
C. Đề cao lòng can đảm của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
D. Đề cao lòng kiên nhẫn của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên 
Câu 6. Trong truyện, tình huống nào cho thấy sự xung đột giữa con người với tự nhiên?
A.  Các con vật ở trần gian họp bàn để cử đại biểu lên thiên đình đòi Ngọc Hoàng làm mưa.
B. Cuộc chiến trực tiếp giữa các con vật ở trần gian với lực lượng nhà Trời.
C. Cuộc gặp mặt giữa Cóc và Ngọc Hoàng.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7. Các xung đột trong truyện cho thấy bản lĩnh nào của con người ?
A. Khuất phục trước tự nhiên
B. Sự khéo léo, cứng rắn của con người
C. Không khuất phục,sẵn sàng đối đầu với tự nhiên
D. Kiên trì, dũng cảm của con người.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Qua truyện Cóc kiện trời, người xưa bày tỏ ước mơ gì?
Câu 9. Câu truyện Cóc kiện trời giúp anh/chị có thêm bài học gì trong cuộc sống?Vì sao? (có thể trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5-7 dòng)
Câu 10. Truyện Cóc kiện trời đề cập đến một trong những tai hoạ do thiên nhiên gây ra cho cuộc sống của con người. Tai hoạ ấy gợi cho anh/chị liên tưởng đến hiện tượng nào trong thực tế gần đây? Viết đoạn văn 8-10 dòng trình bày ý kiến của anh/chị về vấn đề này?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Đoàn kết tạo nên sức mạnh phi thường, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này.

HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Qua truyện Cóc kiện trời, người xưa bày tỏ ước mơ: khát vọng chinh phục thiên nhiên, vượt qua mọi khó khăn thử thách.
	0.5

	
	9
	Hs có thể viết đoạn văn 5-7 dòng nêu bài học rút ra từ câu chuyện Cóc kiện trời  
HS trả lời theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng.
Bài học gợi ý: Tinh thần đoàn kết; dám đương đầu và tìm cách vượt qua hoàn cảnh thử thách; không khoan nhượng trước đối thủ...

	1,0

	
	10
	Gợi ý: Truyện đề cập đến nạn hạn hán – một trong những tai hoạ do thiên tai gây ra cho cuộc sống của con người. 
Hs bằng hiểu biết cá nhân, đưa ra dẫn chứng về hiện tượng này trong thực tế, suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng, 
 ví dụ: hạn hán kéo dài ở một số vùng miền trong cả nước....
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nhĩa của tinh thần lạc quan
	0,5
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài
	Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Tinh thần đoàn kết
	Gợi ý: Học sinh có thể lựa chọn cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp để giúp bài văn trở nên cuốn hút hơn.
Thân bài
#1. Giải thích
	Đoàn kết là sự kết hợp của những cá nhân riêng lẻ trong một việc nào đó tạo nên một sức mạnh và giúp giải quyết vấn đề mà cá nhân không thể làm được. Hoặc làm được cũng tốn rất nhiều thời gian.
#2. Biểu hiện
	Tinh thần đoàn kết dẫn đến mọi thành công trong công việc
	Tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh lớn lao và vĩ đại
Gợi ý: Có thể nêu thêm nhiều dẫn chứng về tình đoàn kết của nhân dân ta trong thời kì chống giặc cứu nước.
	Phân tích thêm các câu ca dao tục ngữ về tinh thần đoàn kết giúp bài viết phong phú hơn
#3. Bình luận
	Phê phán và lên án những con người đoàn kết lại để làm việc xấu, gây hại đến mọi người và xã hội.
	Phê phán và lên án những cá nhân gây chia rẽ tinh thần đoàn kết nội bộ trong trường lớp hoặc trong một tập thể nào đó.
#4. Bài học cá nhân về tinh thần đoàn kết
	Mỗi cá nhân cần đặt lợi ích chung lên hàng đầu và nổ lực hết mình vì tổ quốc
	Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và cố gắng phát huy tinh thần trong tổ chức, tập thể
Kết bài
	Đoàn kết là giá trị tinh thần quý báu mà ông cha ta để lại cho các thế hệ sau
	Cần phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi trường hợp trong hiện tại và tương lai
	2.5
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25
	

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5
	

	Tổng điểm
	10.0
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	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản:
Eurystheus hoảng sợ trước người em họ anh dũng của mình và trốn sau cánh cửa nhà kho khi thấy Hercules trở về với con sư tử ở Nemea trên vai. Từ chỗ ẩn nấp, nhà vua lại đưa ra cho chàng một nhiệm vụ mới. Hercules phải tìm và diệt trừ con rắn Hydra (thần thoại) khổng lồ có nhiều đầu. Nó có 7 cái đầu. Nhưng khi có một cái đầu bị đánh gục hay bị chặt đứt, thì ngay lập tức từ chỗ bị đứt sẽ mọc lên hai cái đầu mới.
Điều tồi tệ hơn cả là việc hơi thở của con Hydra có thể làm chết người. Ngay cả việc ngửi thấy mùi hôi thối của nó cũng đủ làm chết một người bình thường.
May thay, Hercules không phải là một phàm nhân. Chàng tìm thấy hang ổ của con Hydra và làm cho nó phải ngoi lên bằng những mũi tên rực lửa. Trận ác đấu diễn ra với lợi thế thuộc về con Hydra. Nó dùng những cái đầu quấn chặt lấy Hercules và cố làm cho chàng ngã. Nó gọi đồng minh của mình là một cây táo dại cũng sống trong đàm lầy. Cây táo đập vào chân Hercules và ngăn không cho chàng tấn công. Hercules đã ở bên bờ của sự thất bại thì chợt nhớ đến người cháu Iolaus, con trai của người em sinh đôi Iphicles.
Iolaus, người đã đưa Hercules đến Lerna bằng xe ngựa, đầy lo lắng khi thấy chú của mình vướng vào những cái đầu của con Hydra. Chắc rằng Hercules không thể chịu đựng thêm được nữa, đáp lại những tiếng thét của chú mình, Iolaus vội chụp lấy cây đuốc, châm lên rồi lao vào cuộc chiến. Giờ đây, khi Hercules vừa chặt đứt một cái đầu của con Hydra, thì lập tức Iolaus có mặt và đốt cháy nơi cổ vừa đứt khiến cho những cái đầu không thể mọc lại được. Hercules chặt từng cái đầu một trong khi Iolaus đốt cháy những nơi vừa bị chặt. Cuối cùng Hercules chặt đứt cái đầu ở chính giữa được cho là bất tử và chôn sâu xuống đất phía dưới tảng đá hình đầu chó như lời truyền thuyết và dằn một tảng đá lên trên. Sau đó Hercules nhúng đầu những mũi tên của chàng vào dòng máu độc của con rắn. Nếu những mũi tên của chàng bắn trúng người nào thì người đó sẽ chết ngay lập tức.
Phần 1. Trắc nghiệm.
 Câu 1. Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ gì?
A. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.
B. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
C. Phong cách ngôn ngữ chính luận.
D. Phong cách ngôn ngữ báo chí.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích:
A. Miêu tả.
B. Biểu cảm.       
C. Nghị luận.          
D. Tự sự
Câu 3. Đâu không phải là các nhân vật thần được nhắc đến trong đoạn trích:
A. Hercules.                    	
 B. Hydra
C. Eurystheus.                      
D. Iolaus                        
Câu 4. Nội dung chính của đoạn trích:
A. Giới thiệu con rắn Hydra
B. Hercules giao đấu với con rắn thần Hydra.
C. Hercules cùng với người cháu Iolaus chiến đấu và chinh phục con rắn Hydra
D. Hydra cùng cây táo dại chiến đấu với Hercules.
Câu 5. Đâu là đặc điểm của con rắn:
A. Có 7 cái đầu, hơi thở có thể làm chết người.              
B. Có 7 cái đầu, hơi thở, mùi hôi thối có thể làm chết người.
C. Có 7 cái đầu, hơi thở
D. Có 7 cái đầu, hơi thở, máu, mùi hôi thối có thể làm chết người
Câu 6. Để tiêu diệt con rắn Hydra, Hercules đã làm gì?
A. Hercules chặt đứt cái đầu ở chính giữa, chôn sâu xuống đất, dằn một tảng đá lên trên
B. Hercules chặt đứt cái đầu ở chính giữa, chôn sâu xuống đất phía dưới tảng đá hình đầu chó như lời truyền thuyết và dằn một tảng đá lên trên
C. Hercules chôn sâu xuống đất phía dưới tảng đá hình đầu chó như lời truyền thuyết và dằn một tảng đá lên trên
D. Hercules chặt đứt cái đầu ở chính giữa, chôn sâu xuống đất phía dưới tảng đá hình đầu chó như lời truyền thuyết.
Câu 7. Ý nghĩa tư tưởng thể hiện qua văn bản
Chọn một đáp án đúng
A. Khẳng định và ca ngợi chiến công của người anh hùng Hercules
B. Khẳng định và ca ngợi chiến công của người anh hùng Hercules, đề cao trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết của con người
C. Đề cao trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết của con người
D. Đề cao trí tuệ, tinh thần đoàn kết của con người
Phần 2. Tự luận. 
Câu 8: Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến chiến thắng của Hercules?
Câu 9: Nhân vật Hercules trong văn bản trên gợi cho em những suy nghĩ gì?
Câu 10. Thông điệp ý nghĩa nhất mà em rút ra sau khi tìm hiểu đoạn trích trên ?

II. VIẾT (4.0 điểm)
     Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về giá trị của sự kiên định 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ Văn lớp 10
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Nguyên nhân làm nên chiến thắng của He-ra-clet
- được sự giúp đỡ của người cháu
- sự khôn ngoan, trí thông minh
- lòng dũng cảm
 Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	0,5

	
	9
	Gợi ý 
          Hình ảnh người Nhân vật Hercules trong văn bản trên gợi cho em những suy nghĩ:
- Đó là một người anh hùng dũng cảm, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, không đầu hàng, lùi bước, khuất phục trước cái ác và cái xấu
- Lòng dũng cảm và sự không ngoan của nhân vật Hercules khiến người đọc cảm phục, yêu quý, trân trọng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0





	
	10
	Gợi ý thông điệp gửi gắm từ văn bản:
Cuộc chiến giữa He-ra-clet với con rắn Hy-dra là quá trình đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa lẽ phải và cái phi nghĩa. Đó là một cuộc chiến quyết liệt, không khoan nhượng, diễn ra vô cùng gian khổ, cam go, quyết liệt. Để chiến thắng, đời hỏi mỗi con người cần phải có ý chí, nghị lực, có sự khôn ngoan, thông minh, có sự đồng thuận, ủng hộ của mọi người
- Chiến thắng của He-ra-clet trước con rắn thần Hydra đã khẳng định và ca ngợi sức mạnh của con người. Con người có thể bị tiêu diệt, nhưng con người không bao giờ chịu đầu hàng, khuất phục, cúi đầu trước cái ác, cái xấu...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương 01 ý như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, thân bài triển khai được vấn đề nghị luận, kết bài khái quát được vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: suy nghĩ của mình về giá trị của sự kiên định
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới những vấn đề sau:
	2.5

	
	
	- Giải thích: Sự kiên định là thái độ trung thành, tin tưởng tuyệt đối với quan điểm, lựa chọn,... của bản thân và quyết tâm chứng minh điều đó là đúng. Kiên định là bản lĩnh vững vàng không bị chi phối, tác động bới những yếu tố khách quan. 
- Phân tích, đánh giá, bàn bạc:  
Kiên định có giá trị như thế nào trên bước đường thành công của mỗi người?
+ Kiên định có giá trị chỉ đường, định hướng: Người kiên định là người quyết đoán, tự tin, có tầm nhìn và trí tuệ. Họ có lựa chọn và hướng đi của riêng mình
+ Kiên định luôn đồng hành cùng thành công: Người kiên định khi đã quyết định sẽ không dễ dàng bị dao động bởi những yếu tố khách quan hay những lời rèm pha của những người xung quanh.
→ Vì vậy, người kiên định thường là những người thành công trong cuộc sống.
- Vì sao cần rèn luyện sự kiên định trong cuộc sống?
+ Vì quyết đoán có thể là một phần của tính cách nhưng sự kiên định lại chỉ có được qua quá trình trải nghiệm và tôi luyện.
+ Vì kiên định là chìa khóa của bản lĩnh và thành công..
- Kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ, cố chấp
+ Kiên định là giữ vững lập trường quan điểm và lựa chọn của bản thân sau khi đã có những quyết định và tìm tòi kỹ càng.
+ Kiên định vẫn luôn lắng nghe và điều chỉnh nếu bản thân họ thấy điều đó là hợp lý hơn cho lựa chọn của họ. 
- Bài học: Trong bất cứ hoàn cảnh nào con người cần có sự kiên định.  
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I + II
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ĐỌC HIỂU (6 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi
THẦN BIỂN
Có sự tích kể thần Biển đội lốt một con rùa khổng lồ, ở ngoài khơi biển Đông, thường chỉ có công việc thở nước ra và hít nước vào để làm mức thủy triều lên xuống, ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng thần làm sóng to nước lớn. Ấy là những lúc biển động, có những ngọn sóng cao như núi mà người miền biển vẫn gọi là sóng thần.
Cũng có sự tích rất cảm động kể rằng trước khi làm thần Biển, nữ thần này là một thiếu nữ ở trên đảo, nổi tiếng là thương yêu anh em. 
[bookmark: _Hlk116750479]Nàng có bốn người anh em đều là người chài lưới, quanh năm sống trên thuyền ở ngoài biển cả. Một hôm trong lúc bốn người anh em đi biển, cô gái tự nhiên chết giấc rất lâu. Người chung quanh tưởng là cô bị ngộ gió chết mới đổ thuốc cho tỉnh lại. Nhưng khi sống lại, cô trách sao lại gọi mình tỉnh dậy quá sớm. 
Sau đó, ba người anh kể lại rằng trong lúc đi biển, họ gặp phải một cơn bão lớn giữ dội, được cô em hiện hồn lên cứu họ thoát khỏi tai nạn hiểm nghèo. Người anh thứ tư đi trên một chiếc thuyền khác mất tích luôn, không thấy trở về, chỉ vì cô gái đã bị gọi khỏi cơn đồng thiếp trước khi cứu được anh. 
Sau việc lạ lùng đó ít lâu thì cô gái chết. Cô từng hiện ra nhiều lần cứu các thủy thủ bị nạn hoặc giúp bắt bọn cướp biển, cùng làm mưa cứu mùa màng bị hạn nắng. Ngọc Hoàng thấy thế mới phong cô làm thần Biển. Người ta hình dung thần là một người con gái ngồi trên đầu ngọn sóng, đầu đội mũ triều thiên, tay cầm hốt ngọc.
                                                            (Trích Thần thoại Việt Nam)
1.Xác định thời gian, không gian, nhân vật trong truyện? (1 điểm)
2.Xác định nội dung chính của truyện. (1 điểm)
3. Cô gái trong truyện trước khi làm thần biển, đã làm những việc gì? (1 điểm)
4. Tìm 2 yếu tố kì ảo hoang đường trong truyện thần thoại trên? (1 điểm)
5. Mỗi chi tiết kì ảo hoang đường trên có ý nghĩa gì đối với nhân dân thời đó? (1 điểm)
6. Đọc đoạn văn trên có đoạn “…Nhưng khi sống lại, cô trách sao lại gọi mình tỉnh dậy quá sớm”, em rút ra bài học gì khi người dân cố giúp cô gái bằng cách gọi cô tỉnh dậy sớm? (1 điểm)
LÀM VĂN (4 điểm)
Hãy viết một bài văn Nghị luận xã hội, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: Cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến.




III.	ĐÁP ÁN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	-	Thời gian: Xa xưa
-	Không gian: trên đất liền và biển cả
-	Nhân vật: Cô gái, 4 anh em, người dân, ngọc hoàng
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 3 ý chính xác như đáp án: 1 điểm.
- Học sinh trả lời được 2 ý đúng: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời được 1 ý đúng, hoa75c 2 ý chưa hoàn thiện: 0,5 điểm
- Học sinh không trả lời đúng:  không cho điểm
	1,0


	
	2
	Nội dung:
-	Truyện kể về cách mà cô gái trở thành thần biển
-	Qua đó lí giải việc xuất hiện thần biển
Tuỳ cách HS trả lời, 
- Học sinh trả lời được 2 ý: 1,0 điểm. 
-Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm.
-Không trả lời hoạch trả lời sai: 0 đ
	1,0

	
	3
	Trước khi làm thần Biển, cô gái đã:
-	Hiện hồn cứu sống được 3 anh trai đi biển gặp nạn
-	Cứu sống nhiều người khác, giúp người dân bắt cướp biển, chống hạn hán
 Hướng dẫn chấm: 
-Học sinh trả lời được 2 ý : 1,0 điểm. 
-Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm. 
-Không trả lời hoạch trả lời sai: 0 đ
	1,0

	
	4
	2 yếu tố kì ảo:
-	Cô gái hiện hồn đi cứu người được
-	Người chết mà đổ thuốc tỉnh lại được
-	Làm mưa cứu mùa màng
-	Ngồi trên đầu ngọn sóng, đầu đội mũ triều thiên, tay cầm hốt ngọc.
Hướng dẫn chấm: 
-Học sinh trả lời được 2 ý : 1,0 điểm. 
-Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm. 
-Không trả lời hoạch trả lời sai: 0 đ
	1,0


	
	5
	Ý nghĩa:
-Ước muốn giúp người dân biển luôn gặp khó khăn
-Con người được trường tồn, có thần trời giúp đở
Hướng dẫn chấm: 
-Học sinh trả lời được 2 ý : 1,0 điểm. 
-Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm. 
-Không trả lời hoạch trả lời sai: 0 đ
	1,0

	
	6
	-	Giúp người là việc tốt nhưng có những khi giúp người không đúng lúc 
-	Sự yêu thương đùm bọc của nhân dân
Hướng dẫn chấm: 
-Học sinh trả lời được 2 ý : 1,0 điểm. 
-Học sinh trả lời được 1 ý : 0,5 điểm. 
-Không trả lời hoạch trả lời sai: 0 đ
	1.0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Khi mang yêu thương trao cho người khác, hạnh phúc sẽ đến với ta
Hướng dẫn chấm: 
-Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
-	Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	Mở bài* Giới thiệu tác giả tác phẩm và đề tài
	

	
	
	Thân bài:
 1. Giải thích
- Tình yêu thương:
	Là một khái niệm chỉ phẩm chất tình cảm, vẻ đẹp tâm hồn của con người.
	Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.
	Là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng, xuất phát từ thành tâm, thành ý.
- Hạnh phúc:
	Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.
	Theo góc độ khoa học: Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng.
	Theo suy nghĩ cá nhân: Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu (Victor Hugo).
=> Khi con người biết yêu thương, sẻ chia với nhau thì họ sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc.

	0,5


	
	
	2. Phân tích, chứng minh
- Từ khi sinh ra, con người đã nhận được sự yêu thương của gia đình và người thân: bố mẹ là người bao bọc, dạy dỗ...
- Khi lớn lên, chúng ta nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh: người yêu, bạn bè, thầy cô…
- Sức mạnh của tình yêu thương:
	Giúp con người vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.
	Luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.

	1,0

	
	
	
	

	
	
	. 3. Bình luận
- Nhiều người không có tình yêu thương thì dễ mắc phải những căn bệnh tâm lý (trầm cảm, vô cảm…).
- Đôi khi, tình yêu thương không xuất phát từ trái tim chân thành sẽ đem đến những tổn thương.

	0,5

	
	
	4. Liên hệ bản thân
- Em có được tình yêu thương đến từ: gia đình, thầy cô, bạn bè.
- Em cũng học cách yêu quý, chia sẻ với những người xung quanh để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn.

	0,5

	
	
	Kết bài
- Quan điểm sống “Cho đi yêu thương, nhận lại hạnh phúc” thực sự đúng đắn.
- Mỗi người hãy học cách sống biết yêu thương, sẻ chia hơn.

	0,25

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
-Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
- Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
Hướng dẫn chấm:

	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ
	0,25
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Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:
VỊNH TIẾN SĨ GIẤY (BÀI 2)
Cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai.
Cũng gọi ông nghè có kém ai.
Mảnh giấy làm nên thân giáp bảng(1),
Nét son điểm rõ mặt văn khôi(2).
Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời(3)!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
Nghĩ rằng đồ thật, hoá đồ chơi!
(Nguyễn Khuyến, Dẫn theo https://www.thivien.net)
(1) giáp bảng: bảng đề tên từ học vị Tiến sĩ trở lên.
(2) văn khôi: đầu làng văn. Ở đây chỉ người đỗ đạt cao.
(3) hời: giá rẻ.
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
A. Thất ngôn bát cú Đường luật 
B. Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
C. Ngũ ngôn bát cú Đường luật
D. Ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật
Câu 2. Có thể chia bố cục bài thơ theo những cách nào?
A. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (2 câu đầu và 6 câu cuối)
B. Bốn phần (mỗi phần 2 câu) hoặc hai phần (6 câu đầu và 2 câu cuối)
C. Hai phần (mỗi phần 4 câu) hoặc bốn phần (mỗi phần 2 câu)
D. Ba phần (3 câu đầu, 3 câu tiếp và 2 câu cuối) hoặc ba phần (2 câu đầu, 2 câu tiếp và 4 câu cuối)
Câu 3. Phép đối trong bài thơ xuất hiện ở những cặp câu nào? 
A. 1 – 2 và 3 – 4
B. 3 – 4 và 5 – 6
C. 5 – 6 và 7 – 8
D. 1 – 2 và 7 – 8 
Câu 4. Trường hợp nào không phải là đối tượng miêu tả và châm biếm trong bài thơ?
A. Những người đỗ tiến sĩ bằng tài năng thực sự và đem cái tài của mình ra phục vụ cho đất nước.
B. Chính con người tác giả với thân phận éo le và tình cảnh trớ trêu của ông.
C. Những đồ chơi hình ông tiến sĩ làm bằng giấy cùng một ít phẩm màu xanh đỏ, dành cho trẻ em trong dịp tết Trung thu.
D. Những kẻ mang danh khoa bảng mà không có thực chất, luôn vênh vang không biết liêm sỉ.
Câu 5. Nét nghĩa nào phù hợp với từ “cũng” (được lặp lại bốn lần) trong hai câu đầu bài Vịnh tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến?
A. Như mọi trường hợp thông thường, mặc dù hoàn cảnh, điều kiện trong trường hợp nêu ra là khác thường.
B. Như những trường hợp tương tự, theo nhận định chủ quan của người nói (dùng để làm cho lời nói bớt vẻ khẳng định).
C. Đồng thời diễn ra trong một hoàn cảnh, điều kiện.
D. Không khác, so với trường hợp nêu ra hoặc so với những trường hợp thông thường, hay là với trước kia.
Câu 6. Hàm ý của hai câu thực trong bài thơ là gì?
A. Nói về sự màu mè, lòe loẹt của những ông “tiến sĩ đồ chơi”.
B. Nói về sự sang trọng, quý phái của những ông nghè “thật”.
C. Nói về giá trị xoàng xĩnh của những ông nghè “thật”.
D. Nói về sự danh giá, cao quý của những ông nghè “thật”.
Câu 7. Nội dung của câu thơ kết bài là gì?
A. Tác giả cho rằng những ông nghè thật chỉ đáng là đồ chơi cho trẻ con.
B. Nêu lên một phát hiện của nhà thơ về bản chất của những ông tiến sĩ giấy.
C. Nêu lên sự nhầm lẫn của tác giả khi quan sát những ông tiến sĩ giấy.
D. Tác giả lột trần thực chất trống rỗng của những người mua danh ông nghè.
Câu 8. Nhận định nào không đúng mục đích của tác giả Nguyễn Khuyến khi sáng tác bài thơ?
A. Tự cười về sự bất lực của mình trước những đòi hỏi của thời cuộc.
B. Châm biếm, phê phán tệ mua quan bán tước đương thời.
C. Chỉ ra mâu thuẫn giữa cái danh và cái thực trong những ông tiến sĩ thật.
D. Phê phán việc triều đình bấy giờ không chọn đúng người hiền tài.
Câu 9. Qua bài thơ, anh / chị cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâm hồn của Nguyễn Khuyến? Trả lời trong khoảng 5 - 7 dòng.
Câu 10. Từ bài thơ, anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân? Trả lời trong khoảng 5 – 7 dòng.
Phần II. Viết (5,0 điểm)
Trình bày cảm nhận của anh/ chị về văn bản “Vịnh tiến sĩ giấy” (bài 2) của Nguyễn Khuyến?
----- Hết -----
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN
Phần I. Đọc hiểu (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Đáp án: 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – A, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – D.
Câu 9. HS nêu suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng. Qua bài thơ, Nguyễn Khuyến hiện lên là người có tấm lòng yêu nước thương dân, có trách nhiệm với dân, với nước. Bởi vậy ông luôn đau đớn, trăn trở trước những vấn nạn của xã hội đồng thời nhà thơ cũng luôn cảm thấy băn khoăn, day dứt vì mình cũng là một tiến sĩ giấy, không làm được điều gì có ích cho dân, cho nước.
Câu 10. HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân, có lí giải hợp lí, viết đúng dung lượng. Bài thơ đã mang đến cho người đọc những suy nghĩ sâu sắc về cái danh và cái thực, về thái độ cần có của người có học trong thời cuộc. Sống ở trên đời không nên coi trọng hư danh. Điều quan trọng là làm được gì có ích cho đời chứ không nên theo đuổi hư danh hão huyền. Người có học phải ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình trước cuộc đời. Phải sống sao để không trở thành kẻ vô tích sự với cuộc đời.
 Phần II. Viết (5,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận về một đoạn thơ 
Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.
	0.25

	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về bài thơ “Vịnh tiến sĩ giấy (bài 2)
	0.25

	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Cụ thể:
* Khái quát về tác giả, tác phẩm.
	

0.25

	* Cảm nhận về nội dung:
- Hai câu thơ đề, tác giả đã giới thiệu một món đồ chơi của trẻ em trong sự mô phỏng và so sánh với những ông tiến sĩ thật ngoài đời: cũng cờ, cũng biển, cũng cân đai, cũng gọi ông nghè.
-> Điệp từ “cũng” xuất hiện bốn lần, mục đích:
+ tác giả đang ngợi khen bộ đồ chơi được chế tác với đầy đủ bộ lễ giống như thật.
+ tác giả thể hiện sự mỉa mai đối với những ông nghè thật - thật mà giả. 
- Ở hai câu thơ luận, tác giả miêu tả về chất liệu làm nên những ông tiến sĩ giấy:
+ Thủ pháp đối lập đã được vận dụng một cách tối đa: Mảnh giấy, nét son– những thứ thật đơn giản, nhỏ bé được đặt cạnh những thứ rất trang trọng: Thân giáp bảng, mặt văn khôi.
+ Những sự vật đối lập nhau được đặt trong một kết cấu song hành: “mảnh giấy- thân giáp bảng”, “nét son- mặt văn khôi”. 
-> qua đó thể hiện tính chất rẻ mạt, vô nghĩa của danh hiệu tiến sĩ thực của thời cuối phong kiến đầu thực dân.
- Ở hai câu thơ luận:
+ Giọng thơ từ mỉa mai chuyển sang ngậm ngùi.
+ Các cụm từ giàu sắc thái biểu cảm như “sao mà nhẹ”, “thế mới hời” đã khẳng định giá trị rẻ mạt của ông nghè khi mang ra để cân đong đo đếm.
- Hai câu thơ cuối: nghệ thuật đối lập vạch trần bộ mặt thật của những ông tiến sĩ đương thời:
+ dáng vẻ bề ngoài oai vệ: ghế chéo, lọng xanh ngồi bảnh chọe.
+ bên trong: đồ chơi
* Đặc sắc nghệ thuật:
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật: đối, điệp từ
- Ngôn ngữ thơ đa nghĩa, biến hóa linh hoạt; giọng điệu phong phú khi lạnh lùng khi chua chát
* Đánh giá
- Ông tiến sĩ giấy trong bài thơ trở thành hình ảnh ẩn dụ biểu trưng cho những con người vinh danh khoa bảng “hữu danh vô thực”. 
- Thông qua việc vịnh một món đồ chơi, nhà thơ đã vạch trần bản chất giả dối của đối tượng bằng cách chỉ ra mâu thuẫn giữa hình thức bề ngoài lộng lẫy, hào nhoáng được che giấu hết sức tinh vi và cái thực chất bên trong sáo rỗng, đáng thương hại của nhân vật.
- Bài thơ còn là lời tự trào của chính Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến cũng là tiến sĩ, ông đã phải cáo quan về quê sống cuộc sống thanh nhàn để giữ trọn khí tiết của nhà nho nhưng vẫn canh cánh trong lòng nỗi niềm dân tộc. Ông đã từng bao năm dùi mài kinh sử, từng ôm mộng khoa danh để phò vua giúp đời. Nhưng thời cuộc đã đẩy ông vào tình trạng bất lực. Nhìn thời thế đảo điên, chứng kiến bao nhiêu điều ngang tai trái mắt mà không thể làm gì được. Tâm trạng ấy đã khiến Nguyễn Khuyến tự coi mình cũng là một tiến sĩ giấy.
	2.25


















0.75



0.75

	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25
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ĐỀ 38
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN 10
(Thời gian làm bài: 90 phút)




I.	ĐỌC- HIỂU
Đọc văn bản sau :
THẦN SÉT
Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng*, trước tiên phải kể thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất dữ dội. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thần phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thần có một lưỡi búa đá. Khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thần tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu. Có khi xong việc, thần không mang lưỡi búa lên theo mà quẳng luôn tại đó. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc.
Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan. Vì thế mà thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội. Người ta kể chuyện: có lần thần bị bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình. Con gà thần của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người nhưng không biết làm thế nào được. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen là hễ thấy hoặc nghe tiếng gà là giật mình. Mỗi lần có chớp rạch, biết thần Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để dọa thần có lẽ cũng vì cớ đó.
Thần Sét kể ra thì cực oai, cực dữ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng thần bị thua Cường Bạo Đại vương**. Mặc dầu ông Cường Bạo sau rồi cung bị thần Sét đánh chết nhưng câu chuyện này đã một dạo làm cho cả thiên đình xấu hổ.
(Theo Nguyễn Đổng Chi- Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr.87-88, Sgk bộ Kết nối tri thức tr.12-13).
Chú thích: 
* Ngọc Hoàng: Còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng đế, vua trên trời. Những danh xưng này được đặt ra và cố định hóa ở thời trung đại, trong quá trình Thần Trụ Trời được tôn giáo hóa. 
** Cường Bạo Đại vương: Nhân vật trong chuyện cổ dân gian Việt Nam, bản tính ngang tàng, một mình chống lại các vị thần, mấy phen khiến thiên lôi phải thảm bại.
Lựa chọn đáp án đúng :
Câu 1.  Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì ?
A.	Miêu tả , tự sự
B.	Kể
C.	Tự sự
D.	Thuyết minh
Câu 2. Thể loại của văn bản trên là gì ?
A.	Cổ tích
B.	Thần thoại
C.	Sử thi
D.	Truyền thuyết
Câu 3. Biện pháp tu từ nào được dùng chủ yếu trong văn bản trên ?
A.	Nhân hóa
B.	Liệt kê
C.	So sánh
D.	Phóng đại
Câu 4. Trong văn bản trên, ai là người kể chuyện ?
A.	Ngọc Hoàng
B.	Thần Sét
C.	Con gà trống
D.	 Người trực tiếp diễn xướng để kể lại cho công chúng
Câu 5. Thần Sét được Ngọc Hoàng giao nhiệm vụ gì?
A.	Cai quản thiên đình
B.	Canh giữ cửa thiên đình
C.	Thi hành luật pháp ở trần gian
D.	Trừng trị kẻ ác
Câu 6. Tại sao thần Sét lại sợ tiếng gà?
A.	Vì con gà là vật thiêng
B.	Vì thần Sét đã từng bị con gà thần của Ngọc Hoàng mổ
C.	Vì thần Sét đau tai không muốn nghe tiếng gà gáy
D.	Vì con gà thường đi cùng với Ngọc Hoàng
Câu 7. Thời gian làm việc của thần Sét ?
A.	Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Ba, tháng Tư mới lại dậy làm việc 
B.	Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc 
C.	Thần thường ngủ về mùa thu, mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc 
D.	Thần thường làm việc quanh năm 
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8 . Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản trên.(0,5điểm)
Câu 9. Theo bạn, vì sao " thần Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt " ?(1,0 điểm)
Câu 10. Có ý kiến cho rằng : “ Nếu phải sửa đổi mình chính là tự đánh mất đi cá tính và sự khác biệt”, bạn  có đồng tình với ý kiến đó không? Bạn hãy viết đoạn văn 5-7 dòng để trình bày.(1,0 điểm)
II. VIẾT (4.0 điểm)
Với chủ đề : Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta, bạn hãy viết bài văn nghị luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên rừng.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 10
A. Yêu cầu chung:
- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ hướng dẫn chấm, thống nhất phân chia thang điểm trong từng nội dung một cách cụ thể.
- Trong quá trình chấm, cần tôn trọng tính sáng tạo của học viên. Chấp nhận cách diễn đạt, thể hiện khác với đáp án mà vẫn đảm bảo nội dung theo chuẩn kiến thức kĩ năng và năng lực, phẩm chất người học.
B. Hướng dẫn cụ thể:
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	Lí giải : 
- Hiện tượng trong tự nhiên, đặc điểm của Sét trong quan niệm của dân gian.
- Mối quan hệ giữa thiên nhiên với đời sống của con người.

Hướng dẫn chấm :
Hs trả lời đầy đủ 2 ý 1 điểm
Hs trả lời được 1 ý 0.5 điểm
Hs không trả lời 0 điểm
	0,5

	  
	9








10
	Gợi ý :
Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm cho người, vật chết oan
Hướng dẫn chấm :
Hs trả lời đầy đủ như nội dung văn bản 1.0  điểm
Hs trả lời chưa đầy đủ ý 0.5 điểm
Hs không trả lời 0 điểm
	1,0

	
	
	Hs có thể đồng tình hoặc không nhưng phải bảo vệ ý kiến của mình.
Gợi ý : 
-	 Sửa đổi là lắng nghe và để hoàn thiện chính mình.
-	Tạo sự khác biệt, giữ vững lập trường.
-	Xây dựng cộng đồng tốt đẹp.
Hướng dẫn chấm :
- Hv trình bày rõ ràng, chính xác, lời văn gãy gon, hợp chuẩn mực đạo đức, không sai lỗi chính tả. (1.0 điểm)
- Hv trả lời tương đối rõ ràng, đầy đủ, vụng về trong cách diễn đạt. (0.25 >0.75 điểm)
- Hv trả lời sai hoặc không trả lời. (0 điểm)
	1,0

	II
	
	Viết
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Viết bài văn nghị luận về việc tầm quan trọng bảo vệ rừng.

	
0,5


	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 
Hv có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý :
- Tầm quan trọng của rừng : điều hòa khí hậu, thời tiết, bảo vệ an ninh quốc phòng, lá phổi xanh. Ngôi nhà chung của nhiều loại thực vật và động vật.Nguồn lợi kinh tế…
- Nêu được hiện trạng….
- Mục đích của việc cần phải bảo vệ tài nguyên rừng.
- Đưa ra một số biện pháp bảo vệ rừng.
- Khẳng định lại tầm quan trọng ảnh hưởng của thiên nhiên đối với đời sống con người.
- Liên hệ bản thân.
	2,5





1,0


0,5
0,25
0,25

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Xinh Nhã trả thù nhà
      Mấy ngày sau, cây kơ-lơng mới đổ. Xing Nhã tiếp tục chặt cành. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Xing Nhã mới làm xong chiếc khiên. Hàng trăm, hàng nghìn dân làng nhấc khiên không nổi. Xing Nhã bước tới, một tay nâng khiên, một tay giơ lên đầu, đội về buôn[footnoteRef:8]. Về tới nhà, ở một ngày, nghỉ một tháng, Xing Nhã suy tính chuyện đi đòi xương cho cha, trả thù cho mẹ. [8:  Buôn: giống như làng (người Việt), bản (người Thái, H’Mông…)] 

      […] Bang Ra  và Xing Yuê – Ta hãy lấy bảy ché rượu ngon, bảy con trâu đực trắng, cũng cho Trời, cho Đất phù hộ con trai ta khoẻ mạnh. Ta hãy lấy con gà cúng thần Nước, ta lấy con lợn cúng Y Rít phù hộ con trai ta khôn lớn, đừng đi chết bỏ xương nơi đất khác.
(Đoạn dưới đây miêu tả cuộc chiến đấu cuối cùng của Xing Nhã với anh em Gia – rơ Bú)
     […] Hai bên đánh nhau. Năm em trai của Gia-rơ Bú đã bỏ đầu tại gốc cây đa, bỏ thân tại núi lạ. Gia-rơ Bú bứt rứt, ngồi không yên, nằm không được, tay trái lấy chiếc khiên, tay phải nắm cán đao, Gia-rơ Bú đi vào rẫy của Hơ-bia Bơ-lao[footnoteRef:9]. [9:  Hơ-bia Bơ-lao: cô gái giữ rẫy cho Gia-rơ Bú và là người yêu của Pơrong Mưng.] 

     Xing Nhã – (Gặp Gia-rơ Bú) Ơ Gia-rơ Bú, ai chạy trước?
     Gia-rơ Bú -  Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh[footnoteRef:10], hãy múa thử đi! [10:  Hỡi con chim linh mọc chưa đủ lông cánh: cách nói hàm chứa sự coi thường của Gia-rơ Bú dành cho Xing Nhã] 

Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều chim ó.
     Gia-rơ Bú nhìn theo, tối mày tối mặt, không đoán được đường đao của Xing Nhã chĩa về hướng nào.
     Gia-rơ Bú – Được, bây giờ ta không giất được mày thì ta sẽ tìm cách phá sạch làng mày! Té ra đứa nào cũng là đầu đen máu đỏ[footnoteRef:11] cả sao? [11:  Đầu đen máu đỏ: ý nói cúng đầu cứng cổ, gan góc, chẳng kiêng nể ai] 

     Xing Nhã – (ngừng múa) Ơ Gia-rơ Bú! Ta đang đứng ở phái Mặt Trời mọc đây rồi. Bây giờ thì ngươi múa đi, ta đuổi theo.
      Gia-rơ Bú múa lúng túng, múa loanh quanh như con gà mắc tóc, như sao lạc đường. Dường đao chỉ đâm vào giữa trống không.
     Xing Nhã mới đi một bước, đã chém trúng ngay chân Gia-rơ Bú.
     Xing Nhã – Ơ Gia-rơ Bú, máu gì chảy ở chân đấy?
     Gia-rơ Bú – Máu con vắt ở núi Hơ-mũ cắn tao.
     Gia-rơ Bú múa tiếp, Xing Nhã chém luôn cánh tay phải, chiếc đao rơi “rỏn rẻn”…
     Xing Nhã – Tại sao khiên của ngươi rơi mất rồi?
     Gia-rơ Bú – Không phải! Đó là tiếng kêu của chiếc lục lạc cho trẻ con chơi, tiếng  vù của con diều đói gió đấy!
     Gia-rơ Bú cố sức múa nữa, nhưng lần này chưa kịp chở tay thì chiếc khiên đã bị Xing Nhã đánh vỡ tung, rơi xuống đất.
     Cuối cùng đôi bên chỉ còn Pơ – rong Mưng[footnoteRef:12] và Xing Nhã đánh nhau [12:  Pơ –rong Mưng: em trai thứ bảu của Gia-rơ Bú] 

     […] Trên trời, dưới đất, mây mưa mịt mù, gió bão ầm ầm, đổ cây lở núi. Hai bên đánh nhau từ khi trái khơ-la chín, đến mùa kê trổ, vẫn không phân thắng bại. Cả hai đều kiệt sức, ngã trước chòi của Hơ-bia Bơ-lao
(Cuối cùng, nhờ sự giúp sức của Hơ-bia Bơ-lao, Xing Nhã giết chết Pơ-rong Mưng – người cuối cùng trong bảy anh em nhà Gia-rơ Bú, trả thù cho cha, cứu mẹ già thoát khỏi cuộc sống nô lệ)
           (Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I : Văn học dân gian, phần III, NXB Giáo dục, 1974. Tr.219-228)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì
A. Cổ tích
B. Sử thi
C. Truyền thuyết
D. Ngụ ngôn
Câu 2. Nhân vật chính trong văn bản là ai?
A. Xing Nhã
B. Gia-rơ Kốt
C. Gia-rơ Kốt
D. Pơ-rong Mưng
Câu 3. Trong câu truyện, Xing Nhã đi tìm ai để trả thù?
A. Hơ – bia Guê
B. Hơ-bia Bơ-lao
C. Bơ-ra Tang
D. Gia-rơ Bú
Câu 4. Xing Nhã đi trả thù vì kẻ thù đã giết hại cả cha và mẹ chàng.
A. Đúng                                     B. Sai
Câu 5. Dòng nào miêu tả đúng và đầy đủ đặc điểm của chiếc khiên mà Xing Nhã sử dụng?
(6)	Khiên được làm bằng gỗ cây kơlong
(7)	Khiên được làm trong ba tháng
(8)	Hàng trăm người tập trung mới nhấc được khiên
(9)	Khi múa khiên. Đất trời nổi dông giá mù mịt
(10)	Vành khiên nạm bạc sáng chói
A. (1) – (2) – (4)                                         C. (2) – (3) – (4)
B. (1) – (3 – (5)                                           D. (2) – (4) – (5)
Câu 6. Thủ pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong câu văn sau:
     Xing Nhã quay khiên múa. Đất bụi bay mù mịt như mây trời tháng Bảy. Xing Nhã nhảy qua trái núi, lượn qua con suối, phăng qua đầu đèo, nhanh hơn bầy chim diều chim ó.
A. Nhân hoá                                             C. Ẩn dụ 
B. So sánh                                                 D. Cường điệu
Câu 7. Dòng nào sau đây không thể hiện đúng ý nghĩa của chiến thắng mà Xing Nhã đã đạt được trong văn bản trên?
A. Sức mạnh của chính nghĩa
B. Kẻ ác phải bị trừng phạt
C. Vẻ đẹp của người anh hùng lí tưởng trong mơ ước của cộng đồng.
D. Chinh phục những vùng đất mới và thu phục những nô lệ mới.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Qua nhân vật Xing Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm như thế nào về người anh hùng?
Câu 9. Có thể khẳng định Xing Nhã là người anh hùng có sức mạnh phi thường không? Vì sao?
Câu 10. Từ văn bản và phần chú thích ở chân trang, em hiểu thêm điều gì về đặc điểm văn hoá độc đáo của đồng bào Tây Nguyên?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói: “Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá”.


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Qua nhân vật Xing Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm về người anh hùng: có sức mạnh, sự dũng cảm, nhân hậu
	0.5

	
	9
	Xing nhã là người anh hùng có sức mạnh phi thường. Điều đó được thể hiện qua các chi tiết: Xing Nhã đốn cây kơlơng làm khiên, Xing Nhã múa khiên, Xing Nhã đánh nhau với Gia-rơ Bú
	1,0

	
	10
	HS tự trả lời theo hiểu biết của mình. Ví dụ: lễ thổi tai – một lễ nghi cầu mong cho con cháu mau khôn lớn của đồng bào dân tộc Tây Nguyên xưa
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nhĩa của tinh thần lạc quan
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá.
Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.
2. Thân bài
a. Giải thích
Viết lên cát sẽ nhanh chóng bị sóng cuốn trôi và cát sẽ trở về trạng thái ban đầu. Viết lên đá không gì có thể xóa nhòa được và trường tồn với thời gian. Câu nói khuyên nhủ con người hãy mau chóng quên đi hờn giận để cuộc sống tốt đẹp hơn và ghi nhớ những ân nghĩa người khác làm cho mình để vươn lên, sống tốt đẹp hơn.
b. Phân tích
Trong cuộc sống, chúng ta hoặc người khác sẽ không tránh khỏi việc mắc sai lầm, việc khoan dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác góp phần làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn và ta cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn, đồng thời chúng ta cũng được người khác yêu thương, tôn trọng hơn.
Đối với những ơn nghĩa của người khác làm cho mình, ta cần ghi nhớ, có hành động đền ơn đáp nghĩa để lan tỏa được những thông điệp tích cực ra cuộc đời.
Người sẵn sàng tha thứ những hờn giận và khắc ghi những ơn nghĩa là những người có nhân cách cao đẹp đáng được tôn trọng, học tập và noi theo.
c. Chứng minh
Học sinh tự lấy dẫn chứng cho bài làm văn của mình. (Lưu ý: dẫn chứng phải nổi bật được nhiều người biết đến).
e. Phản biện
Trong xã hội vẫn có không ít người có tính ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ biết đến bản thân mình mà không cần suy nghĩ cho người khác và không tha thứ cho những lỗi lần của người khác. Những người này sẽ luôn cảm thấy khó chịu và tự mình làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Họ cần phải sửa đổi, sống bao dung hơn nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: Hận thù hãy viết lên cát, ân nghĩa hãy khắc lên đá và rút ra bài học cho bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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[bookmark: _GoBack]Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau :
Cóc kiện trời
Thần thoại Việt
     Ngày ấy, thần Mưa vắng mặt lâu ngày. Người ta không hiểu thần còn bạn những công việc gì ở đâu, đến nối luôn trong ba năm, nước không nhỏ xuống được một giọt. Ngày ngày cô Trời, cô Trăng nung nấu thiên hạ, cây cỏ lúa má cháy khô, đất đai nứt lẻ. Thú vật và người chết dần chết mòn. Tất cả đều nguy khốn đến nơi.
     Lúc đó muôn vật còn sống sót đều tập trung ở vũng nước cuối cùng đã cạn. Ngày cũng như đêm, nào voi, cọp, trâu, ngựa, tê giác, lợn, thỏ, chồn, cáo, gấu, mèo, huơu, nai, cóc, nhasi,…chen nhau giải khát ở vũng bùn đó. Hôm ấy, sau khi đã giải khát xong, đa số giống vật bèn quay ra thảo luận tìm cách đối phó trước tình thế hiện tại. Cuộc họp mỗi lúc một đông và sôi nổi. Cuối cùng các giống vật đều đồng ý cử một đại biểu lên trời đòi Ngọc Hoàng phải ra lệnh cho thần Mưa trở về làm nhiệm vụ gấp. Hội nghị ban đầu cử Thỏ là kẻ có trí khôn để lên tuỳ cơ ứng biến[footnoteRef:13]. Nhưng Thỏ từ chối và nói: “Tôi đi không bằng Cóc. Cóc là kẻ có mưu trí lại vừa gan góc hơn tôi nhiều lắm”. [13:  Tuỳ cơ ứng biến: theo tình hình mà đối phó, hành động] 

     Hội nghị đồng ý cử Cóc đi. Cóc nhận lời, nhưng đề nghị phải có Cáo, Gấu và Cọp đi cùng với mình.
     […]
     Bốn con vật lên đến thiên đình, thấy trước cửa có đặt một cái trống. Theo quy định của nhà trời thì ai có việc gì oan khốc muốn gặp Ngọc Hoàng sẽ đánh trống lên. Cóc bảo các bạn mình hãy náu mình ở trong bụi rậm chờ đó, còn mình bước vào nhảy lên trống đánh inh ỏi. Ngọc Hoàng nghe tiếng bèn sai một Thiên thần ra xem. Thiên thần bước ra nhìn ngược nhìn xuôi không thấy gì cả, mãi về sau mới nhận ra Cóc ngồi nép bên cạnh trống. Thần tỏ ý khinh thường, hỏi Cóc đi đâu, Cóc giương đôi mắt lên trả lời vắn tắt là đi kiện Trời. Thiên thần bũi môi, hỏi kiện việc gì. Cóc chỉ trả lười cộc lốc là cần phải gặp mặt Ngọc Hoàng mới bày tỏ được. 
     Nghe Thiên Thần báo cáo thái độ xấc xược của con vật tí hon, Ngọc Hoàng tức giận bèn sai một bầy gà ra mổ cho Cóc sợ hãi phải lui sớm. Nhưng không ngờ bầy gà vừa ló ra khỏi cửa Thiên đình, Cóc ra hiệu cho Cáo ở ngoài bụi xông vào cắn đàn gà ăn thịt tuốt. Cóc lại nhảy lên đánh trống ầm ĩ. Biết bầy gà thần bị hại. Ngọc Hoàng cả giận, sai Chó ra giết Cáo, nhưng Chó vừa đến nơi, sủa lên mấy tiếng đã bị Gấu vồ chết tươi. Ngọc Hoàng lại sai một toán lính ra trị Gấu. Lần này Cọp xông ra quật chết toán lính không xót một tên nào.
     Ngọc Hoàng thấy mình mấy lần bị thua thiệt, không ngờ con vât tuy nhỏ bé nhưng lại khó trị được nó mới đổi giận làm lành. Bèn sai Thiên Thần mời Cóc vào tiếp đãi tử tế rồi hỏi : “Cậu nên đây có việc gì?”
     Cóc nhảy tót lên ghế ngồi. Cóc trách Ngọc Hoàng không lưu ý đến việc hạ giới. Rồi kể chuyện hạn hán ở trần gian: nỗi khốn khổ của muôn vật tranh nhau một vũng vước bùn; nỗi nguy ngập của nòi giống mình, không có nước để đẻ con…Đoạn Cóc yêu cầu Ngọc Hoàng phải làm mưa xuống gấp. Ngọc Hoàng xét lại sự đó mới hay thần Mưa bấy lâu nay xao nhãng công việc đắp chiếu nằm khoèo. Lập tức, Ngọc Hoàng giục thần mưa và bộ hạ[footnoteRef:14] bay về hạ giới hút nước để phun khắp mọi vùng cấp cứu muôn vật. [14:  Bộ hạ: (từ cũ) chỉ người dưới quyền] 

     Trước khi Cóc ra về, Ngọc Hoàng còn dặn từ nay về sau, hễ khi nào cần mưa thì Cóc cứ lên ít tiếng tự khắc Ngọc Hoàng biết mà bảo làm mưa ngay, không phải lên trời làm gì. Thấy Cóc đấu tranh thắng lợi, lại thấy ông Trời gọi Cóc là “cậu” nên mọi giống vật đều kiêng nể không dám động đến nó. Tục ngữ mới có câu:
Con Cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Là cũng do chuyện đó.
(Theo Bùi Văn Nguyên, Đỗ Bình Trị, Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam, Tập I : Văn học dân gian, phần I, NXB Giáo dục, 1974. Tr.49 – 52)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1. Nhân vật nào trong truyện được cử lên trời đòi Ngọc Hoàng cho thần Mưa trở về làm nhiệm vụ ?
A. Gấu
B. Cọp 
C. Cóc
D. Gà
Câu 2. Vì sao các con vật thống nhất cử Cóc lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Cóc gan dạ, mưu trí
B. Cóc nhanh nhẹn, khoẻ mạnh
C. Cóc có trí khôn, nhanh nhẹn
D. Cóc mưu trí, gan góc
Câu 3. Vì sao các con vật tổ chức cuộc họp để cử một con vật lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Thần Mưa đi vắng lâu ngày, làm trời hạn hán
B. Cây cối khô héo, đất đai cằn cỗi
C. Các con vật đều đói, khát
D. Ngọc Hoàng làm trời hạn hán
Câu 4. Hội nghị đã thống nhất và cử những con vật nào đi lên gặp Ngọc Hoàng?
A. Cóc, Gà, Chó, Gấu
B. Cóc, Chó, Gấu, Cọp
C. Cóc, Cáo, Gấu, Cọp
D. Cóc, Cọp, Gà, Chó
Câu 5. Dụng ý của tác giả dân gian khi xây dựng hình tượng nhân vật Cóc là gì? 
A. Đề cao trí tuệ của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
B. Đề cao tài năng của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
C. Đề cao lòng can đảm của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên
D. Đề cao lòng kiên nhẫn của con người trong quá trình chinh phục thiên nhiên 
Câu 6. Trong truyện, tình huống nào cho thấy sự xung đột giữa con người với tự nhiên?
A.  Các con vật ở trần gian họp bàn để cử đại biểu lên thiên đình đòi Ngọc Hoàng làm mưa.
B. Cuộc chiến trực tiếp giữa các con vật ở trần gian với lực lượng nhà Trời.
C. Cuộc gặp mặt giữa Cóc và Ngọc Hoàng.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7. Các xung đột trong truyện cho thấy bản lĩnh nào của con người ?
A. Khuất phục trước tự nhiên
B. Sự khéo léo, cứng rắn của con người
C. Không khuất phục,sẵn sàng đối đầu với tự nhiên
D. Kiên trì, dũng cảm của con người.
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Qua truyện Cóc kiện trời, người xưa bày tỏ ước mơ gì?
Câu 9. Câu truyện Cóc kiện trời giúp anh/chị có thêm bài học gì trong cuộc sống?Vì sao? (có thể trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5-7 dòng)
Câu 10. Truyện Cóc kiện trời đề cập đến một trong những tai hoạ do thiên nhiên gây ra cho cuộc sống của con người. Tai hoạ ấy gợi cho anh/chị liên tưởng đến hiện tượng nào trong thực tế gần đây? Viết đoạn văn 8-10 dòng trình bày ý kiến của anh/chị về vấn đề này?
LÀM VĂN (4,0 điểm) 
    Đoàn kết tạo nên sức mạnh phi thường, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của anh/chị về vấn đề này.


HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: NGỮ VĂN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0.5

	
	2
	D
	0.5

	
	3
	A
	0.5

	
	4
	C
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Qua truyện Cóc kiện trời, người xưa bày tỏ ước mơ: khát vọng chinh phục thiên nhiên, vượt qua mọi khó khăn thử thách.
	0.5

	
	9
	Hs có thể viết đoạn văn 5-7 dòng nêu bài học rút ra từ câu chuyện Cóc kiện trời  
HS trả lời theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng.
Bài học gợi ý: Tinh thần đoàn kết; dám đương đầu và tìm cách vượt qua hoàn cảnh thử thách; không khoan nhượng trước đối thủ...

	1,0

	
	10
	Gợi ý: Truyện đề cập đến nạn hạn hán – một trong những tai hoạ do thiên tai gây ra cho cuộc sống của con người. 
Hs bằng hiểu biết cá nhân, đưa ra dẫn chứng về hiện tượng này trong thực tế, suy nghĩ của cá nhân, viết đúng dung lượng, 
 ví dụ: hạn hán kéo dài ở một số vùng miền trong cả nước....
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Ý nhĩa của tinh thần lạc quan
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HV có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài
	Giới thiệu về vấn đề cần nghị luận: Tinh thần đoàn kết
	Gợi ý: Học sinh có thể lựa chọn cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp để giúp bài văn trở nên cuốn hút hơn.
Thân bài
#1. Giải thích
	Đoàn kết là sự kết hợp của những cá nhân riêng lẻ trong một việc nào đó tạo nên một sức mạnh và giúp giải quyết vấn đề mà cá nhân không thể làm được. Hoặc làm được cũng tốn rất nhiều thời gian.
#2. Biểu hiện
	Tinh thần đoàn kết dẫn đến mọi thành công trong công việc
	Tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh lớn lao và vĩ đại
Gợi ý: Có thể nêu thêm nhiều dẫn chứng về tình đoàn kết của nhân dân ta trong thời kì chống giặc cứu nước.
	Phân tích thêm các câu ca dao tục ngữ về tinh thần đoàn kết giúp bài viết phong phú hơn
#3. Bình luận
	Phê phán và lên án những con người đoàn kết lại để làm việc xấu, gây hại đến mọi người và xã hội.
	Phê phán và lên án những cá nhân gây chia rẽ tinh thần đoàn kết nội bộ trong trường lớp hoặc trong một tập thể nào đó.
#4. Bài học cá nhân về tinh thần đoàn kết
	Mỗi cá nhân cần đặt lợi ích chung lên hàng đầu và nổ lực hết mình vì tổ quốc
	Hiểu rõ sức mạnh đoàn kết và cố gắng phát huy tinh thần trong tổ chức, tập thể
Kết bài
	Đoàn kết là giá trị tinh thần quý báu mà ông cha ta để lại cho các thế hệ sau
	Cần phát huy tinh thần đoàn kết trong mọi trường hợp trong hiện tại và tương lai
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0
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